
BỘ GIÁO DỤC 

VÀ ĐÀO TẠO 

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC 

VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 

HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

TRẦN THỊ NGÁT 

NGHIÊN CỨU PHÂN LOẠI NHỮNG TAXON ÍT DẪN LIỆU 

THUỘC LIÊN HỌ APOIDEA (HYMENOPTERA), MỘT SỐ  

ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ SINH THÁI CỦA ONG  

KHÔNG NGÒI ĐỐT Ở VIỆT NAM 

LUẬN ÁN TIẾN SĨ CÔN TRÙNG HỌC 

Hà Nội - Năm 2023 



e0 cno DUC
vA EAO TAO

vrEN HAN rAu KI{oA l{ec
ve cONc NGHE vryr NAM

Hec vrE-',N KHoA Hec v,q. cONc NGHE,

rnAN rrq NcAr

Ncnr0N cuu pnAN LoAr NnuNc rAxoN ir nAN LIEU

THUec r,rEN rrg AporDEA (HyMENoprERA), Mer so DAc DIEM

srNH Hgc vA srNn rrrAr cuA oNG xnONc NcoI o6r o vIEr NAM

LU,IN AN rrnN si cON rnUNc Hgc

Mfl s6: 9 42 0106

Xic nhfln cria Hoc vi6n
frt,

Ngutri hufng a6n I
(Ki,, ghi rd h9 t4n)

N 2

"nktgbttfifffidehe

PGS. TS. GS. TS.
Truong Xuffn LamiTrung Nguy6n Thi Phucrng Li6n

HOC VIEN

c6t*a xcxf
H

Hd N?i - 2023

ghi rd he



I

r,or cann DOAN

TOi xin cam doan lufln 6n: "Nghi6n cr?u phdn lopi nhirng taxon it d6n liQu thuQc

1i0n h9 Apoidea (Hymenoptera),mQt sd rl6c tli6m sinh hgc vd sinh th6i cria ong khdng

ngdi d6t 0 Viet Nam" ld cdng trinh nghiOn cr?u cria chfnh minh dudi sp huong d6n

khoa hgc cria tQp thO hucrng d6n. Lufln 6n sir dUng thdng tin trich d6n tir nhi6u ngudn

tham kh6o kh6c nhau vd cdc thdng tin trich d6n dugc ghi rO ngudn g6c. C6c k6t qui

nghiCn crlu cria tdi dugc cdng bd chung vdi c6c tdc gihkh6c dd clugc sU nh6t tri cria

d6ng t6c gi6 ktri dua vdo 1u0n an. C6c si5 [Qu, ktit qui dugc trinh bdy trong lufln 6n ld

hodn todn trung thpc vd chua tung dugc c6ng b6 trong U6t t<y mQt c6ng trinh ndo kh6c

ngodi c6c c6ng trinh cdng b6 cta tdc gih. Lufln rin <lugc hodn thdnh trong thoi gian tOi

ldm nghi0n cyu sinh tpi Hqc viQn Khoa hgc vd COng nghe, Vien Hdn l6m Khoa hgc

vd Cdng nghe ViQt Nam.

Hd N|| ngdy 5 thdng I2 ndm 2023

Tic gii lufln 6n

(Kit vd ghi rd hg tdn)

TrAn Thi Ngr[t
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lor cAvr oN

Trong qu6 trinh thtrc hiQn luQn 6n 'Nghi6n criu ph6n lopi nhtng taxon it d6n

1i0u, mQt s5 d4c eti6m sinh hgc vd sinh th6i cria ong khOng ngdi <l6t 0 Viet Nam", t6i

<lA nhQn dugc'sp girip el0 quy b6u cria lfinh dpo ViQn Sinh thdi vd Tdi nguy6n sinh vQt,

Hgc viQn Khoa hgc vd Cdng nghe, cr[c thdy c6 hudng ddn cria Khoa Sinh th6i vd Tdi

nguy6n sinh vQt, c6c nhd khoa hgc, d6ng nghiQp, c6c Vudn qu6c gia, Khu b6o t6n,

gia dinh vi bpn bd.

Tru6c ti6n, t6i xin bdy t6ldng bii5t on s6u sic toi circth0y, c6: PGS. TS. Nguy6n

Thi Phuong Li6n vd GS. TS. Truong Xudn Larn dd hudng d6n tfln tinh, girip d0 vd

dQng vi6n t6i trong su6t qu6 trinh thyc hiQn luQn 6n.

Tdi xin chdn thanh cim crn ban l6nh dpo, phdng Ddo t4o vd c6c phdng chric ndng

cta Hgc viQn Khoa hgc vd COng nghe, ban 16nh dao Viqn Sinh th6i vd Tdi nguy€n

sinh vflt, cdc c6nbQ phdng Sinh th6i cOn trung d6lu6n tao cliAu kiQn, girip d0 vd <lQng

vi6n t6i thUc hiQn vd hodn thanh 1u0n an.

T6i xin cim crn c6c e16 tAi dA h6 trq vd t4o cli0u kiQn v6 co so vpt chdt,tham gia

c6c chuyiSn thgc dia thu thpp m6u vQt cho lufln 6n: eC tai dQc lflp trd c6p ViQn Hdn

16m KHCNVN, m6 s5: ELTE00.04122-23; eC tai hqp t6c ViQt Nam - Bulgari c6p

ViQn Han lAm KHCNVN, md s5: QTBGO1 .0ll2l-22;e€ tai khoa hgc co bin c6p ViQn

Hdn l6m KHCNVN, md s5 KHCBSS. olllS-z},nhiQm ru c6p BO KHCN\AI, mf, s5:

NVQG-202L!DT.O6,OC tai c6p bQ KHCN\/N, m6 s6 DTEL.CN-65119, Chuong trinh

hgc b6ng th4c s! tiiSn si trong nudc cta Qu! p6i mOi s6ng t4o Vingroup (VINIF),

ViQn Nghi€n criu Dt liQu 16n, md s6 VINF'.2021.TS,089.

TOi cfing xin dugc cim on GS. TS. Michael S. Engel, B6o tdng Llch sri Tp nhi6n

Hoa Kj, d5 ctng cQng t6c, gifp 116't6i trong qu6 trinh c6ng bi5 c6c bdi b6o khoa hgc,

TS. Biri H0ng Quang, Phdng Thpc vflt hgc, Vien Sinh th6i vd Tdi nguy€n sinh vflt d6

gifp dd trong viQc elinh lo4i c6c mdu thgc vQt ld ngu6n mflt vd ph6n cria c6c lodi ong

mat.

Cu6i ctng, t6i cfing xin dugc bdy t6 sU bii5t on sdu s6c tdi rt6ng nghiQp, gia dinh

vd b4n bd dA dOng vi6n, girip d0 tAn tinh vA vflt chAt vd tinh thAn trong su5t thoi gian

thUc hiQn lufln rin.

Hd N|i, ngdy 5 thdng I2 ndm 2023
Tdc gii lu$n 6n

(K! vd ghi rd hp ftn)

TrAn Thi Ng6t



iii 

 

MỤC LỤC 

 Trang 

LỜI CAM ĐOAN i 

LỜI CẢM ƠN ii 

MỤC LỤC iii 

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT I 

BẢNG THUẬT NGỮ LATIN/ANH – VIỆT III 

DANH MỤC BẢNG V 

DANH MỤC HÌNH VI 

MỞ ĐẦU 1 

1. Tính cấp thiết của đề tài 1 

2. Giải thích từ ngữ 2 

3. Mục tiêu nghiên cứu 2 

4. Nội dung nghiên cứu 2 

5. Cơ sở khoa học và thực tiễn của đề tài 2 

5.1. Ý nghĩa khoa học 2 

5.2. Ý nghĩa thực tiễn 3 

6. Đóng góp mới của đề tài 3 

Chương 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 
4 

1.1. Tình hình nghiên cứu những taxon ít dẫn liệu thuộc liên họ 

Apoidea trên thế giới 

4 

1.1.1. Tình hình nghiên cứu phân loại những taxon ít dẫn liệu 

thuộc liên họ Apoidea 

4 

1.1.2. Tình hình nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và sinh thái 

của ong không ngòi đốt 

11 

1.2. Tình hình nghiên cứu những taxon ít dẫn liệu thuộc liên họ 

Apoidea ở Việt Nam 

18 



iv 

 

1.2.1. Tình hình nghiên cứu phân loại những taxon ít dẫn liệu 

thuộc liên họ Apoidea 

18 

1.2.2. Tình hình nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và sinh thái 

của ong không ngòi đốt 

20 

Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 
21 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 21 

2.2.1. Thời gian nghiên cứu 21 

2.2.2. Địa điểm nghiên cứu 21 

2.2.3. Phương pháp sử dụng trong phân loại ong mật 21 

2.2.4. Phương pháp theo dõi đặc điểm sinh học và sinh thái của ong 

không ngòi đốt 

27 

2.2.4.1. Phương pháp theo dõi đặc điểm sinh học của ong không 

ngòi đốt 

27 

2.2.4.2. Phương pháp theo dõi đặc điểm sinh thái của ong không 

ngòi đốt 

27 

2.2.5. Phương pháp xử lý hình ảnh và số liệu 28 

Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
29 

3.1. Phân loại và sự phân bố của những taxon ít dẫn liệu thuộc liên 

họ Apoidea ở Việt Nam 

29 

3.1.1. Thành phần những taxon ít dẫn liệu thuộc liên họ Apoidea ở 

Việt Nam 

29 

3.1.2. Đặc điểm chẩn loại và sự phân bố của những taxon ít dẫn 

liệu thuộc liên họ Apoidea ở Việt Nam 

34 

3.1.3. Khóa định loại đến họ, giống và loài ghi nhận được ở Việt 

Nam 

103 

3.2. Một số đặc điểm sinh học và sinh thái của ong không ngòi đốt ở 

Việt Nam 

108 



v 

 

3.2.1. Một số đặc điểm sinh học của ong không ngòi đốt ở Việt 

Nam 

108 

3.2.1.1. Cấu trúc tổ của các loài ong không ngòi đốt  108 

3.2.1.2. Đặc điểm hình thái các pha phát triển của loài 

Lepidotrigona flavibasis (Cockerell, 1926) 

116 

3.2.2. Một số đặc điểm sinh thái của loài Lepidotrigona flavibasis 

(Cockerell, 1929) 

124 

3.2.2.1. Mối quan hệ giữa hoạt động bay của loài Lepidotrigona 

flavibasis với nhiệt độ và độ ẩm 

124 

3.2.2.2. Hàm lượng các kim loại nặng trong mật ong và phấn 

hoa ở loài Lepidotrigona flavibasis và đề xuất một số 

định hướng bảo vệ môi trường sống của chúng 

129 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
133 

KẾT LUẬN 
133 

KIẾN NGHỊ 
133 

DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN 

ÁN 

134 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 135 

PHỤ LỤC 
 

PHỤ LỤC I. CÁC MẪU VẬT ĐƯỢC NGHIÊN CỨU 
 

PHỤ LỤC II. MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC ĐỊA TRONG QUÁ 

TRÌNH THỰC HIỆN LUẬN ÁN 

 

  



I 

 

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

 

CÁC KÍ HIỆU 

♀: Cá thể cái 

♂: Cá thể đực 

* Các kí hiệu mẫu mật và phấn hoa của loài Lepidotrigona flavibasis từ tháng 4 đến 

tháng 6 năm 2021 ở Tam Thuấn, Phúc Thọ, Hà Nội dùng cho phân tích hoá học 

M21T4: Mẫu Mật ong không ngòi đốt thu thập vào tháng 4 năm 2021 

M21T5: Mật ong không ngòi đốt thu thập vào tháng 5 năm 2021 

M21T6: Mật ong không ngòi đốt thu thập vào tháng 6 năm 2021 

P21T4: Phấn hoa ong không ngòi đốt thu thập vào tháng 4 năm 2021 

P21T5: Phấn hoa ong không ngòi đốt thu thập vào tháng 5 năm 2021 

P21T6: Phấn hoa ong không ngòi đốt thu thập vào tháng 6 năm 2021 

* Các điểm thu mẫu mật và phấn hoa Apis cerana vào tháng 4 năm 2019 dùng cho 

phân tích hoá học 

BV1.M4: Đường K9, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội 

TT1.M4: Thôn 1, xã Tự nhiên, huyện Thường Tín, huyện Ba Vì, Hà Nội 

BV2.M4: Thôn Mường Phú Vàng, xã Vân Hoà, huyện Ba Vì, Hà Nội 

QO.M4: Xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai, Hà Nội 

* Các điểm thu mẫu mật và phấn hoa Apis cerana vào tháng 10 năm 2019 

BV2.M10: Thôn Muồng Phú Vàng, xã Vân Hoà, huyện Ba Vì, Hà Nội 

QO.M10: Xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai, Hà Nội 

TT2.M10: Thôn 5, xã Tự nhiên, huyện Thường Tín, Hà Nội 

ThTr.M10: Xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội 

CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

ĐTH: Đặng Thị Hoa 

HNL: Hà Ngọc Linh 

ISD: Phòng Hệ thống học côn trùng 

IED: Phòng Sinh thái côn trùng 

KBT: Khu Bảo tồn 

KBTTN: Khu bảo tồn thiên nhiên 
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LVT: Lương Viết Tuấn 

MVT: Mai Văn Thái 

NĐĐ: Nguyễn Đắc Đại 

NĐH: Nguyễn Đức Hiệp 

NTPL: Nguyễn Thị Phương Liên 

NQC: Nguyễn Quang Cường 

TĐD: Trần Đình Dương 

TTN: Trần Thị Ngát 

TTPU: Trần Thị Phương Uyên 

TXL: Trương Xuân Lam 

VQG: Vườn Quốc Gia 

KPH: Không phát hiện 

nnk.: Những người khác 
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BẢNG THUẬT NGỮ LATIN/ANH – VIỆT 

 

Tiếng Latin/Anh            Tiếng Việt Tiếng Latin/Anh            Tiếng Việt 

Các miền địa động vật sử dụng trong luận án 

dựa trên tài liệu Lê Vũ Khôi và nnk. (2015) [1] 

Râu đầu 

Scape: 

Pedicel: 

Flagellum: 

Đốt gốc râu 

Đốt chuyển  

Đốt roi râu 

Palearctic Region: 

Nearctic Region: 

Oriental Region: 

Indo-Malayan Region: 

Ethiopin Region: 

Australian Region: 

Miền Cổ Bắc 

Miền Tân Bắc 

Miền Đông Phương 

Miền Ấn Độ - Mã Lai 

Miền Ethiopi 

Miền Australia 

Phần phụ miệng/vòi hút 

Cardo: 

Galea: 

Glossa: 

Lacinia 

Labial paplus: 

Lorum: 

Maxillary palpus: 

Mentum: 

Paraglossa: 

Premetum: 

Stipes: 

Đốt gốc hàm 

Mảnh ngoài hàm 

Lưỡi 

Mảnh nghiền trong 

Râu môi dưới 

Hàm dưới 

Râu hàm dưới 

Cằm trước 

Mảnh dưới lưỡi 

Cằm sau 

Mảnh gốc hàm 

Các bộ phận cơ thể ong mật được sử dụng trong 

luận án dựa trên tài liệu Michener (2007) [2] 

Đầu  

Antenna: 

Antennal socket: 

Anterior tentorial pit: 

Clypeus:  

Epistomal suture: 

Facial fovea: 

Frons: 

Frontal line: 

Genal area: 

Labrum: 

Ocellus: 

Paraocular area: 

Paraocular carina: 

Subantennal suture: 

Supraclypeal area: 

Vertex: 

Râu đầu 

Hốc râu 

Lỗ trên mảnh gốc môi 

Mảnh gốc môi 

Khía bên mảnh gốc môi 

Hố bên mắt kép 

Trán 

Gờ trán 

Vùng má 

Môi trên 

Mắt đơn 

Vùng bên mắt kép 

Gờ mắt kép 

Khía dưới hốc râu 

Vùng trên mảnh gốc môi 

Đỉnh đầu 

Cánh 

Cubital cell: 

Marginal cell: 

Medial cell: 

Submarginal cell: 

Radial cell: 

Stigma: 

Prestigma: 

Hamuli: 

Ô cubital 1 

Ô mép cánh 

Ô medial 

Ô submarginal 

Ô gốc cánh 

Mắt cánh 

Phần phụ trước mắt cánh 

Móc cánh 

 

 



IV 

 

Chân Ngực 

Basitarsus: Đốt 1 bàn chân Axilla: Nách 

Claw: Móng Episternal groove: Rãnh mảnh sườn  

ngực giữa 

Coxa: Đốt háng Wing base: Gốc cánh  

Distitarsus: Đốt cuối bàn chân Mesepisternum  Mảnh sườn ngực giữa 

Femur: Đốt đùi Mesonotum: Đốt ngực giữa 

Mediotarsus: Đốt giữa bàn chân Metanotum: Đốt ngực sau 

Tibia: Đốt ống Pronotum: Đốt ngực trước 

Tibial spur: Cựa Parapsidal line: Đường bên tấm lưng 

ngực giữa 

Trochanter: Đốt chuyển Pronotal lobe: Thuỳ đốt ngực trước 

Ariola: Bóng đệm Propodeal spiracle: Lỗ thở đốt trung gian 

Bụng Propodeum: Đốt trung gian 

Tergum (T1, T2,…): Tấm lưng Pronotum: Đốt ngực trước 

Spiracle: Lỗ thở Scutellum: Phiến lưng 

Stenum (S1, S2,…): Tấm bụng Scutum: Tấm lưng ngực giữa  

Pygidial plate: Tấm Pygidial Tegula: Tấm phủ gốc cánh 

Các thành phần cấu thành tổ của 

ong không ngòi đốt dựa trên tài liệu Michener (2007) 

 

Batumen plate: Tấm đệm   

Combs: Tầng lỗ tổ   

Entrance: Lối vào tổ   

Internal entrance tube: Ống dẫn bên trong tổ   

Laminate involucrum: Lớp màng bao bọc khoang tổ  

Storage pots: Bầu lưu trữ thức ăn   
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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Do địa hình nằm ở sườn đông của dãy núi Hi-ma-lay-a và kết hợp với nền khí 

hậu nhiệt đới gió mùa ẩm, Việt Nam được đánh giá là một trong những trung tâm đa 

dạng sinh học bậc nhất của khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, nghiên cứu về đa dạng 

sinh học, thành phần loài, phân bố và đặc điểm sinh học của sinh vật ở Việt Nam vẫn 

còn nhiều khoảng trống và nhiều vấn đề chưa được giải quyết, đặc biệt là côn trùng, 

trong đó có ong mật. 

Ong mật thuộc liên họ Apoidea có vai trò thụ phấn hiệu quả nhất trong nhóm 

côn trùng cánh màng, do đó chúng nhận được sự quan tâm rất lớn từ các nhà khoa 

học trên thế giới ngay từ những năm đầu thế kỷ 17 [2]. Tính đến nay đã phát hiện hơn 

20000 loài ong mật thuộc bảy họ phân bố trên toàn thế giới. Bên cạnh những taxon 

đa dạng về thành phần loài như giống Lasioglossum (hơn 1800 loài), Megachile 

(khoảng 1500 loài), tồn tại những taxon chỉ gồm một đến vài loài và phạm vi phân 

bố tương đối hẹp, chẳng hạn như nhóm ong không ngòi đốt thuộc tộc Meliponini, 

giống Elaphropoda, Euaspis, Thrinchostoma, … [2]. Những thông tin về phân loại 

cũng như sự phân bố của chúng cũng khá hạn chế. 

Ong không ngòi đốt (hay ong dú) là nhóm côn trùng xã hội nhỏ nhất sản xuất 

mật, thuộc họ Ong mật Apidae, phân bố chủ yếu ở khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới 

[2, 3]. Thế giới hiện đã tìm thấy hơn 500 loài thuộc 40 giống của nhóm này, trong đó 

các giống có số lượng loài dao động trong khoảng vài chục loài, thậm chí có những 

giống mới tìm thấy một loài như Pariotrigona, Meliponula, .... Ở Việt Nam, ước tính 

khoảng 16 loài ong không ngòi đốt thuộc bốn giống đã được phát hiện, gồm 

Homotrigona, Lepidotrigona, Lisotrigona và Tetragonula. Sản phẩm (mật ong, phấn 

hoa và keo ong) được tạo ra từ nhóm ong này có nhiều công dụng. Mật của ong không 

ngòi đốt có vị ngọt thanh hoặc hơi chua, đặc biệt có nhiều tác dụng trong y học như 

thanh nhiệt, giải độc, giảm đau, sát trùng vết thương, .... do đó giá thành khá cao, gấp 

khoảng năm đến sáu lần so với mật ong Apis cerana. Phấn hoa có vai trò chống thiếu 

máu, giảm căng thẳng, trẻ hóa làn da, một số các hợp chất được tách chiết từ keo ong 

có tiềm năng trong chữa các bệnh ung thư. Hiện nay, ong không ngòi đốt đang được 

thuần dưỡng ở một số địa phương. Chúng lấy nguồn mật và phấn hoa từ tự nhiên nên 

sẽ phản ánh thực trạng điều kiện môi trường nơi chúng sinh sống. Trong khi đó, việc 

sử dụng, khai thác và chế biến không hợp lý các nguồn tài nguyên và sự phát triển 

mạnh mẽ của nhiều khối công nghiệp đang gây ra không ít những tác hại cho môi 

trường. Cụ thể là nhiều nguồn nước bị ô nhiễm nặng, hàm lượng CO2 tăng nhanh 

trong không khí, các chất tàn dư, mảnh vụn thừa từ các xí nghiệp và giao thông, đặc 
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biệt là các kim loại nặng như Asen (As), Cadium (Cd), Chì (Pb), Thiếc (Sn), thậm 

chí là Thuỷ ngân (Hg) đang được tích tụ dần trong lòng đất [4, 5, 6]. Điều này ảnh 

hưởng nghiêm trọng đến sự sinh trưởng và phát triển của nhiều loài thực vật có hoa. 

Việc nuôi ong ở những khu vực bị ô nhiễm kim loại nặng có thể ảnh hưởng đến chất 

lượng sản phẩm của chúng. Sử dụng các sản phẩm có nhiễm kim loại với hàm lượng 

đủ lớn sẽ gây ngộ độc, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của người tiêu dùng [7]. 

Đặc biệt, As, Cd, Pb, Sn và Hg là năm kim loại nặng được đánh giá có độc tính rất 

cao. As là chất gây ung thư, Cd làm thoái hóa xương và Pb, Sn, Hg làm tổn thương 

hệ thống thần kinh trung ương [8]. Mặt khác, các kim loại nặng này có khả năng kết 

hợp với lưu huỳnh tạo ra chất gây ức chế hoạt động của các enzym liên quan, gây ra 

việc rối loạn chuyển hóa trong cơ thể và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, 

trường hợp nặng có thể gây tử vong [9]. Tuy nhiên, cho đến nay, ở Việt Nam có rất 

ít các nghiên cứu về đặc điểm sinh học, sinh thái của ong không ngòi đốt bao gồm 

cấu trúc tổ, hình thái phát triển của các pha hay hàm lượng các kim loại nặng trong 

các sản phẩm được tạo ra bởi chúng phục vụ quá trình thuần dưỡng và phát triển đàn 

ong. 

Xuất phát từ thực trạng trên, chúng tôi tiến hành chọn đề tài: “Nghiên cứu phân 

loại những taxon ít dẫn liệu thuộc liên họ Apoidea (Hymenoptera), một số đặc điểm 

sinh học và sinh thái của ong không ngòi đốt ở Việt Nam”.  

2. Giải thích từ ngữ 

Taxon ít dẫn liệu là bậc phân loại ít được nghiên cứu về mặt phân loại, sinh 

học và sinh thái. 

3. Mục tiêu nghiên cứu 

Xác định được thành phần loài và sự phân bố của những taxon ít dẫn liệu thuộc 

liên họ Apoidea, đồng thời cung cấp một số đặc điểm sinh học và sinh thái của của 

ong không ngòi đốt ở Việt Nam. 

4. Nội dung nghiên cứu 

Nội dung 1: Nghiên cứu phân loại và sự phân bố của những taxon ít dẫn liệu 

thuộc liên họ Apoidea ở Việt Nam; 

Nội dung 2: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và sinh thái của ong không 

ngòi đốt ở Việt Nam. 

5. Cơ sở khoa học và thực tiễn của đề tài 

5.1. Ý nghĩa khoa học 

Nghiên cứu cung cấp những dữ liệu khoa học về phân loại và sự phân bố của những 

taxon ít dẫn liệu thuộc liên họ Apoidea cũng như đặc điểm sinh học và sinh thái của 

ong không ngòi đốt ở Việt Nam. 
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5.2. Ý nghĩa thực tiễn 

Việc phát hiện những taxon ít dẫn liệu thuộc liên họ Apoidea, đặc biệt là những 

taxon mới và ghi nhận mới cho thấy sự đa dạng cao về thành phần loài của khu hệ 

Ong mật Việt Nam. Bên cạnh đó, việc nghiên cứu sự phân bố của những taxon này 

đã cung cấp cho các nhà quản lý trong lĩnh vực bảo tồn những thông tin cơ bản về 

sinh cảnh phân bố, từ đó làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch bảo tồn, đặc biệt là 

những taxon có giá trị về khoa học và kinh tế. Ngoài ra, một số đặc điểm sinh học và 

sinh thái của ong không ngòi đốt ở Việt Nam được đưa ra trong nghiên cứu này có ý 

nghĩa quan trọng trong quá trình thuần dưỡng, nhân nuôi và phát triển đàn ong, từ đó 

tạo ra các sản phẩm mang lại giá trị kinh tế cao, giúp cải thiện đời sống cho người 

dân địa phương. 

6. Đóng góp mới của đề tài 

- Lần đầu tiên đã xác định được danh sách thành phần loài của những taxon ít 

dẫn liệu thuộc liên họ Apoidea và sự phân bố của chúng trên bản đồ Việt Nam, trong 

phát hiện phân tộc mới, giống mới, các loài mới cho khoa học và các loài ghi nhận 

mới cho khu hệ Ong mật Việt Nam.  

- Cung cấp dẫn liệu mới về đặc điểm sinh học của ong không ngòi đốt bao gồm 

cấu trúc tổ, đặc biệt lần đầu tiên đưa ra hình thái phát triển của các pha loài ong không 

ngòi đốt Lepidotrigona flavibasis. Bổ sung các dẫn liệu mới về một số các đặc điểm 

sinh thái về loài ong này như mối quan hệ giữa điều kiện nhiệt độ, độ ẩm và hoạt 

động bay, đồng thời đưa ra hàm lượng năm kim loại nặng trong các sản phẩm của 

chúng (mật ong và phấn hoa). 
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Chương 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 

1.1. Tình hình nghiên cứu những taxon ít dẫn liệu thuộc liên họ Apoidea trên thế 

giới 

 1.1.1. Tình hình nghiên cứu phân loại những taxon ít dẫn liệu thuộc liên họ 

Apoidea 

Ong mật là một trong những nhóm đa dạng bậc nhất thuộc nhóm côn trùng cánh 

màng. Cho tới nay, khoảng 20000 loài thuộc bảy họ (Andrenidae, Apidae, Colletidae, 

Halictidae, Megachilidae, Melittidae và Stenotritidae) đã được phát hiện ở khắp các 

miền địa động vật trên thế giới [2, 3].  

Trong khuôn khổ luận án này, các giống ít dẫn liệu thuộc bốn họ Apidae, 

Halictidae, Megachilidae, Melittidae và đã từng được ghi nhận ở miền Đông Phương 

được tập trung nghiên cứu.  

Họ Apidae 

Họ Apidae gồm khoảng hơn 5000 loài đã được mô tả thuộc ba phân họ Apinae, 

Nomaninae và Xylocopinae [2]. Trong đó, các tộc của hai phân họ Nomaninae và 

Xylocopinae bao gồm các giống có số lượng loài rất lớn, một số giống có số lượng 

loài ít nhưng không tìm thấy ở miền Đông Phương.  

* Phân họ Apinae 

Tộc Anthophorini  

Nghiên cứu của Engel (2018) về tộc Anthophonini trên thế giới đã ghi nhận ba 

giống Habropoda, Elaphropoda và Varthemapistra với số lượng loài dao động trong 

khoảng 1-55 loài. Trong đó, cả ba giống này đều xuất hiện ở miền Đông Phương [10]. 

Giống Habropoda được Smith (1854) mô tả dựa trên loài chuẩn là Habropoda 

ezonata [11]. Hiện giống này có khoảng 55 loài đã được phát hiện trên thế giới [10, 

1]. Miền Đông Phương có số lượng loài phong phú nhất (31 loài) [12], trong đó ghi 

nhận bốn loài ở các nước Đông Nam Á (Thái Lan và Việt Nam) [12]. Đặc biệt, Trung 

Quốc được đánh giá là trung tâm phân bố của giống Habropoda, ghi nhận tới 17 loài 

[13, 14].  

Giống Elaphropoda được Lieftinck (1966) mô tả dựa trên loài chuẩn là 

Habropoda impatiens [15]. Giống này gồm 11 loài và chỉ tìm thấy ở miền Đông 

Phương. Phạm vi phân bố của các loài khá hẹp, chẳng hạn loài Elaphropoda 

pulcherrima được ghi nhận ở Trung Quốc và Elaphropoda taiwanica ở Đài Loan [3, 

2]. Gần như tất cả các loài được mô tả dựa trên một trong hai giới nên những thông 

tin về giới còn lại của các loài này hiện vẫn chưa rõ, trừ loài Elaphropoda impatiens. 

Giống này được đánh giá là rất hiếm trong hầu hết các bộ sưu tập ong mật ở trên thế 
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giới [15]. Theo thống kê các tài liệu, năm loài của giống Elaphropoda được ghi nhận 

ở các nước Đông Nam Á [3, 16]. 

Giống Varthemapistra: Giống này được Engel (2018) mô tả dựa trên loài chuẩn 

Varthemapistra edentata ở phía đông Bru-nây. Hiện giống này có một loài đại diện 

[10]. 

Tộc Melectini 

Theo tài liệu cập nhật, tộc Melectini gồm hơn 200 loài, chín giống được mô tả 

trên thế giới. Trong đó, ghi nhận hai giống (Thyreus và Tetralonioidella) ở miền Đông 

Phương. Tuy nhiên, giống Thyreus có số lượng loài rất đa dạng và phạm vi phân bố 

rất rộng [17, 18, 2, 19, 20]. 

Giống Tetralonioidella được Strand (1914) mô tả dựa trên loài chuẩn 

Tetralonia hoozana [21]. Hiện nay, 19 loài thuộc giống này đã được tìm thấy trên 

thế giới. Trong đó, các nghiên cứu đã xác định 10 loài xuất hiện ở miền Đông 

Phương. Đặc biệt, mẫu chuẩn của loài T. iridescens hiện không tìm thấy ở bất kỳ 

bảo tàng hay bộ sưu tập nào, nhiều khả năng mẫu chuẩn đã bị hỏng hoặc thất lạc. 

Ngoài ra, những đặc điểm của loài T. iridescens khá trùng với T. hoozana do vậy 

mà Dubitzky cho rằng rất có thể chúng là một. Tuy nhiên, vẫn cần một sự kiểm tra 

lại về loài T. iridescens để có thể khẳng định rõ ràng vấn đề này. Qua phân tích về 

thời điểm xuất hiện và độ cao ghi nhận, tác giả đã xác định hai cặp vật chủ-ký sinh 

có thể xảy ra gồm H. christineae - T. heinzi và H. bucconis - T. himalayana 

formosana [14]. 

Tộc Ctenoplectrini  

Tộc này gồm 21 loài của hai giống (Ctenoplectra và Ctenoplectrina), phân bố 

chủ yếu ở miền Ethiopi, Đông Phương và một số được tìm thấy ở miền Australia. 

Giống Ctenoplectrina chỉ được tìm thấy ở miền Ethiopi [2]. 

Giống Ctenoplectra được Kirby (1926) mô tả dựa trên loài chuẩn Ctenoplectra 

chalybea [22]. Cho đến nay, 19 loài thuộc giống này đã được mô tả, phân bố chủ yếu 

ở miền Ethiopi, miền Đông Phương và miền Australia [3, 2, 23, 24]. Trong đó, tám 

loài xuất hiện ở các nước Đông Nam Á [25, 26].  

Tộc Meliponini 

Theo tài liệu cập nhật nhất, khoảng 500 loài thuộc 40 giống khác nhau đã được 

ghi nhận trên thế giới [3, 27]. Trong đó, chín giống có số lượng loài hạn chế và phân 

bố ở miền Đông Phương gồm Geniotrigona, Heterotrigona, Homotrigona, 

Lepidotrigona, Lisotrigona, Papuatrigona, Pariotrigona, Tetragonula và 

Wallacetrigona. 
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Giống Geniotrigona được Smith (1857) mô tả dựa trên loài 

Geniotrigona thoracia [28]. Cho đến nay, giống này gồm hai loài và phân bố ở các 

nước Đông Nam Á, G. lacteifasciata (Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a) và G. thoracia 

(Thái Lan, Lào, Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a, Việt Nam) [3].  

Giống Heterotrigona được Schwarz (1939) mô tả dựa trên loài chuẩn Trigona 

itama [29]. Hiện nay, giống này gồm 12 loài thuộc bốn phân giống, phân bố chủ yếu 

ở vùng Đông Nam Á, một số được tìm thấy ở Niu-ghi-nê [30]. 

Giống Homotrigona được Moure (1961) mô tả dựa trên loài chuẩn Trigona 

fimbriata [31]. Hiện nay, tám loài thuộc giống này đã được mô tả, phân bố tập trung 

chủ yếu ở vùng Đông Nam Á [3]. Một nghiên cứu về khu hệ ong không ngòi đốt 

của In-đô-nê-xi-a ghi nhận tổng số 46 loài, trong đó ghi nhận bảy loài Homotrigona 

thuộc ba phân giống: Tetrigona (3 loài), Homotrigona (3 loài) và Lophotrigona (1 

loài) [32]. 

Giống Lepidotrigona được mô tả bởi Schwarz (1939) dựa trên loài chuẩn 

Trigona nitidiventris [29]. Cho đến nay, 16 loài thuộc giống này được tìm thấy ở 

phía nam miền Cổ Bắc và miền Đông Phương, trong đó tập trung nhiều ở các nước 

Đông Nam Á (10 loài) [3, 33]. Một nghiên cứu về giống này được tiến hành ở Thái 

Lan đã cho thấy tầm quan trọng của việc sử dụng cá thể đực trong định loại các loài 

ong không ngòi đốt. Cụ thể, tác giả đã khẳng định sự tồn tại của hai loài L. 

flavibocation và L. doipaensis dựa vào đặc điểm bộ phận sinh dục của cá thể đực. 

Trước đây, hai loài này được xác định là L. ventralis [34]. 

Giống Lisotriogona được Moure (1961) mô tả dựa trên loài chuẩn Lisotrigona 

cacciae [31]. Theo Engel (2000), giống này gồm có ba loài: Lisotrigona cacciae, L. 

carpenteri và L. furva phân bố ở miền Đông Phương và cả ba loài này đều được tìm 

thấy ở các nước Đông Nam Á [35]. Ba loài sau đó là L. mohandasi, L. revanai, L. 

chandrai được mô tả ở Ấn Độ [36, 37]. Tuy nhiên, nghiên cứu ở thời điểm ngay sau 

đó đã xác nhận lại 3 loài này thực chất là L. cacciae [38]. 

Giống Papuatrigona được Michener & Sakgami (1990) mô tả. Giống này có 

một loài duy nhất (Papuatrigona atricornis) được phát hiện ở In-đô-nê-xi-a [39, 3]. 

Giống Pariotrigona được Moure (1961) mô tả dựa trên loài chuẩn Pariotrigona 

pendleburyi [31]. Cho đến nay, giống này có một loài duy nhất, phân bố ở các nước 

Đông Nam Á (Bru-nây, Cam-pu-chia, Ma-lai-xi-a và Thái Lan) [3].  

Giống Tetragonula được Moure (1961) mô tả dựa trên loại Trigona 

iridipennis [31]. Hiện nay, giống này gồm khoảng 40 loài, phân bố chủ yếu ở miền 

Đông Phương và miền Australia, một số được tìm thấy ở phía nam miền Cổ Bắc 

[3, 40, 41, 42, 43, 44]. Trong đó, 24 loài được ghi nhận ở các nước Đông Nam Á 

https://www.discoverlife.org/mp/20q?search=Papuatrigona+atricornis&guide=1&flags=HAS:
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và giống này khá phổ biến ở các nước như Ma-lai-xi-a (16 loài), Thái Lan (15 loài) 

và In-đô-nê-xi-a (14 loài).  

Giống Wallacetrigona: Giống này được Engel & Rasmussen (2017) mô tả và 

hiện có một loài duy nhất (Wallacetrigona incisa) được tìm thấy ở In-đô-nê-xi-a [38]. 

 Họ Halictidae 

Theo tài liệu cập nhật, họ Halictidae hiện có tổng số khoảng 4500 loài thuộc 

ba phân họ Halictinae, Nomiinae và Rophitinae. Trong đó, hầu hết các giống của 

phân họ Rophitinae không tìm thấy ở miền Đông Phương (ngoại trừ một loài 

Protodufourea ở Ma-lai-xi-a và ba loài Systropha ở Ấn Độ, Mi-an-ma và Thái 

Lan) [3].  

* Phân họ Halictinae 

Phân họ Halictinae gồm ba tộc: Augochlorini, Halictini và Nomioidini, trong 

đó tộc đầu tiên không tìm thấy ở miền Đông Phương. 

Tộc Halictini 

Qua thống kê, ghi nhận sáu giống thuộc tộc Halictini xuất hiện ở miền Đông 

Phương nhưng xác định hai giống có số lượng loài tương đối hạn chế là Eupetersia 

và Thrinchostoma. 

Giống Eupetersia được Blüthgen (1928) mô tả dựa trên loài chuẩn Eupetersia 

neavei [45]. Giống này gồm 34 loài, phân bố ở miền Ethiopi và miền Đông Phương 

[3]. Trong đó, ba loài xuất hiện ở các nước Đông Nam Á gồm Eupetersia 

singaporensis ở Xin-ga-po, Eupetersia sabahensis ở Bru-nây và Eupetersia yanegai 

ở Thái Lan [46]. 

Giống Thrinchostoma được Saussure (1890) mô tả dựa trên loài chuẩn 

Thrinchostoma renitantely [47]. Giống này gồm 42 loài trên toàn thế giới, trong đó 

một số loài có vùng phân bố rất hẹp, chẳng hạn như Thrinchostoma aciculatum 

Blüthgen, 1928 chỉ tìm thấy ở tỉnh Kedah và Thrinchostoma afasciatum Michener, 

1978 ở tỉnh Sarawak của Ma-lai-xi-a, Thrinchostoma assamense Sladen, 1915 ở tỉnh 

Meghalaya, Ấn Độ [3]. Nghiên cứu của Michener & Engel (2010) về khu hệ 

Thrinchostoma ở vùng Nam Á ghi nhận 11 loài, trong đó chín loài có mặt ở các nước 

Đông Nam Á [48]. 

Tộc Nomioidini 

Tộc này gồm khoảng 90 loài thuộc ba giống, trong đó ghi nhận hai giống 

Ceylalictus và Nomioides ở miền Đông Phương. Giống Ceylalictus gồm 35 loài, phân 

bố ở miền Ethiopi, miền Cổ Bắc, miền Đông Phương và miền Australia. Trong đó, 

xác định 11 loài ở các nước Đông Nam Á. Giống Nomioides có 55 loài được tìm thấy 

https://www.discoverlife.org/mp/20q?search=Wallacetrigona+incisa
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ở miền Ethiopi, miền Cổ Bắc và miền Đông Phương. Trong đó, ba loài Nomioides 

được tìm thấy ở Mi-an-ma, Ma-lai-xi-a và In-đô-nê-xi-a [3]. 

* Phân họ Nomiinae 

Phân họ này có hai tộc, tộc Dieunomiini gồm chín loài của một giống duy nhất 

phân bố ở miền Tân Bắc và tộc Nomiini có khoảng 600 loài của 22 giống. Theo thống 

kê, 10 giống thuộc tộc Nomiini được tìm thấy ở miền Đông Phương, trong đó bảy 

giống có số lượng loài dao động trong khoảng 3-60 loài [3]. 

Tộc Nomiini 

Giống Macronomia hiện có khoảng 56 loài, phân bố ở miền Ethiopi, miền Cổ 

Bắc và miền Đông Phương. Trong đó, ba loài được biết đến ở một số nước Đông 

Nam Á như Lào, Thái Lan, Ma-lai-xi-a [3]. 

Giống Maynenomia có 15 loài được tìm thấy chủ yếu ở miền Đông Phương, 

một số loài được phát hiện ở miền Tân Bắc và miền Ethiopi. Ở vùng Đông Nam Á, 

xác định sự có mặt của năm loài thuộc giống này [3]. 

Giống Nomia_sensu_lato và Pachynomia đều phân bố ở miền Ethiopi và miền 

Đông Phương. Trong đó, ghi nhận hai loài của mỗi giống ở Ấn Độ và không tìm thấy 

ở các nước Đông Nam Á [3]. 

Giống Pseudapis có hơn 50 loài thuộc giống này đã được tìm thấy cho đến thời 

điểm hiện tại. Chúng có vùng phân bố rộng, ngoại trừ miền Tân Nhiệt Đới và miền 

Australia. Tuy nhiên, ở các nước Đông Nam Á, mới phát hiện một loài duy nhất thuộc 

giống này là Pseudapis siamensis [3]. 

Giống Ptilonomia và Reepeniay phân bố ở miền Đông Phương và miền 

Australia, có số lượng loài lần lượt là ba và tám loài. Trong đó, một loài thuộc giống 

Ptilonomia và bốn loài thuộc giống Reepenia phân bố ở vùng Đông Nam Á (In-đô-

nê-xi-a) [3].  

Họ Megachilidae 

Họ Megachilidae gồm khoảng 4000 loài thuộc bốn phân họ: Fideliinae, 

Pararhophitinae, Lithurginae và Megachilinae [49].  

Phân họ Fideliinae  

Phân họ này gồm hai tộc Pararhophitini và Fideliini, trong đó tộc 

Pararhophitini có xuất hiện ở miền Đông Phương. Cụ thể, giống Pararhophites của 

tộc Pararhophitini gồm ba loài được tìm thấy ở miền Ethiopi, miền Cổ Bắc và miền 

Đông Phương [3]. 

Phân họ Lithurginae 

Phân họ này gồm hai tộc Lithurgini và Protolithurgini, trong đó tộc 

Protolithurgini được tìm thấy ở dạng hoá thạch. Trong tộc Lithurgini đã xác định 
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duy nhất một giống Lithurgus phân bố ở miền Đông Phương. Giống này hiện gồm 

33 loài phân bố chủ yếu ở Cựu lục địa (30 loài), số còn lại xuất hiện ở Tân lục địa 

(3 loài). Trong đó, ở các nước Đông Nam Á, những nghiên cứu về giống này rất 

hạn chế, mới chỉ phát hiện được hai loài (Lithurgus atratus và Lithurgus 

unfasciatis) [3]. 

Phân họ Megachilinae 

Là một trong những phân họ đa dạng nhất của họ Megachilidae, bao gồm bốn 

tộc: Anthidiini, Dioxyini, Megachilini và Osmiini.  

Tộc Anthidiini 

Tộc này gồm khoảng 900 loài thuộc 46 giống trên thế giới. Trong đó, 12 giống 

có số lượng dao động trong khoảng 1-65 loài được tìm thấy ở miền Đông Phương. 

Xác định trong mỗi giống (giống Acedanthidium, Apianthidium và 

Indanthidium) có một loài phân bố ở miền Đông Phương. Trong đó, ở vùng Đông 

Nam Á, ghi nhận sự xuất hiện của giống Apianthidium. 

Giống Anthidiellum được Cockerell (1904) mô tả dựa trên loài chuẩn 

Trachusa strigata [50]. Giống này bao gồm khoảng 65 loài của bảy phân giống 

và hầu hết các loài được tìm thấy ở Cựu lục địa [51, 52, 53, 2, 54, 55, 56, 57, 58, 

59]. Các nghiên cứu đã xác định khoảng 15 loài thuộc ba phân giống 

Clypanthidium Pasteels, Pycnanthidium Krombein và Ranthidiellum Pasteels ở 

vùng Đông Nam Á. 

Giống Bathanthidium được Mavromoustakis (1953) mô tả dựa trên loài chuẩn 

Dianthidium bifoveolatum [60]. Mười hai loài thuộc giống này đã được phát hiện trên 

thế giới. Trung Quốc là trung tâm phân bố của giống Bathanthidium do sự có mặt của 

11/12 loài ở nước này. Ngược lại, những nghiên cứu về giống này ở Đông Nam Á rất 

hạn chế, cụ thể mới tìm thấy duy nhất loài Bathanthidium binghami [3, 61, 62]. 

Giống Eoanthidium gồm khoảng 20 loài, phân bố ở miền Ethiopi và miền Đông 

Phương. Ở các nước Đông Nam Á, hai loài thuộc giống này được tìm thấy ở Lào và 

Phi-lip-pin [3]. 

Giống Euaspis được Gerstäcker (1858) mô tả dựa trên loài chuẩn Thynnus 

abdominalis [63]. Giống này hiện có 12 loài đã được mô tả, trong đó hai loài được 

ghi nhận ở miền Ethiopi và 10 loài được tìm thấy ở miền Cổ Bắc và miền Đông 

Phương [3, 64, 65]. Các loài có phạm vi phân bố khá hẹp, chẳng hạn loài Euaspis 

diversicarinata được tìm thấy ở Ma-lai-xi-a và Việt Nam, loài Euaspis lorenzae chỉ 

bắt gặp ở Phi-lip-pin, loài Euaspis trilobata và Euaspis wegneri được ghi nhận ở In-

đô-nê-xi-a.  
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Giống Icteranthidium có 25 loài phân bố chủ yếu ở miền Cổ Bắc, một số được 

tìm thấy ở miền Ethiopi và miền Đông Phương [3]. Nghiên cứu của Niu và nnk. 

(2020) đã chỉnh lý lại năm loài từng được Wu (2006) ghi nhận ở Trung Quốc [66, 

67]. Ở miền Đông Phương, ghi nhận hai loài thuộc giống này ở Ấn Độ, Pa-ki-xtan và 

không tìm thấy bất kỳ loài nào ở các nước Đông Nam Á.  

Giống Pachyanthidium được Friese (1905) mô tả dựa trên loài chuẩn Anthidium 

bicolor [68]. Những nghiên cứu gần đây ghi nhận tổng số 18 loài thuộc giống này 

trên thế giới và phân bố chủ yếu ở miền Ethiopi [69, 2, 70]. Ở miền Đông Phương, 

hai loài thuộc giống này được phát hiện, trong đó loài Pachyanthidium lachrymosum 

là loài duy nhất được tìm thấy và phân bố khá rộng ở các nước Đông Nam Á [3]. 

Giống Pseudoanthidium có hơn 60 loài thuộc 12 phân giống, phân bố tập 

trung ở Cựu lục địa và một loài được tìm thấy ở Tân lục địa [3, 71]. Ở các nước 

Đông Nam Á, Pseudoanthidium orientale là loài duy nhất được tìm thấy ở Mi-an-

ma và Thái Lan. 

Giống Trachusa có khoảng 65 loài, phân bố ở Cựu lục địa và phía bắc của Tân 

lục địa [3]. Công trình nghiên cứu của Kasparek (2017) về giống Trachusa cho rằng 

số lượng loài ở Cựu lục địa và Tân lục địa gần như bằng nhau. Khoá định loại đến 

loài của các giống ở Cựu lục địa đã được xây dựng [72]. Trong đó, xác định bảy loài 

xuất hiện ở vùng Đông Nam Á.  

Giống Trachusoides là giống rất hiếm trong tộc Anthidiini, gồm hai loài, 

trong đó một loài được phát hiện ở Ấn Độ, loài còn lại được biết ở các nước Đông 

Nam Á [73].  

Tộc Dioxyini 

Tám giống của tộc này đã được phát hiện, trong đó duy nhất giống Aglaoapis 

có mặt ở miền Đông Phương. Giống này rất hiếm, hiện chỉ gồm ba loài, trong đó một 

loài ở miền Cổ Bắc, một loài ở miền Ethiopin, một loài ở miền Đông Phương và 

không có loài nào được ghi nhận ở các nước Đông Nam Á. 

Tộc Megachilini 

Tộc này gồm bốn giống, trong đó hai giống có số lượng loài rất lớn là Colioxys 

(500 loài) và Megachile (1500 loài). Hai giống còn lại (Noteriades và 

Radoszkowskiana) có số lượng loài lần lượt là 16 và 4 loài.  

Giống Noteriades được Cockerell (1931) mô tả dựa trên loài chuẩn Megachile 

tricarinata [74]. Giống này trên thế giới hiện có 16 loài, hầu hết các loài được biết 

đến ở miền Ethiopi, một số loài được tìm thấy ở miền Đông Phương. Trong đó, ở các 

nước Đông Nam Á, ba loài được ghi nhận là Noteriades jenniferae, Noteriades 

pulchripes và Noteriades spinosus [75, 76]. Điểm chú ý về phân loại của giống này, 

https://www.discoverlife.org/mp/20q?search=Pachyanthidium+lachrymosum
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bốn loài được mô tả từ phía bắc Ấn Độ thuộc về một giống khác của tộc Osmiini, 

bằng chứng là hàm dưới có ba răng và dường như không có gờ chạy dọc trung tâm 

mảnh gốc môi [77].  

Giống Radoszkowskiana gồm bốn loài, phân bố ở phía bắc miền Ethiopi, phía 

đông miền Cổ Bắc và Phương Đông. Tuy nhiên, không tìm thấy loài nào ở Đông Nam 

Á [3].  

Tộc Osmiini 

Sáu giống trong tộc này xuất hiện ở miền Đông Phương. Tuy nhiên, ba giống 

(Heriades, Hoplitis và Osmia) có số lượng loài lớn, dao động từ 100 đến 400 loài. Ba 

giống còn lại là Chelostoma, Protosmia, Pseudoheriades có số lượng loài ít hơn. 

Trong đó, giống Pseudoheriades chưa từng ghi nhận ở các nước Đông Nam Á. 

Giống Chelostoma có 56 loài, tập trung nhiều ở miền Tân Bắc, miền Cổ Bắc 

và một loài duy nhất (Chelostoma aureocinctum) được tìm thấy ở miền Đông 

Phương [3]. 

Giống Protosmia có khoảng 30 loài, phân bố chủ yếu ở miền Cổ Bắc, một số 

được ghi nhận miền Tân Bắc và miền Đông Phương [2, 78]. Duy nhất loài Protosmia 

burmanica được ghi nhận ở các nước Đông Nam Á. 

Phân họ Pararhophitinae 

Pararhophitinae là một phân họ hiếm thuộc họ Megachilidae, mới chỉ phát hiện 

một giống duy nhất là Pararhophites. Giống này gồm ba loài, trong đó hai loài ở miền 

Cổ Bắc, một loài ở miền Ethiopi và một loài ở miền Đông Phương [3, 2]. 

Họ Melittidae 

Họ Melittidae là họ nhỏ, gồm khoảng 200 loài thuộc ba phân họ: Dasypodainae, 

Meganomiinae và Melittinae. Hai phân họ đầu tiên chỉ tìm thấy ở miền Ethiopi. Phân 

họ Melittinae hiện có khoảng 100 loài thuộc ba giống, trong đó ghi nhận hai giống 

Macropis và Melitta ở miền Đông Phương [3, 2]. 

Giống Macropis được Panzer (1890) mô tả dựa trên loài chuẩn Megilla 

labiate [79]. Cho đến nay, 16 loài thuộc giống này được tìm thấy trên toàn thế 

giới. Ở Đông Nam Á, Michez và Patiny (2005) ghi nhận duy nhất loài Macropis 

orientali tại Lào [80]. 

Giống Melitta có 33 loài, phân bố tập trung ở miền Cổ Bắc, một số được tìm 

thấy ở miền Tân Bắc, phía nam miền Ethiopi và miền Đông Phương (3 loài) [3].  

 1.1.2. Tình hình nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và sinh thái của ong 

không ngòi đốt  

 Tình hình nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của ong không ngòi đốt 

https://www.discoverlife.org/mp/20q?search=Chelostoma+aureocinctum&guide=1&flags=HAS:
https://www.discoverlife.org/mp/20q?search=Protosmia+burmanica&guide=1&flags=HAS:
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Các sản phẩm (mật ong, phấn hoa và keo ong) được tạo ra từ ong không ngòi đốt 

mang lại nhiều giá trị cho con người. Đặc biệt, keo ong được tách chiết tạo ra các hợp 

có tiềm năng trong chữa ung thư. Chính vì vậy, giá thành các sản phẩm này khá cao. 

Do đó, các loài ong này rất được quan tâm bởi các nhà khoa học cũng như người nuôi 

ong và đang trở thành xu hướng nuôi thương mại ở nhiều quốc gia như Ma-lai-xi-a, 

In-đô-nê-xi-a, Thái Lan, … Điển hình như các nghiên cứu đề cập dưới đây: 

Ở Ma-lai-xi-a, ong không ngòi đốt khá đa dạng, có tới 36 loài thuộc tám giống 

được tìm thấy ở nước này. Những nghiên cứu về đặc điểm cấu trúc tổ của chúng ở 

nước này nhiều hơn so với các nước khác trong khu vực. Một công trình về lối vào 

tổ của các loài ong không ngòi đốt ở nước này được đưa ra bởi Kelly và nnk. (2014), 

trong đó tác giả mô tả kích thước lối vào tổ của bốn loài [81]. Cụ thể, Heterotrigona 

itama có chiều dài lối vào tổ trung bình khoảng 7,84 ± 7,39 mm và phần miệng có 

dạng phễu hoặc dạng vòng tròn, Geniotrigona thoracica có chiều lối vào tổ khoảng 

7,38 ± 3,65 mm và phần miệng ống có dạng hình núi lửa phun, Lepidotrigona 

terminata có chiều dài lối vào tổ khoảng 7 ± 2,02 mm và phần miệng có dạng hình 

phễu, Tetragonula laeviceps có chiều dài lối vào tổ khoảng 4,25 ± 1,75 mm và phần 

miệng có dạng phễu. Một nghiên cứu khác về cấu trúc tổ của loài Geniotrigona 

thoracica được công bố bởi Saufi & Thevan (2015). G. thoracica là một trong những 

loài ong không ngòi đốt lớn, rất phổ biến ở nước này và mang lại hiệu quả kinh tế 

cao. Các tác giả đã sử dụng ba đàn ong để nghiên cứu cấu trúc và sự phát triển của 

tổ, hoạt động tìm kiếm thức ăn và hình thái của ong thợ. Việc quan sát sự phát triển 

của tổ được thực hiện trong khoảng thời gian một năm từ tháng 7 năm 2013 đến tháng 

6 năm 2014. Kết quả cho thấy loài này xây lối vào tổ có dạng ống, loe ở phần miệng 

và bên trong được hình thành bởi ba thành phần, khoang tổ nằm ở giữa và xung quanh 

là các bầu mật và bầu phấn hoa. Khoang tổ chứa các tầng lỗ tổ xếp chồng lên nhau, 

khoang tổ ở dạng mở, không được bao kín bởi các lớp màng [82]. Một nghiên cứu 

của Jailani và nnk. (2019) về một loài rất phổ biến ở Ma-lai-xi-a là Heterotrigon 

itama. Chúng xây tổ trong các hốc cây. Nghiên cứu này quan sát sự phát triển của 15 

đàn ong sau khi được tách và chuyển từ thân cây sang thùng nuôi sau một tháng. Loài 

này có cấu trúc tổ có chứa lỗ tổ xếp theo dạng từng tầng. Chiều cao của khoang tổ là 

14,5 ± 1,20 cm, số tầng lỗ tổ là 8,9 ± 2,13, trong khi số lượng trứng chúa là 5,2 ± 

1,32. Sau 12 tuần, chiều cao của khoang tổ là 16,42 ± 1,05 cm, trong khi số lượng 

tầng lỗ tổ và trứng chúa tăng lên lần lượt là 12,1 ± 1,85 và 6,4 ± 1,65 [83]. 

In-đô-nê-xi-a cũng là một trong những trung tâm phân bố của các loài ong 

không ngòi đốt. Cụ thể, theo dữ liệu cập nhật, ghi nhận 36 loài của 10 giống ở nước 

này. Các loài ong không ngòi đốt ở In-đô-nê-xi-a có thể được bắt gặp làm tổ trong 
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ống tre, thân cây cọ đường hoặc trong lòng đất. Nghiên cứu của Suriawanto và nnk. 

(2017) về nơi làm tổ của các loài ong không ngòi đốt ở Sulawesi, In-đô-nê-xi-a 

được công bố. Bốn loài thuộc giống Tetragonula đã được tìm thấy trong khoảng 

thời gian từ tháng 7 năm 2015 đến tháng 1 năm 2016, gồm Tetragonula 

fuscobalteata, T. biroi, T. sapiens và T. laeviceps. Loài T. fuscobalteata được tìm 

thấy ở đá, tường gạch, tường gỗ, tre, và hốc sắt, T. biroi được tìm thấy trong tường 

gỗ, hốc tường bằng đá và gạch, T. sapiens được tìm thấy trong hốc đá, trong khi T. 

laeviceps được tìm thấy trong tường gỗ [84]. Công trình của Sayusti và nnk. (2021) 

cũng được tiến hành ở phía nam và phía tây của đảo Sulawesi, cung cấp các đặc 

điểm quan trọng về lối vào tổ và sự sắp xếp trong khoang tổ của loài ong không 

ngòi đốt ở đây. Đây là nghiên cứu đầu tiên phát hiện lối vào tổ độc đáo của loài 

Wallacetrigona incisa là khe hẹp dọc và sự thay đổi đáng kể trong lối vào tổ của 

Tetragonula sapiens. Trong đó, phát hiện năm kiểu lối dẫn ở T. sapiens [85]. Cấu 

trúc của lối vào tổ bị ảnh hưởng nhiều bởi tuổi làm tổ, di truyền của ong và môi 

trường vi mô, chẳng hạn như sự tìm kiếm vật liệu, lượng mưa và ánh sáng mặt trời 

[86, 87], điều này có thể giải thích một số sự thay đổi lối vào tổ của các loài ong 

không ngòi đốt ở Sulawesi. Sự biến đổi màu sắc lối vào ở các tổ ong T. sapiens là 

do các nguồn nhựa khác nhau [86, 88].  

Ở Thái Lan, Rasmussen (2008) đã ghi nhận được 32 loài của 10 giống ong 

không ngòi đốt [89]. Nghiên cứu của Jongjitvimol & Wattanachaiyingcharoen 

(2007) về vị trí, cấu trúc tổ của loài Tetrigonilla collina được công bố. Loài này 

phân bố khắp Thái Lan. Kết quả thu thập được 640 tổ ở độ cao từ 18 đến 830 m, 

hầu hết các tổ được tìm thấy trong các khu rừng rụng lá hỗn hợp ở độ cao dưới 400 

m. Nơi làm tổ của chúng có thể được chia thành bốn nhóm chính: hốc trong thân 

cây (15,63%), hốc trong gò mối (42,60%), hốc dưới lòng đất (33,75%), và hốc trong 

tòa nhà (7,96%). Tổ của T. collina bao gồm năm thành phần chính: lối vào tổ, tấm 

đệm, bầu mật, bầu phấn và khoang tổ. Khoang tổ được bao bọc bởi các lớp màng, 

sự thay đổi về số lượng lớp màng liên quan đến sự điều hòa nhiệt độ trong tổ [90]. 

Nghiên cứu của Chuttong và nnk. (2018) đã chỉ ra hình dạng, kích thước bầu phấn 

của bốn loài Tetragonula laeviceps, T. testaceitarsis, Lepidotrigona terminata và 

L. flavibasis. Bầu phấn của cả hai loài Tetragonula đều có hình bầu dục tương đối 

tròn, kích thước (rộng x cao) của T. laeviceps và T. testaceitarsis lần lượt là 6 x 7 

và 8 x 13 (mm), trong khi đó, bầu phấn ở hai loài Lepidotrigona có hình bầu dục 

kéo dài theo trục thẳng đứng, kích thước là 14 x 26 và 14 x 20 (mm) lần lượt đối 

với L. terminata và L. flavibasis [91]. 
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Ở Phi-lip-pin, nghiên cứu của Starr & Sakagami (1987) về cấu trúc tổ của các 

loài ong không ngòi đốt ở đảo Negros ghi nhận 84 tổ của hai loài Tetragonula 

fuscobalteata và Tetragonula sapiens theo tỉ lệ 3:1. Chúng đều làm tổ trong ống 

tre, các lỗ tổ xếp không định hình. Tuy nhiên, lối vào tổ ở loài T. sapiens dài và hẹp 

hơn so với T. fuscobalteata [92].  

Kết quả nghiên cứu của Lee và nnk. (2016) đã xác định 18 loài ong không 

ngòi đốt được tìm thấy ở Lào và Cam-pu-chia. Loài Homotrigona aliceae được tìm 

thấy trong hốc cây gỗ; Homotrigona anamitica làm tổ trong cây sống, ống dẫn vào 

tổ có dạng ống mở rộng, cứng; ở Lepidotrigona flavibasis, tổ của chúng được bắt 

gặp thân cây gỗ, lối vào tổ có dạng ống loe hình phễu ở đỉnh; lối vào tổ của loài 

Lepidotrigona terminata cũng có dạng ống dài và tương đối tròn ở đỉnh, không loe 

hình phễu như L. flavibasis và các lỗ tổ kết lại với nhau thành từng tầng. Ngoài ra, 

tổ của loài Tetrigonilla collina được bắt gặp dưới đất, có lối vào tổ dạng ống dài, 

hơi loe ở phần đỉnh; trong khi đó phát hiện tổ của loài Tetragonula fuscobalteata 

trong hộp gỗ, các lỗ tổ của chúng xếp vô định hình, Tetragonula pagdeni làm tổ 

trong gỗ, lối dẫn của chúng dài, phần đỉnh tương đối tròn [93]. 

Lepidotrigona flavibasis thuộc nhóm loài Lepidotrigona ventralis (gồm L. 

arcifera, L. doipaensis, L. flavibasis, L. hoozana, và L. ventralis). Loài này phân bố 

ở phía nam Trung Quốc (tỉnh Vân Nam và Hải Nam), các nước Đông Nam Á (Cam-

pu-chia, Lào, Ma-lai-xi-a và Thái Lan) [94, 93]. Chúng được đánh giá là một trong 

những loài ong không ngòi đốt mang lại hiệu quả kinh tế lớn. Theo Wu và nnk. 

(2020), loài L. flavibasis có thể thụ phấn cho các loại cây nhiệt đới và cận nhiệt đới 

như vải, nhãn, hạt dẻ và mật ong do L. flavibasis tạo ra có chất lượng tốt hơn mật 

ong của Apis cerana cerana hay A. dorsata [95]. Nghiên cứu của Li và nnk. (2021) 

ghi nhận phần lớn các tổ của Lepidotrigona flavibasis nằm trong thân cây sống rỗng 

(28/31 mẫu bắt gặp), một số được thấy cột điện. Độ cao tính từ mặt đất đến lối vào 

tổ của chúng khoảng từ 1 đến 15 m [96]. Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu về loài 

này chỉ tập trung đến vị trí làm tổ, lối vào tổ và khoang tổ bên trong chứ chưa có 

thông tin cụ thể về những đặc điểm hình thái các pha phát triển như pha trứng, ấu 

trùng hay nhộng.  

Tình hình nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái của ong không ngòi đốt 

* Mối quan hệ giữa hoạt động bay của ong không ngòi đốt với nhiệt độ và độ 

ẩm: 

Nghiên cứu của Hilário và nnk. (2000) về hoạt động bay của Melipona bicolor 

bicolor được tiến hành ở Cunha, rừng Đại Tây Dương. Mười đàn ong đã được quan 

sát ở hai giai đoạn, từ tháng 7 đến tháng 9 năm 1993 đối với các đàn M1 đến M7 và 
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từ tháng 8 đến tháng 9 năm 1995 đối với các đàn M8 đến M10. Tổng cộng có 855 

quan sát được thực hiện, cứ nửa tiếng quan sát một lần, mỗi lần năm phút. Thời gian 

quan sát trong ngày là 8h-18h. Tổng số lượng ong bay ra và về tổ mang theo bùn, 

phấn hoa, nhựa cây được đếm. Nhiệt độ và độ ẩm tương đối của không khí cũng được 

đo. Tổng số hoạt động bên ngoài cũng như việc thu thập phấn hoa được diễn ra ở 

những giờ đầu tiên của buổi sáng, chủ yếu ở các đàn ong khỏe. Các đàn ong yếu hoạt 

động mạnh nhất vào lúc 12 giờ. Sự thu thập phấn hoa giảm dần, trong khi sự thu thập 

bùn và nhựa cây tăng lên, việc loại bỏ rác nhiều hơn vào đầu buổi sáng và cuối buổi 

chiều. Hoạt động bay tăng lên khi độ ẩm tăng lên, đỉnh điểm nhất của đàn ong khỏe 

trong khoảng từ 80%-89% và đối với các đàn ong yếu là trong khoảng từ 70%-79%. 

Nhiệt độ tối thiểu để ong bay đi làm là 11°C, với nhiệt độ tối ưu nằm trong khoảng 

từ 17°C đến 22°C [103]. 

Ở Đông Nam Á, mối quan hệ giữa điều kiện nhiệt độ, độ ẩm và hoạt động bay 

của ong không ngòi đốt được quan tâm nhiều nhất ở In-đô-nê-xi-a, một trong những 

nước rất phát triển về ngành nuôi ong không ngòi đốt. 

Nghiên cứu của Salatnaya và nnk. (2000) cho thấy môi trường là một trong 

những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển và năng suất của đàn ong. Môi trường 

thuận lợi sẽ hỗ trợ đáng kể cho năng suất của đàn ong. Các yếu tố ảnh hưởng đến 

hoạt động bay của ong bao gồm nhiệt độ, độ ẩm, cường độ ánh sáng, tốc độ gió, 

lượng mưa và nguồn thức ăn. Mục đích của nghiên cứu là đánh giá sự ảnh hưởng 

của các yếu tố môi trường đến hoạt động bay và sản xuất keo ong của ong không 

ngòi đốt. Nghiên cứu này đã sử dụng sáu đàn Tetragonula laeviceps ở hai địa điểm 

khác nhau bao gồm vùng độc canh và vùng đa canh của In-đô-nê-xi-a. Phương pháp 

được sử dụng là quan sát trực tiếp các hoạt động bay và sản xuất keo ong của ong 

không ngòi đốt và phân tích bằng thử nghiệm. Kết quả nghiên cứu về T. laeviceps 

ở các điểm nghiên cứu cho thấy hoạt động của đàn ong bị ảnh hưởng bởi các yếu 

tố môi trường. Các hoạt động sẽ bắt đầu khi nhiệt độ dao động từ 22-23°C, độ ẩm 

70-88%, cường độ ánh sáng 183-4344 lux. Hoạt động cao điểm của đàn ong diễn 

ra ở nhiệt độ 26-28°C, độ ẩm 55-71%, cường độ ánh sáng 46,875-91,347 lux [104].  

Nghiên cứu về hoạt động bay và lượng phấn hoa thu thập của ba loài ong 

không ngòi đốt Tetragonula laeviceps, Heterotrigona itama và Lepidotrogona 

terminata ở In-đô-nê-xi-a được tiến hành bởi Atmowidi và nnk. (2018). Chiều dài 

cơ thể trung bình của loài H. itama lớn nhất, tiếp theo là L. terminata và T. 

laeviceps, lần lượt là 5,52 mm, 4,99 mm và 3,86 mm. Hoạt động bay cao điểm của 

H. itama diễn ra sớm hơn (9h-10h) so với T. laeviceps và L. terminata (10h-11h). 

Số lượng phấn hoa nhiều nhất được ghi nhận ở loài L. terminata (270.950 hạt phấn), 
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tiếp theo là H. itama (69.802 hạt phấn) và T. laeviceps (40.802 hạt phấn). T. 

laeviceps chủ yếu lấy phấn hoa chuối (Musa sapientum), L. terminata lấy phấn hoa 

Acorus gramineus (Araceae) và H. itama lấy phấn hoa của cây Acanthaceae [105]. 

Nghiên cứu của Wicaksono và nnk. (2020) về hoạt động bay và thu thập phấn 

hoa ở loài Lepidotrigona terminata được tiến hành ở In-đô-nê-xi-a. Mục đích là 

xác định mối quan hệ giữa điều kiện môi trường với hoạt động bay của loài này. 

Việc quan sát các hoạt động bay được thực hiện từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2016, 

từ 7h đến 17h, quan sát 1 phút/1 giờ. Hoạt động bay về tổ thấp nhất ở 7h-8h (1 cá 

thể/phút) và 16h-17h (2 cá thể/phút). Hoạt động cao điểm diễn ra vào lúc 10h-13h 

(8 cá thể rời đi và 6 cá thể trở về/phút). Các ong thợ trở về trung bình mang 32.696 

hạt phấn từ bốn loại phấn hoa [106]. 

* Hàm lượng các kim loại nặng trong các sản phẩm của ong không ngòi đốt: 

Ở Brazil, nghiên cứu của Nascimento và nnk. (2015) đã xác định hàm lượng các 

kim loại nặng Cd, Cu, Pb và Zn trong mật ong không ngòi đốt. Sử dụng 30 mẫu mật 

của các loài để phân tích (n là số lượng mẫu mật của từng loài): Cephalotrigona 

capitata (n=2), Melipona bicolor (n=4), Melipona marginata (n=3), Melipona 

mondury (n=3), Melipona quadrifasciata (n=4), Melipona scutellaris (n=4), 

Melipona seminigra (n=3), Scaptotrigona xanthotricha (n=3) và Tetragonisca 

angustula (n=3). Việc xác định hàm lượng kim loại nặng trong mật ong là một biện 

pháp để kiểm soát chất lượng mật ong. Kết quả phân tích cho thấy Pb được phát hiện 

trong 100%, Cu và Zn trong 98,15% mẫu và Cd trong 33,33% tổng số mẫu. Kim loại 

được phát hiện trong các mẫu mật đều nằm dưới ngưỡng cho phép, đảm bảo an toàn 

cho người sử dụng [97]. 

 Một nghiên cứu khác ở phía Đông Bắc Bra-xin được tiến hành bởi Nascimento 

và nnk. (2018) trên loài Melipona scutellaris. Loài này như chỉ thị để đánh giá hiện 

trạng môi trường khảo sát thông qua việc phân tích hàm lượng các kim loại nặng có 

trong mật ong. Kết quả cho thấy đã xác định được 10 kim loại nặng (Cd, Co, Cr, Cu, 

Fe, Mn, Mo, Ni, Pb và Zn), trong đó hàm lượng của hầu hết các kim loại nặng đều 

nằm dưới ngưỡng cho phép, ngoại trừ Cr có hàm lượng trung bình cao hơn ngưỡng ở 

tất cả các điểm khảo sát. Việc phát hiện các kim loại nặng cho thấy mật ong của M. 

scutellaris là một công cụ hữu ích để đánh giá sự hiện diện của các chất gây ô nhiễm 

môi trường, do đó nó có thể được coi là một chỉ thị về ô nhiễm môi trường trong việc 

giám sát một khu vực cụ thể và ngăn ngừa các vấn đề do giải phóng kim loại vào môi 

trường. Tuy hàm lượng các kim loại khá thấp nhưng cũng cho thấy môi trường xung 

quanh đang có sự gia tăng các kim loại này trong tự nhiên, ảnh hưởng đến môi trường 

sống của loài ong. Việc kiểm soát sự gia tăng các kim loại này bằng các biện pháp cụ 
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thể là rất cần thiết để giảm thiểu tối đa tác động đến chất lượng sản phẩm ong không 

ngòi đốt [98]. 

Một nghiên cứu được tiến hành bởi Bonsucesso và nnk. (2018) trên loài 

Melipona scutellaria, sử dụng việc xác định kim loại nặng trong mẫu keo ong đất để 

đánh giá chỉ thị môi trường ở khu đô thị Salvador, Bahia của Brazil. Keo ong đất là 

hỗn hợp các chất do ong tiết ra trộn với bùn và cát. Loại keo này được quan tâm bởi 

các đặc tính hóa lý và khả năng chỉ thị môi trường. Keo ong và các mẫu đất được thu 

thập từ bảy tổ ong trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2015 đến tháng 7 năm 2016. 

Kết quả cho thấy đất xung quanh trại ong không hoặc chỉ bị ô nhiễm nhẹ bởi Cu, Cr, 

Ni, Pb và Zn hay nói cách khác, hiện trạng nơi đặt đàn ong có chất lượng khá tốt, 

không hoặc ít ảnh hưởng đến chất lượng đàn ong. Như vậy, sử dụng keo ong đất có 

thể được coi là phương pháp chỉ thị môi trường tốt ngay cả ở những khu vực bị ô 

nhiễm thấp [99]. 

Nghiên cứu về mật ong không ngòi đốt như một chỉ thị sinh học để đánh giá 

mức độ ô nhiễm kim loại nặng tại sáu địa điểm lấy mẫu (Oyun A, Oyun B, 

Bolounduro A, Bolounduro B, Jalala và Quarters) trong và xung quanh Đại học Ilorin 

ở Nigera đã được công bố bởi Okeola và nnk. (2020), trong đó có sử dụng phương 

pháp quang phổ hấp thụ để phân tích hàm lượng của năm kim loại nặng (Pb, Cr, Cd, 

Cu và Zn): Cd: 0,010-0,001 (μg/kg), Zn: 3992,33-1755,67 (μg/kg), Cu: 2319,33-

592,33 (μg/kg) và Cr: 29,67-4,33 (μg/kg), trong khi Pb là 1μg/kg chỉ tìm thấy trong 

1/4 số lượng mẫu. Zn là kim loại được phát hiện trong tất cả các mẫu, trong đó hàm 

lượng cao nhất ở Oyun B và thấp nhất ở Boounduro B. Hàm lượng Cu cao nhất được 

quan sát thấy trong mẫu Oyun A, ít nhất được tìm thấy ở Bolounduro A. Hàm lượng 

Cr cao nhất được tìm thấy ở Oyun B trong khi ít nhất ở mẫu Oyun A. Cd có hàm 

lượng thấp trong tất cả các mẫu được thử nghiệm. Tất cả các kim loại nặng được phát 

hiện trong các mẫu mật ong không ngòi đốt đều nằm trong giới hạn cho phép của 

WHO. Nghiên cứu này cho thấy mật ong có chứa kim loại với hàm lượng khác nhau 

do vị trí địa lý và nguồn mật hoa. Mật ong không ngòi đốt là một chỉ thị sinh học tốt 

về môi trường ô nhiễm có thể được sử dụng để theo dõi liên tục sự ô nhiễm môi 

trường. Mặc dù tất cả các kim loại được phân tích trong nghiên cứu này đều có hàm 

lượng dưới giới hạn cho phép của WHO/FAO nhưng cần áp dụng các biện pháp kiểm 

soát ô nhiễm phù hợp để đảm bảo môi trường được an toàn [100]. 

Ở khu vực Đông Nam Á, Ma-lai-xi-a là một trong những nước có nghề nuôi ong 

không ngòi đốt phát triển trong khu vực và vấn đề này rất được quan tâm ở đây. 

Ở Ma-lai-xi-a (Borneo), nghiên cứu về thành phần kim loại nặng trong mật ong 

của loài Heterotrigona itama được tiến hành bởi Ngaini và nnk. (2021). Qua phân 
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tích cho thấy hàm lượng kim loại nặng trong mật ở điểm nghiên cứu thấp hơn đáng 

kể so với giới hạn cho phép đối với sản phẩm ong không ngòi đốt do Quy định Thực 

phẩm Ma-lai-xi-a và Ủy ban Codex Alimen-tarius quy định. Các kim loại nặng Zn, 

Cu và Pb được phát hiện với hàm lượng thấp. Zn xuất hiện chủ yếu trong mật ong 

không ngòi đốt ở đây nhưng thấp hơn đáng kể so với giá trị cho phép trong sản phẩm 

ong là 15,0 ppm. Hai kim loại As và Cd không được phát hiện. Vị trí của Vườn Serapi 

đến các khu đô thị khoảng 18,2 km có thể là một trong những nguyên nhân khi As và 

Cd không được tìm thấy. Hàm lượng Cd trong các sản phẩm từ ong ở thành thị cao 

hơn đáng kể so với ở các khu vực không có dân cư. Phát hiện này cho thấy nguồn gốc 

thực vật và vị trí địa lý khác nhau ảnh hưởng đến hàm lượng kim loại nặng trong các 

sản phẩm từ ong không ngòi đốt [101]. 

Nghiên cứu của Salman và nnk. (2022) tiến hành phân tích hàm lượng các kim 

loại nặng trong mật ong của Heterotrigona itama tại các địa điểm khác nhau ở bang 

Sabah, Borneo của Ma-lai-xi-a. Tổng cộng có 63 mẫu mật thô chưa qua chế biến được 

thu thập trực tiếp từ những người nuôi ong sản xuất mật ong tại năm địa điểm trong 

khu công nghiệp. Kim loại được phát hiện thường xuyên nhất là Zn (0,090 mg/kg), 

tiếp theo là Pb (0,012 mg/kg), As (0,004 mg/kg) và Cr (0,003 mg/kg), trong khi Cd 

(0,001 mg/kg) có hàm lượng thấp nhất ở mọi điểm khảo sát. Hàm lượng kim loại Pb, 

Cd và As cho thấy nguồn ô nhiễm do các tổ ong gần đường lớn, thành phố/thị trấn, 

trung tâm hóa dầu và nhà máy điện. Mặc dù hàm lượng kim loại nặng trong các mẫu 

mật ong không vượt quá giới hạn tiêu chuẩn thực phẩm và không gây rủi ro cho sức 

khỏe, nhưng sự gia tăng này phản ánh thực trạng môi trường tại điểm nghiên cứu. 

Việc áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường xung quanh là thực sự cần thiết [102]. 

1.2. Tình hình nghiên cứu những taxon ít dẫn liệu thuộc liên họ Apoidea ở Việt 

Nam 

    1.2.1. Tình hình nghiên cứu phân loại những taxon ít dẫn liệu thuộc liên họ 

Apoidea 

Ở Việt Nam, nông nghiệp vẫn là ngành chủ đạo trong phát triển nền kinh tế 

nước nhà. Chính vì vậy mà năng suất cũng như chất lượng của nông sản được quan 

tâm hàng đầu, trong đó các loài ong mật là tác nhân thụ phấn quan trọng nhất, giúp 

năng suất cây trồng tăng 20-30%, thậm chí lên tới 50% so với thông thường (Phạm 

Hồng Thái, 2014) [107]. Ở Việt Nam, những nghiên cứu trước đây mới tập trung 

chủ yếu ở kỹ thuật nuôi, tạo chúa, chia đàn, khai thác, chế biến và bảo quản các sản 

phẩm của hai loài ong nuôi là Apis cerana và Apis mellifera. Những nghiên cứu về 

phân loại các loài ong mật ngoài tự nhiên được quan tâm bởi một số các tác giả và 

số lượng công trình cũng chưa nhiều.  
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Năm 1976, danh lục các loài ong mật được thu bắt trên các loại cây trồng được 

công bố bởi Viện bảo vệ thực vật gồm 31 loài và 17 dạng loài thuộc bốn họ Apidae, 

Colletidae, Halictidae và Megachilidae [108]. 

Năm 2008, danh sách các loài ong mật thuộc liên họ Apoidea ở Việt Nam 

được đưa ra bởi Lê Xuân Huệ bao gồm 60 loài, 15 giống thuộc bốn họ Apidae, 

Colletidae, Halictidae và Megachilidae, riêng họ Colletidae ghi nhận duy nhất 

một loài [109]. Năm 2010, Bombus lagubrunus được phát hiện bởi Lê Xuân Huệ 

ở KBTTN Copia, tỉnh Sơn La [110]. Tuy nhiên, cho đến nay, loài này vẫn chưa 

có tên trong hệ thống danh sách các loài ong mật trên thế giới [3]. Khuất Đăng 

Long và nnk. (2012) tiến hành khảo sát khu hệ ong mật ở một số tỉnh phía Bắc và 

Bắc Trung Bộ đã xác định được 59 loài, 21 giống thuộc năm họ Apidae, 

Colettidae, Halictidae, Melittidae và Megachilidae [111]. Từ năm 2017 đến 2018, 

một số bài báo về thành phần các loài ong mật ở các tỉnh miền Bắc như Cao Bằng, 

Tuyên Quang, Bắc Kạn, Lạng Sơn, … được công bố [112, 113, 114, 115, 116]. 

Nguyễn Phượng Minh (2017) đã xác định được 60 loài thuộc họ Apidae, trong đó 

ghi nhận ba loài Elaphropoda impatiens, Elaphropoda khasiana và Elaphropoda 

percarinata và hai loài Tetralonioidella himalayana và Tetralonioidella 

nepalensis [117]. 

Theo các tài liệu cập nhật, có 88 loài, 25 giống thuộc bốn họ (gồm Apidae, 

Colletidae, Halictidae và Megachilidae) được ghi nhận ở Việt Nam [3]. Những công 

trình trên mới chỉ dừng lại ở mức độ liệt kê, thiếu các hình ảnh minh họa hoặc có 

nhưng ở mức hạn chế.  

Vài năm trở lại đây, việc đi sâu nghiên cứu từng giống mới bước đầu được tiến 

hành nhưng cũng chưa thực sự nhiều [16, 65, 115]. 

Giống Elaphropoda thuộc họ Apidae, là giống khá hiếm trong hầu hết các 

bộ sưu tập ong mật trên thế giới, do chúng thường sống ở những khu vực rừng 

sâu ẩm ướt và có tốc độ bay lớn nên việc thu bắt nhóm này không dễ. Nguyen và 

nnk. (2016) ghi nhận hai loài Elaphropoda khasiana và Elaphropoda percarinata 

ở Việt Nam.  

Giống Ctenoplectra thuộc họ Apidae, được ghi nhận ở Việt Nam bởi Sung et 

al. (2009) bởi sự xuất hiện của Ctenoplectra chalybea tại tỉnh Hưng Yên và Vĩnh 

Phúc. Loài này lấy phấn hoa của cây gấc [26]. 

Đối với nhóm ong không ngòi đốt, Lee và nnk. (2016) đã thống kê gồm 8 loài 

của 5 giống được tìm thấy ở Việt Nam, bao gồm Homotrigona aliceae, 

Homotrigona anamitica, Homotrigona fimbriata, Lepidotrigona terminata, 
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Lepidotrigona ventralis, Lisotrigona cacciae, Tetragonilla collina, Tetragonula 

laeviceps [93]. 

Giống Euaspis thuộc họ Megachilidae. Ở Việt Nam, Euaspis basalis được 

ghi nhận bởi Khuất Đăng Long và nnk. (2012), sau đó được Tran và nnk. (2016) 

chỉnh lý lại thành Euaspis divercarinata. Ở Việt Nam, giống này hiện gồm ba loài 

Euaspis polyensis, Euaspis aequicarinata và E. divercarinata. [65]. 

   1.2.2. Tình hình nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và sinh thái của ong không 

ngòi đốt 

Tình hình nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của ong không ngòi đốt 

Ở Việt Nam, ong không ngòi đốt chưa thực sự được quan tâm nhiều. Cho đến 

nay, công trình công bố duy nhất về nhóm ong này là Chinh và nnk. (2005), xác định 

cấu trúc tổ của ba loài Lisotrigona carpenteri, Tetragonula laeviceps và 

Lepidotrigona ventralis tại VQG Cúc Phương và vùng đệm. Các lỗ tổ của L. 

carpenteri và T. laeviceps được xếp không định hình còn ở T. ventralis chúng được 

kết thành từng tầng, xếp chồng lên nhau. L. carpenteri xây dựng tổ chủ yếu trong các 

kẽ hở nhỏ của các cấu trúc nhân tạo trong khi T. laeviceps và T. ventralis thường làm 

tổ trong cây sống. Kích thước đàn ong T. ventralis lớn nhất, tiếp đến là T. laeviceps 

và L. carpenteri, lần lượt là 10000, 1200 và khoảng 400 cá thể trưởng thành. Việc 

xây dựng lối vào tổ ở ba loài rất khác nhau, L. carpenteri xây một ống hình trụ cứng 

giòn, T. laeviceps chát thành vành keo mỏng xung quanh cửa tổ, T. ventralis xây 

thành một ống dẫn dài, mềm với phần cuối mở rộng như phễu [118]. 

 Tình hình nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái của ong không ngòi đốt 

Mối quan hệ giữa hoạt động bay của ong không ngòi đốt với nhiệt độ và độ ẩm: 

Ở Việt Nam, vấn đề này vẫn còn khá mới mẻ và chưa có một nghiên cứu nào về 

mối quan hệ giữa nhiệt độ, độ ẩm và hoạt động bay của Lepidotrigona flavibasis.  

Hàm lượng các kim loại nặng trong các sản phẩm của ong không ngòi đốt 

         Tính đến nay, chưa có một nghiên cứu nào về hàm lượng các kim loại nặng 

trong các sản phẩm được tạo ra từ ong không ngòi đốt ở Việt Nam. Liên quan đến 

vấn đề này, mới chỉ có một công trình công bố về hàm lượng các kim loại nặng có 

trong 4 mẫu nghiên cứu (cơ thể ong, ruột ong, mật ong và sáp ong) trên loài ong bản 

địa Apis cerana. Nghiên cứu này được tiến hành bởi Nguyễn Phượng Minh và nnk. 

(2015) ở 3 huyện ngoại thành Hà Nội (Ba Vì, Thường Tín và Đan Phượng), mỗi 

huyện lấy hai điểm nuôi ong. Hàm lượng các kim loại nặng trong bốn loại mẫu tại 

sáu điểm nghiên cứu là khác nhau và giữa các điểm của cùng một huyện cũng có sự 

khác biệt rất rõ rệt [119].  
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Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Những taxon ít dẫn liệu thuộc liên họ Apoidea ở Việt Nam.  

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Thời gian nghiên cứu: 2019-2023 

2.2.2. Địa điểm nghiên cứu: Nghiên cứu được tiến hành chủ yếu ở các Vườn 

quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên, Khu bảo tồn loài và sinh cảnh của Việt Nam. 

Trong đó, các mẫu vật từ khu vực Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ được nghiên cứu 

sinh kế thừa từ các đồng nghiệp thu thập. Ngoài ra, một số mẫu ong không ngòi đốt 

được thu từ các tổ đang thuần dưỡng ở nhà người dân. 

- Vùng Đông Bắc: Trạm đa dạng sinh học Mê Linh (Vĩnh Phúc), KBTTN Cham 

Chu và KBTTN Na Hang (Tuyên Quang), KBT loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc 

(Bắc Kạn), KBTTN Hữu Liên (Lạng Sơn), VQG Phia Oắc–Phia Đén và Hồ Thang 

Hen (Cao Bằng), huyện Tân Sơn (Phú Thọ), huyện Sơn Động (Bắc Giang). 

- Vùng Tây Bắc: KBTTN Hang Kia–Pà Cò và KBT loài và sinh cảnh Ngọc Sơn 

– Ngổ Luông (Hòa Bình), KBTTN Xuân Nha và KBTTN Sốp Cộp (Sơn La), KBTTN 

Mường Tè (Lai Châu), VQG Hoàng Liên Sơn, KBTTN Hoàng Liên – Văn Bàn và 

KBTTN Bát Xát (Lào Cai), huyện Điện Biên, Mường Chà và Tủa Chùa (Điện Biên). 

- Vùng Đồng bằng sông Hồng: VQG Cúc Phương (Ninh Bình).  

- Vùng Bắc Trung Bộ: KBTTN Pù Hu (Thanh Hóa), VQG Pù Mát (Nghệ An), 

VQG Vũ Quang (Hà Tĩnh). 

- Vùng Nam Trung Bộ: TP Đà Nẵng (Đà Nẵng), huyện Phước Sơn và Chà Vàl 

(Quảng Nam), huyện Hoài Ân và Hoài Nhơn (Bình Định). 

- Vùng Tây Nguyên: VQG Chư Mom Ray (Kon Tum), KBTTN Kon Chư Răng, 

VQG Kon Ka Kinh (Gia Lai), VQG Chư Yang Sin (Đắk Lắk), KBTTN Tà Đùng 

(Đắk Nông), VQG Bidoup Núi Bà (Lâm Đồng). 

- Vùng Đông Nam Bộ: huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa – Vũng Tàu). 

2.2.3. Phương pháp sử dụng trong phân loại ong mật 

- Vợt côn trùng 

Cấu tạo của vợt bao gồm cán có độ dài khoảng 3-5 m, vòng vợt có đường kính 

30-40 cm và túi vải có chiều dài khoảng 60 cm. Sử dụng vợt để thu bắt các cá thể 

trưởng thành đang bay tự do hoặc đậu trên cành cây. Các mẫu ong mật thu thập trên 

thực địa sẽ được lưu vào lọ effendop lớn (chiều dài x chiều rộng = 12,5 x 3 cm) có 

chứa etylaxetat được tẩm vào khăn giấy mềm ở đáy lọ.  

- Bẫy màn treo 

Bẫy màn treo có kích thước 150 cm x 100 cm x 120 cm được đặt theo đường 
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bay của côn trùng ở bìa rừng, gần các lối đi hay dọc bờ suối để thu bắt các loài ong 

mật. Dung dịch sử dụng trong bẫy là cồn 70%. Mẫu được thu thập 15 ngày/lần. 

Thời gian đặt thông thường từ tháng 4 đến tháng 10. Bẫy màn treo được đặt ở một 

số điểm như: KBTTN Hang Kia – Pà Cò (Hòa Bình), KBTTN Hữu Liên (Lạng 

Sơn), VQG Kon Ka Kinh (Gia Lai).  

- Thu bắt tổ 

Quan sát các vị trí làm tổ của các loài ong mật như vách đá, dưới nền đất, trong 

thân cây, tấm gỗ hay cột nhà gỗ của dân địa phương. Ghi chép, chụp ảnh bên ngoài 

của tổ, đồng thời mở tổ để quan sát cấu trúc bên trong. Thu bắt tổ là phương pháp rất 

hiệu quả không chỉ để thu thập mẫu ong trưởng thành, ấu trùng mà còn để tích luỹ 

thông tin về đặc điểm sinh học, sinh thái của loài, cung cấp các dữ liệu có giá trị trong 

phân loại cũng như các nghiên cứu về phát sinh loài.  

  

Hình 2.1. Phương pháp vợt côn trùng Hình 2.2. Phương pháp bẫy màn treo 

  

Hình 2.3. Phương pháp thu bắt tổ 

- Phương pháp kế thừa 

 Ngoài việc thu bắt mẫu ong mật trực tiếp ngoài thực địa, nghiên cứu sinh còn 

tiếp nhận, kế thừa các mẫu vật được thu thập bởi các đồng nghiệp, hiện đang được 

lưu giữ tại phòng Sinh thái côn trùng, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật. 

- Phương pháp tham vấn chuyên gia 

Đối với các giống ít tài liệu tham khảo, luận án sử dụng phương pháp tham 

vấn ý kiến của chuyên gia như Giáo sư Michael S. Engel (Bảo tàng lịch sử tự nhiên 
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Hoa Kỳ) và Tiến sĩ Toshko Ljubomirov (Viện nghiên cứu Đa dạng sinh học và Hệ 

sinh thái, Viện Hàn lâm Khoa học Bun ga ri). 

Ngoài ra, căn cứ vào sự phân hoá đặc điểm khí hậu theo các đai núi cao [120], 

luận án lựa chọn các đai độ cao để khảo sát sự phân bố của các loài ong mật như sau: 

đai 1 (10-100 m), đai 2 (100-300 m), đai 3 (300-600 m), đai 4 (600-1000 m), đai 5 

(1000-1600 m), đai 6 (1600-2600 m).  

- Phương pháp xử lý và bảo quản mẫu ong mật trong phòng thí nghiệm 

Phương pháp xử lý: Mẫu ong mật sau khi được thu thập ngoài thực địa được 

chuyển về phòng thí nghiệm để xử lý. Mẫu ong mật được lên tiêu bản bao gồm tiêu 

bản cắm ghim, tiêu bản dính và tiêu bản lưu trong cồn.  

Ở tiêu bản cắm ghim (hình 2.4), mẫu ong mật được định vị bằng kim côn trùng 

số 00, 0, 1 và 2. Đối với mẫu có kích thước quá nhỏ, không thể cắm ghim thì tiến 

hành làm tiêu bản dính. Mẫu định vị bằng kim côn trùng được sấy khô trong vòng 24 

đến 48 giờ ở nhiệt độ 50oC. Đối với tiêu bản lưu trong cồn (hình 2.5), mẫu ong mật 

được lưu một phần trong lọ chứa cồn 70% để giữ mẫu phục vụ cho việc phân loại và 

phần còn lại được lưu trong lọ chứa cồn 90% phục vụ việc phân tích DNA sau này. 

Mỗi tiêu bản đều được gắn nhãn gồm thông tin về địa điểm, toạ độ, độ cao, ngày thu 

và người thu mẫu. 

Phương pháp bảo quản: Các tiêu bản cắm ghim được lưu trong hộp giấy có gắn 

xốp ở đáy, các hộp giấy được xếp vào vào hộp gỗ có nắp kính ở mặt trên, bên trong 

hộp gỗ có chứa băng phiến để chống mối mọt. Mẫu vật được lưu tại phòng lưu trữ 

của phòng Sinh thái côn trùng, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật ở nhiệt độ 18oC.  

  

Hình 2.4. Mẫu cắm ghim Hình 2.5. Mẫu lưu trong cồn 

- Phương pháp định loại 

Các thuật ngữ sử dụng cho việc mô tả các đặc điểm hình thái của cá thể trưởng 

thành trong hình 2.6-2.14 theo Michener, 2007 [2]. 

Việc định loại tên khoa học dựa vào các tài liệu như: Alfken (1936; 1937) [121, 

122], Bigham (1897) [123], Brooks (1988) [124], Bülthgen (1926) [125], Cameron 

(1904) [126], Cockerell (1913; 1926; 1929; 1930) [127, 128, 129, 130], Dubitzky 
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(2007) [14], Engel (2000; 2001) [35, 131], Michener & Engel (2010) [48], Flaminio 

và nnk. (2021) [132], Friese (1917) [133], Griswold & Gonzalez (2011) [134], 

Kasparek (2017) [72], Lieftinck (1944; 1966; 1972; 1974; 1983) [135, 15, 136, 12, 

137], Michener (1944; 1997; 2007) [138, 139, 2], Niu và nnk. (2012; 2016a, b; 2019a, 

b) [61, 56, 140, 62, 141], Pasteels (1980) [142], Rasmussen (2008) [89]; Sakagami 

(1978) [43], Schulz (1906) [143], Schwarz (1939) [29]; Smith (1854; 1857; 1787) 

[11, 28, 144], Wu (1962; 1979; 1983; 1991; 2000; 2004) [145, 146, 147, 148, 94, 

149], Vachal (1903) [150]. 

 

Hình 2.6. Cấu tạo của đầu, nhìn từ phía trước (Nguồn: Michener 2007) 

 

Hình 2.7. Cấu tạo của râu đầu (Nguồn: Michener 2007) 

 

Hình 2.8. Cấu tạo của vòi hút (Nguồn: Michener 2007) 
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Hình 2.9. Cấu tạo của ngực (Nguồn: Michener 2007) 

A. Nhìn từ phía bên. B. Nhìn từ phía trên 

 

Hình 2.10. Cấu tạo các ô cánh (Nguồn: Michener 2007) 
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Hình 2.11. Cấu tạo các mạch cánh (Nguồn: Michener 2007) 

 

Hình 2.12. Cấu tạo của chân (Nguồn: Michener 2007) 

  

Hình 2.13. Cấu tạo bụng, nhìn từ phía 

bên (Nguồn: Michener 2007) 

Hình 2.14. Cấu tạo bộ phận sinh dục 

đực (Nguồn: Michener 2007) 
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2.2.4. Phương pháp theo dõi đặc điểm sinh học và sinh thái của ong không ngòi 

đốt  

2.2.4.1. Phương pháp theo dõi đặc điểm sinh học của ong không ngòi đốt 

Các thuật ngữ sử dụng trong mô tả cấu trúc tổ ong không ngòi đốt dựa vào 

Michener, 2007 (hình 2.15).  

 

Hình 2.15. Sơ đồ cấu trúc tổ của ong không ngòi đốt trong thân cây 

 (Nguồn: Michener 2007) 

Phương pháp nghiên cứu cấu trúc tổ ong không ngòi đốt: Chụp ảnh tổng thể bên 

ngoài tổ ong không ngòi đốt, đo đạc kích thước của lối vào tổ. Sau đó, tiến hành bổ 

đôi dọc theo chiều từ trên xuống dưới, đảm bảo không làm vỡ cấu trúc bên trong tổ. 

Chụp ảnh cấu trúc bên trong của tổ, đo đạc và ghi chép kích thước của khối lưu trữ 

thức ăn, khoang tổ, độ dày của thành gỗ bao quanh, thể tích của mỗi bầu mật và đếm 

số lượng tầng lỗ tổ bên trong khoang tổ.   

Phương pháp theo dõi các pha phát triển: Tổ của loài ong không ngòi đốt 

Lepidotrigona flavibasis được thu thập từ một số tỉnh Tây Bắc, được chuyển vào 

trong thùng gỗ có kích thước 40 x 15 x 15 cm, miệng thùng có gắn tấm mica trong 

suốt để có thể quan sát phía bên trong tổ và tiến hành nuôi tại hệ sinh thái nông nghiệp 

ở xã Tam Thuấn, Phúc Thọ, Hà Nội. Sử dụng 3 đàn ong không ngòi đốt để theo dõi 

thời gian phát triển của giai đoạn trứng, ấu trùng, nhộng. Khác với ong mật Apis, ở 

ong không ngòi đốt, ong thợ sẽ cung cấp sẵn chất dinh dưỡng vào mỗi lỗ tổ, tiếp đến 

ong chúa sẽ đẻ trứng vào đó và ong thợ nắp kín hoàn thiện lỗ tổ. Sau khi quan sát 

thấy ong chúa đẻ trứng vào lỗ tổ và lỗ tổ đã được ong thợ nắp kín, tiến hành cắt lỗ tổ 

đó và theo dõi các pha phát triển của chúng trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm phòng. 
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Mỗi ngày tiến hành mở một lỗ tổ để quan sát, ghi chép, chụp ảnh hình thái và sự phát 

triển của các giai đoạn (trứng, ấu trùng và nhộng).  

2.2.4.2. Phương pháp theo dõi đặc điểm sinh thái của ong không ngòi đốt 

Phương pháp theo dõi hoạt động bay của ong không ngòi đốt: Sử dụng 1 đàn 

ong không ngòi đốt Lepidotrigona flavibasis để quan sát hoạt động bay (rời tổ và trở 

về tổ) của chúng. Tổng số ngày quan sát là 15 ngày nắng, thời gian quan sát là 1 

phút/1 giờ, từ 7h-17h trong ngày, từ tháng 4 đến tháng 6. Quan sát, đếm số lượt rời 

và trở về tổ của chúng (cá thể rời tổ có thể mang rác hoặc không mang gì, cá thể trở 

về mang phấn hoặc keo hoặc mật). Ghi chép nhiệt độ và độ ẩm của từng thời điểm 

quan sát để phục vụ mục đích phân tích mối quan hệ giữa hoạt động ra vào tổ của ong 

không ngòi đốt với các điều kiện môi trường. 

Phương pháp phân tích hàm lượng kim loại nặng trong các sản phẩm của ong 

không ngòi đốt: Ba đàn ong không ngòi đốt được nuôi ở sinh cảnh nông nghiệp thuộc 

xã Tam Thuấn, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội được sử dụng trong nghiên cứu này. 

Tiến hành lấy 100ml mẫu mật ong và 100g mẫu phấn hoa vào mỗi tháng (từ tháng 4 

đến tháng 6 năm 2021), tổng số gồm 6 mẫu (kí hiệu mẫu: M21T4, M21T5, M21T6, 

P21T4, P21T5, P21T6). Các mẫu đã thu thập được sấy khô ở 120°C trong 24 giờ và 

sử dụng 0,5 gam mỗi mẫu đã sấy khô để phân tích hóa học. Đối tượng của nghiên 

cứu này là hàm lượng năm kim loại nặng có độc tính cao (As, Cd, Hg, Pb và Stannum) 

trong các mẫu mật ong và phấn hoa. Việc phân tích mẫu được thực hiện tại Trung 

tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, 

sử dụng phương pháp khối phổ kế ICP-MS (EPA, 2007) [151]. Số liệu được xử lý 

trên phần mềm IBM SPSS 20. Thử nghiệm mẫu độc lập được sử dụng cho tất cả các 

so sánh biến. Sự sai khác ở mức độ tin cậy 95% (p <0,05) được coi là có ý nghĩa 

thống kê. Theo Voorspoels và nnk. (2004), đối với tất cả các mẫu có nồng độ dưới 

giới hạn định lượng (<LOQ), số 0 được sử dụng trong phép tính [152]. Sử dụng phân 

tích 5 kim loại nặng đối với mẫu mật ong và phấn hoa của Apis cerana làm đối chứng 

so sánh với ong không ngòi đốt. Do ong Apis cerana có 2 vụ thu hoạch vào tháng 4 

và tháng 10, tiến hành lấy tổng số 16 mẫu (8 mẫu mật và 8 mẫu phấn hoa) vào 2 vụ 

ở các trại nuôi ong lớn ở Hà Nội (kí hiệu điểm thu mẫu: BV1.M4, TT1.M4, BV2.M4, 

QO.M4, BV2.M10, QO.M10, TT2.M10, ThTr.M10). 

2.2.5. Phương pháp xử lý hình ảnh và số liệu 

Ảnh minh họa được chụp dưới kính lúp điện tử Nikon SMZ800N kết nối với 

máy ảnh ILCE-5000L/WAP2, kết hợp với việc sử dụng phần mềm Helicon Focus v7. 

Các ảnh và các điểm phân bố trên bản đồ được xử lý bằng phần mềm Photoshop CS6. 

Các số liệu được xử lý bằng phần mềm Excel 2016 và IBM SPSS Statistics 20.  
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Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Phân loại và sự phân bố của những taxon ít dẫn liệu thuộc liên họ Apoidea 

ở Việt Nam 

3.1.1. Thành phần những taxon ít dẫn liệu thuộc liên họ Apoidea ở Việt Nam 

Kết quả nghiên cứu ghi nhận tổng số 755 mẫu ong mật, 44 loài và dạng loài của 

18 giống thuộc bốn họ (Apidae, Halictidae, Megachilidae và Melittidae) ở Việt Nam. 

Bảng 3.1. Thành phần và sự phân bố của những taxon ít dẫn liệu 

 thuộc liên họ Apoidea ở Việt Nam 

STT Tên khoa học Vùng phân bố 

Số 

lượng 

cá thể 

Tỉ lệ %  

số lượng 

cá thể 

HỌ APIDAE    

Tộc Anthophorini    

I Giống Elaphropoda    

1 Elaphropoda khasiana  

(Schulz, 1906) 
Đông Bắc 1 0,13 

2 Elaphropoda percarinata  

Cockerell, 1930 
Đông Bắc 1 0,13 

3 Elaphropoda sp.1 

 

Đông Bắc, Nam 

Trung Bộ 
6 0,79 

4 Elaphropoda sp.2 Tây Bắc 1 0,13 

II Giống Habropoda    

5c Habropoda disconota 

Lieftinck, 1974 
Đông Bắc 2 0,26 

6c Habropoda tumidifrons 

Lieftinck, 1974 
Đông Bắc 25 3,31 

7 Habropoda sp.1 Nam Trung Bộ, 

Tây Nguyên 
18 2,38 

8 Habropoda sp.2 Tây Bắc 8 1,06 

Tộc Ctenoplectrini    

III Giống Ctenoplectra    

9 Ctenplectra chalybea 

Smith, 1857 

Đông Bắc, Tây 

Bắc, Đồng bằng 

sông Hồng 

25 3,31 

10 Ctenoplectra sp. Đông Bắc, Tây Bắc 3 0,40 

Tộc Melectini    
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IV Giống Tetralonioidella    

11b Tetralonioidella 

pendleburyi Cockerell, 

1926 

Tây Nguyên 16 
 

2,12 

Tộc Meliponini    

V** Giống Ebaiotrigona    

12 
Ebaiotrigona carpenteri 

(Engel, 2000) 

Đông Bắc, Tây 

Bắc, Bắc Trung Bộ 
193 25,56 

VI Giống Homotrigona    

13 Homotrigona apicalis 

(Smith, 1857) 

Tây Bắc, Tây 

Nguyên 
15 1,99 

VII Giống Lepidotrigona    

14 

Lepidotrigona flavibasis  

(Cockerell, 1929) 

Đông Bắc, Tây 

Bắc, Đồng bằng 

song Hồng, Bắc 

Trung Bộ  

63 8,34 

15 Lepidotrigona terminata  

(Smith, 1878) 

Nam Trung Bộ và 

Đông Nam Bộ 
20 2,65 

16 Lepidotrigona sp. Tây Bắc 10 1,32 

VIII Giống Tetragonula    

17 Tetragonula laeviceps 

(Smith 1857) 

Đông Bắc, Tây 

Bắc, Bắc Trung 

Bộ, Nam Trung 

Bộ, Tây Nguyên 

62 8,21 

18 Tetragonula gressitti 

(Sakagami, 1978) 
Tây Bắc 15 1,99 

HỌ HALICTIDAE    

IX Giống Thrinchostoma    

19b Thrinchostoma flaviscapus 

Bülthgen, 1926 
Đông Bắc 6 0,79 

20c Thrinchostoma tonkinense 

Blüthgen, 1926 

Đông Bắc, Tây 

Nguyên 
18 2,38 

21b Thrinchostoma sladeni 

Cockerell, 1913 
Tây Bắc 1 0,13 
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22b Thrinchostoma 

yunnanense Niu and Zhu, 

2016 

Đông Bắc 2 0,26 

HỌ MEGACHILIDAE    

Tộc Anthidiini    

X Giống Anthidiellum    

23*** Anthidiellum 

(Clypanthidium) nahang 

Tran, Engel & Nguyen, 

2023 

Đông Bắc 1 0,13 

24*** Anthidiellum 

(Pycnanthidium) ayun 

Tran, Engel & Nguyen, 

2023 

Tây Nguyên 86 11,39 

25b Anthidiellum 

(Pycnanthidium) carinatum 

(Wu, 1962) 

Đông Bắc, Tây 

Bắc, Tây Nguyên 
18 2,38 

26*** Anthidiellum 

(Pycnanthidium) 

chumomray Tran, Engel & 

Nguyen, 2023 

Tây Nguyên 1 0,13 

27*** Anthidiellum 

(Pycnanthidium) flavaxilla 

Tran, Engel & Nguyen, 

2023 

Tây Nguyên 9 1,19 

28*** Anthidiellum 

(Pycnanthidium) cornu 

Tran, Engel & Nguyen, 

2023 

Tây Nguyên 2 0,26 

29b Anthidiellum 

(Pycnanthidium) coronum 

(Wu, 2004) 

Tây Nguyên 7 0,93 

XIa Giống Bathanthidium    

30b Bathanthidium binghami 

(Friese, 1901) 
Tây Nguyên 31 4,11 

31*** Bathanthidium paco, Tran Tây Bắc 3 0,40 
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& Nguyen, 2021 

XII Giống Euaspis    

32 Euaspis aequicarinata 

Pasteels, 1980 

Đông Bắc, Tây 

Nguyên 
3 0,40 

33 Euaspis diversicarinata 

Pasteels, 1980 

Đông Bắc, Đồng 

bằng sông Hồng 
2 0,26 

34 Euaspis polyensia Vachal, 

1903 

Đông Bắc, Tây 

Bắc, Bắc Trung 

Bộ, Tây Nguyên 

30 3,97 

XIIIa Giống Pachyanthidium    

35b Pachyanthidium 

lachrymosum (Smith, 1879) 
Tây Nguyên 12 1,59 

XIVa Giống Pseudoanthidium    

36b Pseudoanthidium orientale 

(Bingham, 1897) 
Đông Bắc 1 0,13 

XV Giống Trachusa    

37b Trachusa  formosana 

(Friese, 1917) 
Đông Bắc 3 0,40 

38 Trachusa vietnamensis  

Flaminio & Quaranta, 2021 
Tây Nguyên 1 0,13 

39 Trachusa sp.1 Đông Bắc  1 0,13 

40 Trachusa sp.2 Tây Nguyên 1 0,13 

41 Trachusa sp.3 Tây Nguyên 1 0,13 

Tộc Megachilini    

Phân tộc Noteriadina*     

XVIa Giống Noteriades    

42*** Noteriades hangkia Tran, 

Engel & Nguyen, 2022 

Đông Bắc, Tây 

Bắc, Tây Nguyên 
9 1,19 

Tộc Osimiini    

XVIIa Giống Chelostoma     

43b Chelostoma aureocinctum 

(Bigham, 1897) 

Tây Bắc, Tây 

Nguyên 
21 2,78 

HỌ MELITTIDAE    

XVIII Giống Macropis     

44 Macropis hedini Alfken, 

1936 
Tây Bắc 1 0,13 
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Ghi chú: * Phân tộc mới, ** Giống mới, *** Loài mới, a Giống ghi nhận mới cho 

Việt Nam, b Loài ghi nhận mới cho Việt Nam, c Loài đặc hữu của Việt Nam 

 

Bảng 3.2. Số lượng và tỉ lệ giống, loài và dạng loài theo từng họ ghi nhận 

 Giống Loài và dạng loài 

Họ Số lượng  Tỉ lệ (%)  Số lượng  Tỉ lệ (%)  

Họ Apidae 8 44,44 18 40,90 

Họ Halictidae 1 5,56 4 9,09 

Họ Megachilidae 8 44,44 21 47,73 

Họ Melittidae 1 5,56 1 2,27 

Tổng số 18 100 44 100 

  

Trong đó, ở hai họ Apidae và Megachilidae đều ghi nhận tám giống, chiếm 

44,44% nhưng số lượng loài ghi nhận ở họ Megachilidae nhiều hơn so với ở họ 

Apidae, lần lượt là 21 loài và dạng loài (chiếm 47,73%), 18 loài và dạng loài (chiếm 

40,90%). Hai họ còn lại có số lượng giống và loài khá hạn chế, cùng ghi nhận một 

giống, chiếm 5,56% nhưng số lượng loài ghi nhận ở họ Halictidae nhiều hơn họ 

Melittidae, lần lượt là bốn loài (chiếm 9,09%) và một loài (chiếm 2,27%) (bảng 3.2).  

Số liệu ở bảng 3.1 cho thấy ở họ Apidae đã phát hiện một giống mới khoa học: 

Ebaiotrigona Engel & Nguyen, 2022; ở họ Megachilidae, phát hiện một phân tộc mới 

cho khoa học là Noteriadina Engel, Tran & Nguyen, 2022 và bảy loài mới cho khoa 

học: Bathanthidium paco Tran & Nguyen, 2021, Noteriades hangkia Tran, Engel & 

Nguyen, 2022, Anthidiellum ayun Tran, Engel & Nguyen, 2023, Anthidiellum 

chumomray Tran, Engel & Nguyen, 2023, Anthidiellum cornu Tran, Engel & 

Nguyen, 2023, Anthidiellum flavaxilla Tran, Engel & Nguyen, 2023 và Anthidiellum 

nahang Tran, Engel & Nguyen, 2023.  

Ghi nhận năm giống lần đầu tiên cho khu hệ Việt Nam đều thuộc họ 

Megachilidae, gồm giống Bathanthidium, Pachyathidium, Pseudoanthidium, 

Noteriades và Chelostoma. Ngoài ra, kết quả cho thấy 11 loài là những ghi nhận mới 

cho Việt Nam: một loài thuộc họ Apidae (Tetralonioidella pendleburyi), bảy loài 

thuộc họ Megachilidae (Anthidiellum carinatum, Anthidiellum coronum, 

Bathanthidium binghami, Pachyanthidium lachrymosum, Pseudoanthidium 

orientale, Trachusa formosana và Chelostoma aureocinctum), ba loài thuộc họ 

Halictidae (Thrinchostoma flaviscapus, Thrinchostoma sladeni và Thrinchostoma 

yunnanense). 
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3.1.2. Đặc điểm chẩn loại và sự phân bố của những taxon ít dẫn liệu thuộc liên 

họ Apoidea ở Việt Nam 

Họ Apidae 

Tộc Anthophorini 

Giống Elaphropoda Lieftinck, 1966 

   Elaphropoda Lieftinck, 1966: 148.  

   Loài chuẩn: Habropoda impatiens Lieftinck, 1944. 

Đặc điểm chẩn loại: Cơ thể thon dài, có kích thước trung bình từ 12 đến 19 mm. 

Vòi hút mật dài và có thuỳ vòi hút ở đỉnh lưỡi. Hàm trên có ba răng. Mảnh gốc môi 

nhô lên và có gờ chạy dọc trung tâm. Cánh trước có ba ô submarginal, ở ô submarginal 

thứ ba có mép trước ngắn ở mép sau. Ở cánh sau, mạch cánh cu-v xiên. Cơ thể có 

màu nâu tối hoặc đen, ngoại trừ mặt, chân và bụng phần lớn thường có màu vàng 

cam. Lông trên cơ thể ngắn, thưa ngoại trừ ngực có lông dài và dày. Môi trên và mảnh 

gốc môi có lông dài, thưa thớt, tương đối cứng. Bụng tương đối dài và hẹp. Bề mặt 

các tấm lưng bụng có lông ngắn, thưa; mép sau của tấm lưng các đốt bụng có dải lông 

ngắn, mềm; mép sau của tấm bụng của các đốt bụng có dải lông dài hơn, cứng hơn. 

Nhận xét: Giống Elaphropoda gồm 11 loài trên thế giới. Ở Việt Nam, Nguyen và 

nnk. (2016) đã ghi nhận hai loài Elaphropoda khasiana và Elaphropoda pericarinata. 

Trong nghiên cứu này, mẫu vật của hai loài trên được kiểm tra lại và cá thể của E. 

khasiana là đực, không phải là cá thể cái như đã đề cập. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu 

còn ghi nhận thêm hai loài (Elaphropoda sp.1 và Elaphropoda sp.2). Kết quả bước 

đầu cho thấy chúng mang những đặc điểm khác với các loài còn lại trong giống, cần 

tiếp tục thu mẫu bổ sung cho việc định loại chính xác nhất. 

Qua quan sát bản đồ hình 3.1 cho thấy, phần lớn các loài thuộc giống Elaphropoda 

được ghi nhận phân bố chủ yếu ở miền Bắc Việt Nam. Theo Lieftinck (1966), các 

loài ong này thường được tìm thấy ở độ cao trong khoảng 1450-1700 m. Tuy nhiên, 

trong nghiên cứu này, kết quả ghi nhận đa số các loài có được tìm thấy ở độ cao dưới 

600 m và duy nhất một loài được bắt ở độ cao trên 1600 m (bảng 3.3). Như vậy có 

thể thấy, các loài thuộc giống Elaphropoda có dải phân bố độ cao khá rộng và thường 

tìm thấy ở những nơi ẩm ướt trong rừng. Ngoài ra, ở giống này tồn tại sự chuyên hoá 

trong thụ phấn, cụ thể mỗi loài thuộc giống này thường thụ phấn cho một loài thực 

vật nhất định.  
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Hình 3.1. Bản đồ phân bố của giống Elaphropoda ở Việt Nam 

(1) Elaphropoda khasiana (Schulz, 1906) (hình 3.2) 

Anthophora khasiana Schulz, 1906: 253 

Elaphropoda khasiana Lieftinck, 1966: 152. 

Đặc điểm chẩn loại: Ở cá thể đực, mảnh gốc môi có gờ chạy dọc từ gốc đến gần 

đỉnh (hình 3.2A). Cánh trước có ba ô cánh submarginal, ô cánh submarginal 1 và 3 lớn 

hơn ô cánh submarginal 2. Đốt đùi chân sau phồng to. Đốt ống chân sau mở rộng ở phần 

đỉnh. Mảnh gốc môi có màu vàng ngoại trừ hai đốm ngắn ở hai bên mép màu nâu (hình 

3.2A). Phần bụng có màu vàng cam (hình 3.2B). 

Phân bố:  

Thế giới: Ấn Độ. 

Việt Nam: Tuyên Quang (Na Hang).  

Nhận xét: Loài này được bắt gặp ở độ cao khoảng 300 m dọc đường mòn vào rừng 

tự nhiên.  
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Hình 3.2. Elaphropoda khasiana (Lieftinck, 1944), ♂  

A. Đầu (nhìn từ phía trước). B. Cơ thể (nhìn từ phía trên). Thước đo: 1 mm.  

(2) Elaphropoda percarinata Cockerell, 1930 (hình 3.3) 

Habropoda percarinata Cockerell, 1930: 51–52. 

Elaphropoda percarinata Lieftinck, 1966: 157. 

Đặc điểm chẩn loại: Ở cá thể đực, mảnh gốc môi có gờ chạy dọc trung tâm từ 

gốc đến 2/3 chiều dài (hình 3.3A). Ở cánh trước, ô mép cánh dài, có ba ô cánh 

submarginal, ô thứ nhất lớn hơn hai ô còn lại, hai ô còn lại gần bằng nhau. Ở cánh 

sau, mạch cánh cu-v rất xiên. Đốt đùi chân sau phồng to (hình 3.3B). Đốt ống chân 

sau hơi rộng và mở rộng ở phần đỉnh. Mảnh gốc môi có màu vàng ngoại từ đốm dạng 

hình đao màu nâu ở hai bên (hình 3.3A). Hầu hết các chân có màu cam, ngoại trừ đốt 

bàn 1 chân sau có màu nâu đen.  

 

Hình 3.3. Elaphropoda percarinata Cockerell, 1930, ♂ 

A. Đầu (nhìn từ phía trước). B. Cơ thể (nhìn từ phía trên). Thước đo: 1 mm. 

Phân bố:  

Thế giới: Trung Quốc, Đài Loan. 

Việt Nam: Bắc Kạn (Na Rì). Loài này trước đây được ghi nhận ở huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh [3]. 
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Nhận xét: Loài này được bắt gặp ở độ cao từ 400 đến 600 m dọc đường mòn vào 

rừng tự nhiên. 

 (3) Elaphropoda sp.1 (hình 3.4–3.5) 

Đặc điểm chẩn loại: Ở cá thể đực và cá thể cái, mảnh gốc môi và vùng trên mảnh 

gốc môi đều có gờ chạy dọc trung tâm từ phần gốc đến phần đỉnh (hình 3.4A, 3.5A); 

tấm lưng đốt bụng 1 và nửa đầu tấm lưng đốt bụng 2 có màu vàng cam (hình 3.4B, 

3.5B). Ở cá thể cái, mảnh gốc môi có màu vàng ngoại trừ đốm ở hai bên có dạng hình 

đao, màu nâu đen (hình 3.4A). Ở cá thể đực, mảnh gốc môi dài, màu vàng ngoại trừ 

hai đường màu nâu đỏ chạy dọc nửa đầu hai bên mép; ở râu, mặt dưới của đốt gốc 

râu có màu vàng (hình 3.5A). 

Phân bố:  

Thế giới: chưa rõ.  

Việt Nam: Cao Bằng (Nguyên Bình), Tuyên Quang (Hàm Yên), Bắc Kạn (Chợ 

Đồn), Quảng Nam (Phước Sơn). 

 

Hình 3.4. Elaphropoda sp.1, ♀ 

A. Đần đầu (nhìn từ phía trước). B. Cơ thể (nhìn từ phía trên). Thước đo: 1 mm. 

 

Hình 3.5. Elaphropoda sp.1, ♂ 

A. Đầu (nhìn từ phía trước). B. Cơ thể (nhìn từ phía trên). Thước đo: 1 mm. 
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Nhận xét: Loài này được ghi nhận ở những vị trí sâu trong rừng và ẩm ướt dọc 

đường mòn vào rừng tự nhiên, ở độ cao từ 100 đến 800 m. 

 (4) Elaphropoda sp.2 (hình 3.6) 

Đặc điểm chẩn loại: Ở cá thể cái, mảnh gốc môi và vùng trên mảnh gốc môi đều có 

gờ rất rõ, chạy dọc ở giữa từ gốc đến đỉnh, màu nâu đỏ (hình 3.6A). Cơ thể phần lớn 

có màu đen, ngoại trừ phần chân có đốm màu vàng cam sẫm (hình 3.6B). Đặc biệt, 

loài này không có đốm màu vàng ở mặt như các loài khác trong giống. 

Phân bố:  

Thế giới: Chưa rõ. 

Việt Nam: Lào Cai (Bát Xát). 

Nhận xét: Được ghi nhận ở độ cao 1700 m dọc đường mòn vào rừng tự nhiên. 

 

Hình 3.6. Elaphropoda sp.2, ♀ 

A. Đầu (nhìn từ phía trước). B. Cơ thể (nhìn từ phía trên). Thước đo: 1 mm. 

Giống Habropoda Smith, 1854 

Habrophora Smith, 1854: 318. 

   Loài chuẩn: Habrophora ezonata Smith, 1854. 

Đặc điểm chẩn loại: Chiều dài cơ thể dao động từ 10 đến 18 mm. Điểm khác biệt 

rõ rệt nhất của giống này với các giống còn lại trong tộc Anthophorini ở những đặc 

điểm sau: không có thuỳ vòi hút, hàm trên có hai răng và tấm bụng đốt bụng 7 cứng, 

phần gốc có vân ngang. 

Nhận xét: Giống Habrophora có khoảng 60 loài trên thế giới. Ở Việt Nam, 

Lieftinck (1974) đã ghi nhận sự có mặt của loài Habropoda disconota ở Hà Nội và 

H. tumidifrons ở Lâm Đồng [12]. Trong nghiên cứu này, cả hai loài này được ghi 

nhận lại sau gần 50 năm. Ngoài ra, nghiên cứu ghi nhận bổ sung hai loài (Habropoda 

sp.1 và Habropoda sp.2). Quan sát bản đồ hình 3.7, hầu hết các loài được tìm thấy ở 

các tỉnh miền núi phía bắc, còn loài Habropoda sp.1 chủ yếu bắt gặp ở khu vực duyên 
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hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Các loài Habropoda có dải phân bố độ cao tương 

đối rộng từ 400 đến 1700 m và đa số các loài được thu bắt ở độ cao từ 600 m đến 

1000 m (bảng 3.1). 

 

Hình 3.7. Bản đồ phân bố của giống Habropoda ở Việt Nam 

(1) Habropoda disconota Lieftinck, 1974 (hình 3.8) 

Habropoda disconota Lieftinck, 1974: 185. 

Đặc điểm chẩn loại: Mắt kép to và có hình cầu. Mảnh gốc môi hơi nhô lên. Môi 

trên có tỉ lệ rộng: dài là 100: 60, mép đỉnh lõm ở giữa tạo thành khía hình chữ U. 

Vùng trên mảnh gốc môi có đốm màu vàng hình lưỡi liềm (hình 3.8A). Phía trên của 

ngực có dải lông màu đen nằm ở giữa. Phiến lưng và dưới gốc cánh có đốm lông dày, 

dài màu cam sáng; mặt bên ngực giữa và đốt trung gian có đốm lông màu vàng nhạt 

(hình 3.8B). Tấm lưng đốt bụng T1 có lông màu cam ở nửa đầu và có màu đen ở nửa 

còn lại. Tấm lưng đốt bụng T2–T4 có lông màu đen ngoại trừ mép đỉnh của chúng có 

lông màu nâu đồng; tấm lưng đốt bụng T5 có lông màu đen ở phần gốc, phần còn lại 

có màu nâu đồng sáng. Đốt ống chân sau có đốm lông rất dày, lông dài và màu đen. 
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Phân bố:  

Thế giới: Chưa rõ. 

Việt Nam: Cao Bằng (Trà Lĩnh). Loài này trước đây được ghi nhận Hà Nội 

[12]. 

 

Hình 3.8. Habropoda disconota Lieftinck, 1974, ♀ 

A. Đầu (nhìn từ phía trước). B. Cơ thể (nhìn từ phía trên). Thước đo: 1 mm. 

Nhận xét: Loài này được thu ở độ cao khoảng 600 m tại khu vực rừng núi đá vôi 

ở phía sau hồ Thang Hen (tỉnh Cao Bằng). Quan sát trên thực địa cho thấy loài này 

xuất hiện trên hoa của loài Re sum (Rubus multibracteatus Levl.) thuộc họ Hoa hồng 

(Rosaceae). 

 (2) Habropoda tumidifrons Lieftinck, 1974 (hình 3.9–3.10) 

Habropoda tumidifrons Lieftinck, 1974: 182. 

Đặc điểm chẩn loại: Vùng trên mảnh gốc môi có màu nâu đen, không có đốm 

vàng. Bề mặt mảnh gốc môi bóng, phần gốc có nhiều lỗ nhỏ, dày đặc và đốm màu 

vàng dạng chữ T ngược ở giữa (hình 3.9A). Vùng trên mảnh gốc môi có nhiều lỗ sâu 

và xếp dày đặc hơn, hầu hết các lỗ ở hai bên xếp sát nhau. Mép đỉnh của đốt bụng 

T1–T4 có dải lông mỏng, độ rộng khoảng 0,2 mm (hình 3.9B). Mặt ngoài đốt ống 

chân sau có màu cam.  

 

Hình 3.9. Habropoda tumidifrons Lieftinck, 1974, ♀ 

A. Đầu (nhìn từ phía trước). B. Cơ thể (nhìn từ phía trên). Thước đo: 1 mm. 
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Hình 3.10. Vị trí và cấu trúc tổ của loài Habropoda tumidifrons 

A. Lỗ vào tổ. B. Hoạt động bay về tổ. C. Cấu trúc bên trong tổ.  

D. Vị trí phát hiện tổ (trong đường viền màu đỏ). 

Phân bố:  

Thế giới: chưa rõ. 

Việt Nam: Cao Bằng (Nguyên Bình), Tuyên Quang (Hàm Yên). Loài này trước 

đây được biết đến Lâm Đồng (Đà Lạt) [12]. 

Nhận xét: Loài được ghi nhận thấy ở xung quanh những ngôi nhà gỗ bỏ hoang 

của dân địa phương dựng trên nền đất thịt, ở độ cao khoảng 600 đến 700 m. Chúng 

thường thụ phấn trên hoa của các loài thực vật thuộc họ Hoa hồng, như loài Re sum 

(Rubus multibracteatus Levl.) và loài Dum lá lê (Rubus pyriflolius Sm.). 

Tại KBTTN Chạm Chu (tỉnh Tuyên Quang), sáu tổ được tìm thấy trong diện 

tích khoảng 3 m2 dưới nền đất thịt có rêu của một ngôi nhà sàn của người dân địa 

phương gần rừng có toạ độ 22°17ʹ26.6ʺ Bắc, 104°59ʹ09.7ʺ Đông vào khoảng giữa 

tháng 5 năm 2019. Tại xã Hoài Khao, huyện Nguyên Bình (tỉnh Cao Bằng), ghi nhận 

bốn tổ cũng trên nền đất của một ngôi nhà gỗ của người dân bỏ hoang có toạ độ 

22°36ʹ57ʺ Bắc, 105°56ʹ59ʺ Đông vào khoảng giữa tháng 5 năm 2021. Tất cả các tổ 

được ghi nhận nằm ở vị trí khá gần nhau, dao động trong khoảng 10 đến 50 cm (hình 

3.10).  

Loài này có tốc độ bay rất nhanh. Khi bay, chúng phát ra âm thanh “ò ò” khá 

to, là tín hiệu để có thể định hướng, phát hiện vị trí làm tổ của chúng. 
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(3) Habropoda sp.1 (hình 3.11–3.12) 

Đặc điểm chẩn loại: Ở cả cá thể cái và cá thể đực, mảnh gốc môi và vùng trên 

mảnh gốc môi nhô lên, tuy nhiên ở cá thể cái rõ hơn cá thể đực; tấm lưng đốt bụng 

T1 được phủ bởi nhiều lông dài, màu vàng xám. Ở cá thể cái, mảnh gốc môi có đốm 

màu vàng lớn ở trung tâm (hình 3.11A); ở cá thể đực, gần như toàn bộ mảnh gốc môi 

có màu vàng ngoại trừ hai đốm ở góc trên có màu đen, vùng trên mảnh gốc môi có 

đốm màu vàng dài, mỏng (hình 3.12A). 

 

Hình 3.11. Habropoda sp.1, ♀ 

A. Đầu (nhìn từ phía trước). B. Cơ thể (nhìn từ phía trên). Thước đo: 1 mm. 

 

Hình 3.12. Habropoda sp.1, ♂ 

A. Đầu (nhìn từ phía trước). B. Cơ thể (nhìn từ phía trên). Thước đo: 1 mm. 

Phân bố:  

Thế giới: Chưa rõ. 

Việt Nam: Quảng Nam (Nam Giang), Kon Tum (Đắk Glei), Gia Lai (KBang), 

Đắk Lắk (Krông Bông), Lâm Đồng (Đà Lạt). 

Nhận xét: Loài này được bắt gặp dọc đường mòn vào rừng tự nhiên và có dải 

phân bố độ cao rộng từ 400 m đến 1500 m. 
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 (4) Habropoda sp.2 (hình 3.13–3.14) 

Đặc điểm chẩn loại: Ở cả cá thể cái và cá thể đực, phần đầu có dạng hình tam 

giác ngược, mảnh gốc môi nhô lên nhẹ, mép đỉnh của môi trên tạo khía tương đối 

rộng; cơ thể được phủ bởi nhiều lông màu vàng cam sáng (hình 3.13B, 3.14B). Ở cá 

thể cái, mảnh gốc môi có đốm màu trắng hình tam giác ở phần đỉnh (hình 3.13A); ở 

cá thể đực, gần như toàn bộ mảnh gốc môi có màu trắng ngoại trừ hai đốm nhỏ màu 

đen ở hai bên, vùng bên mắt kép có màu trắng kéo dài từ phần gốc đến qua hốc râu, 

mặt dưới của đốt gốc râu có đốm nhỏ màu trắng (hình 3.14A). 

 

Hình 3.13. Habropoda sp.2, ♀ 

A. Đầu (nhìn từ phía trước). B. Cơ thể (nhìn từ phía trên). Thước đo: 1 mm. 

 

Hình 3.14. Habropoda sp.2, ♂ 

A. Đầu (nhìn từ phía trước). B. Cơ thể (nhìn từ phía trên). Thước đo: 1 mm. 

Phân bố:  

Thế giới: Chưa rõ. 

Việt Nam: Lai Châu (Mường Tè). 

Nhận xét: Loài này được bắt gặp dọc đường mòn vào rừng tự nhiên, ở độ cao khoảng 

1300 m. Chúng xuất hiện trên hoa của một số loài thực vật họ Bạc hà (Lamiaceae).  

Tộc Ctenoplectrini 

Giống Ctenoplectra Kirby, 1826 
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   Ctenoplectra Kirby, 1826: 681.  

   Loài chuẩn: Ctenoplectra chalybea Smith, 1857.  

 

Hình 3.15. Bản đồ phân bố của giống Ctenoplectra ở Việt Nam 

Đặc điểm chẩn loại: Ở cá thể cái và đực, cánh trước có hai ô cánh submarginal. 

Ở cá thể cái, đốt ống chân sau có hình tam giác, rộng ở đỉnh, có cựa hình lưỡi liềm; 

mép đỉnh của tấm bụng 4-5 có khía sâu, mép đỉnh của các tấm bụng 2-5 có dải lông 

dài, dày và cong.  

Nhận xét: Giống Ctenoplectra có 19 loài, phân bố tập trung chủ yếu ở miền 

Ethiopi và miền Đông Phương. Kết quả nghiên cứu đã ghi nhận sự có mặt của hai 

loài Ctenoplectra ở miền Bắc Việt Nam, từ độ cao 200 m đến 900 m (hình 3.15, bảng 

3.1). 

 (1) Ctenoplectra chalybea Smith, 1857 (hình 3.16–3.18) 

Ctenoplectra chalybea Smith, 1857: 45. 

Đặc điểm chẩn loại: Ở cá thể cái, mảnh gốc môi có gờ bóng ở phần gốc. Đốt gốc 

râu dài, gấp hơn 3,5 lần đốt chuyển, chiều dài đốt roi râu 2 và 3 gần bằng nhau. Đốt 

gốc râu, đốt chuyển và ba đốt roi râu đầu tiên có màu nâu, các đốt còn lại có màu nâu 
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đen (hình 3.16A). Bụng có màu xanh ánh kim loại (hình 3.16B). Ở con đực, phần 

bụng cong xuống dưới (hình 3.17).  

 

Hình 3.16. Ctenoplectra chalybea Smith, 1857, ♀ 

A. Đầu (nhìn từ phía trước). B. Cơ thể (nhìn từ phía trên). Thước đo: 1 mm. 

 

Hình 3.17. Ctenoplectra chalybea Smith, 1857, ♂ 

A. Đầu (nhìn từ phía trước). B. Cơ thể (nhìn từ phía trên). Thước đo: 1 mm. 

 Phân bố:  

Thế giới: Đài Loan, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma.  

Việt Nam: Hà Giang (Bắc Mê), Bắc Kạn (Chợ Đồn), Sơn La (Mộc Châu), Hòa 

Bình (Lương Sơn), Ninh Bình (Nho Quan). Loài này từng được Sung và nnk. (2009) 

ghi nhận ở tỉnh Hưng Yên và Vĩnh Phúc [26].  

 Nhận xét: Loài này được bắt gặp ở độ cao khoảng 200 m đến 900 m. Loài này 

thụ phấn cho hoa Gấc (Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng) ở huyện Lương 

Sơn (tỉnh Hoà Bình), như Sung và nnk. (2009) đã từng đề cập [26]. 

Tổ của loài này được ghi nhận ở KBTTN Ngọc Sơn – Ngổ Luông (tỉnh Hòa 

Bình), VQG Phia Oắc – Phía Đén (tỉnh Cao Bằng), KBTTN Hữu Liên (tỉnh Lạng 

Sơn) từ tháng 5 đến tháng 8. Chúng làm tổ trong cột gỗ của nhà người dân sống gần 

rừng. Lối vào tổ thường có hình tròn với đường kính khoảng 0,6 cm hoặc hình bầu 

dục có chiều dài khoảng 0,5 cm, chiều rộng khoảng 0,4 cm.  
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Hình 3.18. Lỗ vào tổ của loài Ctenoplectra chalybea 

 (2) Ctenoplectra sp. (hình 3.19) 

Đặc điểm chẩn loại: Ở cá thể cái, mảnh gốc môi nhô lên nhẹ, bề mặt bóng và có 

nhiều lỗ nhỏ, xếp cách xa nhau; vùng trên mảnh gốc môi bóng, có lỗ xếp dày hơn 

nhiều so với ở mảnh gốc môi; hàm trên gồm ba răng, chiều dài của các răng dài dần 

(hình 3.19A); đốt ống và đốt bàn chân sau có đốm lông dày, tương đối cứng (hình 

3.19B). 

 

Hình 3.19. Ctenoplectra sp., ♀ 

A. Đầu (nhìn từ phía trước). B. Cơ thể (nhìn từ phía trên). Thước đo: 1 mm. 

Phân bố:  

Thế giới: Chưa rõ. 

Việt Nam: Cao Bằng (Nguyên Bình), Lào Cai (Văn Bàn). 

Nhận xét: Loài này được ghi nhận sự có mặt ở xung quanh các cột gỗ của nhà 

người dân địa phương gần rừng, ở độ cao từ 600 m đến 900 m.  
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Tộc Melectini 

Giống Tetralonioidella Strand, 1914 

Tetralonioidella Strand, 1914: 140.  

Loài chuẩn: Tetralonia hoozana Strand, 1914. 

 

Hình 3.20. Bản đồ phân bố của giống Tetralonioidella ở Việt Nam 

Đặc điểm chẩn loại: Cơ thể thon mảnh. Ô mép cánh dài hơn khoảng cách từ ô 

này đến phần đỉnh cánh trước và vượt quá mép ngoài của ô cánh submarginal 3 nhưng 

ngắn hơn so với tổng chiều dài của ba ô cánh submarginal. Phiến lưng ở đốt ngực 

giữa lồi lê, có gờ chạy dọc ở trung tâm và có gai ở hai bên cong xuống dưới; bụng 

được phủ bởi nhiều lông mềm, mép đỉnh của các tấm lưng bụng có dải lông ngắn ở 

hai bên. 

Nhận xét: Trên thế giới, đã có 19 loài thuộc giống Tetralonioidella được mô tả 

trên thế giới. Trong nghiên cứu này, Tetralonioidella pendleburyi là đại điện duy nhất 

của giống này ở Việt Nam, được tìm thấy ở tỉnh Đắk Lắk (hình 3.20). Loài này được 

thu ở độ cao trung bình khoảng 800 m (bảng 3.1). Trước đây, Nguyễn Phượng Minh 

(2017) đã ghi nhận hai loài thuộc giống này, gồm Tetralonioidella himalayana và T. 

nepalensis [116]. Trong nghiên cứu này, chưa ghi nhận lại hai loài này.  



48 

 

 (1) Tetralonioidella pendleburyi Cockerell, 1926 (hình 3.21) 

Callomelecta pendleburyi Cockerell, 1926: 621. 

Đặc điểm chẩn loại: Ở cả cá thể cái và cá thể đực, mép đỉnh của môi trên gần như 

thẳng; phía trên của ngực được phủ bởi lông dày đặc, mềm, màu vàng cam sáng (hình 

3.21C). Ở cá thể cái, tấm lưng đốt bụng 1 được phủ bởi lông ngắn, màu nâu vàng 

nhạt, tấm lưng đốt bụng T2–T4 có dải lông màu màu nâu vàng nhạt ở hai bên. Ở cá 

thể đực, phần đỉnh của cánh trước có nhiều gai nhú, mép đỉnh của tấm lưng đốt bụng 

T7 lõm vào rất rõ ở giữa (hình 3.21E). 

Các đặc điểm của cá thể đực ở Việt Nam phù hợp với mô tả của Cockerell (1926). 

 

Hình 3.21. Tetralonioidella pendleburyi Cockerell, 1926, ♂  

A. Cơ thể (nhìn từ phía bên). B. Cơ thể (nhìn từ phía trên). C. Đầu (nhìn từ 

phía trước). D. Cánh trước. E. Tấm lưng đốt bụng 4–6.  

Thước đo: 1 mm (A–D); 0,5 mm (E). 

Phân bố:  

Thế giới: Trung Quốc, Ma-lai-xi-a. 

Việt Nam: Đắk Lắk (Krông Bông).  

Nhận xét: Loài này được thu bắt dọc đường mòn vào rừng tự nhiên ở độ cao 800 

m. Việc ghi nhận chúng ở vùng Tây Nguyên của Việt Nam cho thấy sự phù hợp với 

vùng phân bố hiện tại của chúng, đồng thời mở rộng vùng phân bố của loài này trên 

bản đồ phân bố của giống này ở châu Á. 
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Tộc Meliponini 

Giống Ebaiotrigona Engel & Nguyen, 2022 

     Ebaiotrigona Engel & Nguyen, 2022: 55–56.  

     Loài chuẩn: Lisotrigona carpenteri Engel, 2000. 

 

Hình 3.22. Bản đồ phân bố của giống Ebaiotrigona ở Việt Nam 

Đặc điểm chẩn loại: Giống này khá gần với giống Lisotrigona và các cá thể nhỏ 

nhất của giống Austroplebeia.  

Các đốm vàng trên mặt và ngực dùng để phân biệt ong thợ (cá thể cái) của giống 

này với ong thợ của Lisotrigona, trong khi đó ở ong đực (cá thể đực) thì mảnh gốc 

môi có thể có màu nâu đến màu đen. Ong thợ của giống Lisotrigona có lông dựng 

đứng ở đốt gốc râu (không có ở giống Ebaiotrigona) và có lông mềm bao phủ toàn 

bộ mặt, bao gồm cả phía trên của trán (ở giống Ebaiotrigona phía, trên của trán không 

có lông mềm, thay vào đó được phủ bởi lông nhỏ dạng một nhánh).  

Điểm khác biết lớn nhất giữa Ebaiotrigona và các giống ong không ngòi đốt khác 

là bộ phận sinh dục đực. Bộ phận sinh dục của Ebaiotrigona khác biệt rất rõ so với 

Lisotrigona. Cụ thể là, ở Lisotrigona các gonocoxite được mở rộng, các gonostylus 
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thon mảnh có lông ở phần đỉnh, tấm bụng đốt bụng S6 và S7 hoàn toàn khác nhau; ở 

giống Ebaiotrigona, các gonocoxite không mở rộng, các gonostylus biến đổi một 

cách độc đáo: phẳng ở hai bên, thuôn nhọn dần ở đỉnh và không có lông. Penis valve 

ở Ebaiotrigona mở rộng và dài hơn so với chiều rộng, và đột ngột thu nhỏ lại ở phần 

đỉnh. Ở Lisotrigona, penis valve nhỏ hơn, thu nhỏ dần dần đến đỉnh. 

Trước đây, loài này được mô tả dưới tên Lisotrigona carpenteri bởi Engel (2000) 

dựa vào các cá thể cái. Trong nghiên cứu này, lần đầu tiên cá thể đực được phát 

hiện, tiến hành so sánh bộ phận sinh dục đực của loài này với hai loài Lisotrigona 

còn lại là Lisotrigona cacciae và Lisotrigona furva. Kết quả cho thấy hình dạng của 

bộ phận sinh dục hoàn toàn khác với hai loài Lisotrigona, đây là điểm mấu chốt để 

tách loài này sang một giống mới. Giống Ebaiotrigona hiện có duy nhất 1 loài là 

Ebaiotrigona carpenteri (Engel, 2000) và phân bố ở độ cao từ 200 m đến 700 m 

(hình 3.22, bảng 3.1). 

 (1) Ebaiotrigona carpenteri (Engel, 2000) (hình 3.23–3.26) 

Lisotrigona carpenteri Engel, 2000: 232.  

Đặc điểm chẩn loại:  

Cá thể cái (hình 3.23): Phần đầu rộng bằng phần ngực, rộng hơn chút so với chiều 

dài, đỉnh đầu không có gờ; mép đỉnh môi trên tròn, mép đỉnh của hàm trên hơi xiên 

(hình 3.23C). Cánh trước dài vượt quá đỉnh của phần bụng, với các mạch cánh 2Rs, 

1rs-m, 1m-cu, 3M, 4M, 1Cu, 2Cu, 3Cu và 2cu-a không có hoặc hầu hết chỉ là dấu vết 

quang phổ; cánh mỏng, trong, có phản xạ ánh kim ở phần đỉnh; phần phụ trước mắt 

cánh ngắn, gần bằng độ rộng phía trước của 1Rs. Cánh dưới gồm 5 móc cánh; các ô 

cánh không đóng (hình 3.23D). Đốt ống chân sau gần giống hình tam giác, chiều dài 

xấp xỉ 2,8-3,0 lần chiều rộng; đốt ống 1 chân sau có mép dưới thẳng, mép trên nhìn 

chung song song với mép dưới (hình 3.23A). Bụng gần giống hình tam giác, độ rộng 

xấp xỉ độ rộng của phần ngực, với các đốt bụng trơn, bóng ngoại trừ phần mép đỉnh 

mờ hơn (hình 3.23B). 

Cá thể đực (hình 3.24–3.26): Cá thể đực khác cá thể cái ở các đặc điểm sau: màu 

cơ thể cá thể đực tối hơn cá thể cái, không xuất hiện các đốm màu vàng trên mặt như 

cá thể cái, thay vào đó, mặt cá thể đực có dải màu từ màu nâu tối đến màu đen. Đốt 

gốc râu ngắn và rộng hơn so với cá thể cái. Bộ phận sinh dục có các gonocoxite không 

mở rộng, các gonostylus biến đổi một cách độc đáo: phẳng ở hai bên, thuôn nhọn dần 

ở đỉnh và không có lông, penis valve ở mở rộng và dài hơn so với chiều rộng, và đột 

ngột thu nhỏ lại ở phần đỉnh (hình 3.26A). 

Phân bố:  

Thế giới: Trung Quốc, Cam-pu-chia, Lào, Thái Lan.  
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Việt Nam: Điện Biên (Điện Biên), Bắc Kạn (Chợ Mới), Lạng Sơn (Hữu Liên), 

Hòa Bình (Yên Thuỷ), Hà Tĩnh (Vũ Quang) (hình 3.5). Ở Việt Nam, loài này đã được 

tìm thấy ở Khe Bố, Nghệ An và Hương Sơn, Hà Tĩnh [35].  

 

Hình 3.23. Ebaiotrigona carpenteri (Engel, 2000), ♀ 

A. Cơ thể (nhìn từ phía bên). B. Cơ thể (nhìn từ phía trên).  

C. Đầu (nhìn từ phía trước). D. Cánh trước. 

 

Hình 3.24. Ebaiotrigona carpenteri (Engel, 2000), ♂ 

A. Cơ thể (nhìn từ phía bên). B. Cơ thể (nhìn từ phía trên).  
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Hình 3.25. Ebaiotrigona carpenteri (Engel, 2000), ♂  

A. Đầu (nhìn từ phía trước). B. Hàm trên (nhìn từ phía trước).  

C. Đốt ống và đốt bàn chân sau (nhìn từ phía trước). 

 

Hình 3.26. Bộ phận sinh dục đực của Ebaiotrigona carpenteri (Engel, 2000) 

A. Genital capsule (hình bên trái là nhìn từ phía trên, hình bên phải là nhìn từ phía 

dưới). B. Tấm bụng đốt bụng 7. C. Tấm bụng đốt bụng 6. 

Nhận xét: Loài này được bắt gặp ở độ cao từ 200 m đến 700 m, trên các vách đá, 

nằm sâu trong rừng tự nhiên. Chúng sống thành đàn và kích thước đàn ong nhỏ. 

Chúng thường tấn công con người vào các bộ phận như tóc, lông mày, mắt. Loài này 

thường bám vào quần áo của người đi rừng khi tiết ra nhiều mồ hôi. 

Giống Homotrigona Moure, 1961 

Homotrigona Moure, 1961: 200.  

Loài chuẩn: Trigona fimbriata Smith, 1857. 

Đặc điểm chẩn loại: Trong tộc Meliponini, kích thước cơ thể của các loài 

thuộc giống Homotrigona khá lớn, dao động từ 7,5 đến 8 mm. Hàm trên có hai răng 

lớn. Khoảng cách từ mắt kép đến gốc hàm trên ngắn. Cánh sau có 6-7 móc cánh. Đốt 
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ống chân sau rộng, đốt bàn 1 chân sau hẹp hơn so với đốt ống. Mặt trong đốt bàn 1 

chân sau không có đốm lông ở phần gốc.  

Giống Homotrigona có 8 loài, phân bố ở khu vực Đông Nam Á. Ở Việt Nam, 

đã ghi nhận được sự có mặt của bốn loài Homotrigona aliceae (Smith, 1857), H. 

anamitica, H. apicalis và H. fimbriata [93, 3]. Nghiên cứu này xác định được loài H. 

apicalis tại một số tỉnh miền Bắc và Tây Nguyên ở độ cao từ 500 m đến 700 m và 

chưa ghi nhận được các loài còn lại (hình 3.27, bảng 3.1). 

 

Hình 3.27. Bản đồ phân bố của giống Homotrigona ở Việt Nam 

(1) Homotrigona apicalis (Smith, 1857) (hình 3.28) 

Trigona apicalis Smith, 1857: 51. 

Đặc điểm chẩn loại: Mảnh gốc môi có dạng hình tam giác. Hàm trên có ba răng, 

răng thứ ba lớn, đỉnh không nhọn, hai răng còn lại nhỏ và đỉnh nhọn (hình 3.28A). 

Cánh trước chia thành hai màu, phần gốc có màu nâu tối và phần đỉnh trong (hình 

3.28B). Mặt dưới của đốt gốc râu có màu nâu, các đốt còn lại có màu nâu tối (hình 

3.28A).  

Phân bố:  

Thế giới: Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a, Lào, Ma-lai-xi-a, Thái Lan. 
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Việt Nam: Điện Biên (Mường Nhé, Điện Biên), Kon Tum (Đắk Hà). Loài này 

trước đây cũng từng được biết đến ở Lâm Đồng [3].  

Nhận xét: Loài này được thu dọc đường mòn vào rừng tự nhiên và xung quanh 

nhà của dân địa phương sống gần bìa rừng. Loài này bắt gặp trên hoa nhãn, bưởi, hoa 

xương rồng trồng xung quanh nhà của người dân. 

 

Hình 3.28. Homotrigona apicalis (Smith, 1857), ♀ 

A. Đầu (nhìn từ phía trước). B. Cơ thể (nhìn từ phía trên). Thước đo: 1 mm. 

Giống Lepidotrigona Schwarz, 1939 

  Lepidotrigona Schwarz, 1939: 132.  

  Loài chuẩn: Trigona nitidiventris Smith, 1857. 

 

Hình 3.29. Bản đồ phân bố của giống Lepidotrigona ở Việt Nam 
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Đặc điểm chẩn loại: Hàm trên rộng ở gốc và hẹp hơn ở đỉnh, hàm trên có hai 

răng. Khi nhìn từ phía trên, mép ngoài của đốt ngực giữa có dải dông ngắn, tương đối 

dày, màu vàng nâu. Phiến lưng ngắn, không nhô ra vượt quá đốt trung gian. Gốc nắp 

cánh tròn, cứng. Mạch cánh yếu và lông ngắn. Cánh dưới có 6-8 móc cánh. Bụng nhỏ 

hơn ngực, thon, tấm lưng của ba đốt bụng đầu tiên bóng.  

Nhận xét: Giống này hiện gồm 16 loài, phân bố chủ yếu ở khu vực Đông Nam Á 

và phía đông bắc Ấn Độ. Ở Việt Nam, ghi nhận hai loài (Lepidotrigona flavibasis và 

terminata) trong các nghiên cứu trước đây. Loài L. flavibasis trước đây được ghi nhận 

dưới trên Trigona (Lepidotrigona) ventralis flavibasis [117]. Trong nghiên cứu này, 

3 loài Lepidotrigona được ghi nhận từ bắc đến nam (hình 3.29, bảng 3.1). 

(1) Lepidotrigona flavibasis (Cockerell, 1929) (hình 3.92–3.93) 

Trigona flavibasis Cockerell, 1929: 592. 

Đặc điểm chẩn loại: Ở cá thể cái và đực, phiến lưng ngắn, không nhô ra vượt quá 

đốt trung gian, bề mặt của phiến lưng nhô lên; mép ngoài của tấm lưng ngực giữa có 

dải lông ngắn, dày đặc, màu vàng (hình 3.30B, 3.31B). Ở cá thể đực, tấm bụng đốt 

bụng S4 tạo thành ba thuỳ. Tấm bụng đốt bụng S5 có hai gai nhọn, dài ở trung tâm. 

Tấm bụng đốt bụng S6 kéo dài ở đỉnh tạo thành gai tương đối nhọn.  

Phân bố:  

Thế giới: Trung Quốc, Cam-pu-chia, Lào, Ma-lai-xi-a, Thái Lan. 

Việt Nam: Cao Bằng (Nguyên Bình), Điện Biên (Điện Biên), Lai Châu 

(Mường Tè), Tuyên Quang (Na Hang), Bắc Kạn (Chợ Đồn), Sơn La (Sốp Cộp), Hòa 

Bình (Mai Châu), Ninh Bình (Nho Quan), Nghệ An (Con Cuông). Trong nghiên cứu 

của Chinh và nnk. (2005), loài này phân bố ở VQG Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình 

[118]. Như vậy có thể thấy loài này khá phổ biến ở miền Bắc. 

Nhận xét: Nhìn chung, các loài Lepidotrigona thường được bắt gặp dọc đường 

mòn vào rừng tự nhiên, ghi nhận ở độ cao khoảng 150-800 m. 

(2) Lepidotrigona terminata (Smith, 1878) (hình 3.30–3.31)  

Trigona terminata Smith, 1878: 169. 

Đặc điểm chẩn loại: Ở cá thể cái và đực, đầu và mảnh gốc môi có chiều rộng lớn 

hơn chiều dài. Mép ngoài của tấm lưng đốt ngực giữa có đốm lông dày, ngắn, màu 

nâu vàng. Phiến lưng ngắn, không nhô ra vượt quá đốt trung gian, bề mặt của phiến 

lưng nhô lên. Phần đỉnh của mảnh gốc môi có đốm màu vàng hoặc màu nâu. Mặt 

trước của đốt bụng T1 lõm sâu và có màu vàng nhạt, hai bên của tấm lưng đốt bụng 

T1 có đốm màu nâu đen (hình 3.30B, 3.31B). Ở cá thể cái, đốt gốc râu và đốt roi râu 

1 có màu vàng nâu tối (hình 3.30A). Ở cá thể đực, mặt dưới đốt gốc râu có màu nâu, 

mặt dưới đốt chuyển và đốt roi râu 1 có màu nâu sẫm (hình 3.31A).  
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Phân bố:  

Thế giới: Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a, Lào, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Thái Lan. 

Việt Nam: Đà Nẵng (Đà Nẵng), Bình Định (Hoài Ân), Gia Lai (Mang Yang), 

Bà Rịa–Vũng Tàu (Xuyên Mộc). Loài này trước đây được ghi nhận ở các tỉnh Tây 

Nguyên như Kon Tum và Lâm Đồng [3, 93]. Như vậy, việc phát hiện loài này ở các 

tỉnh khác của Tây Nguyên cũng như vùng duyên hải Nam Trung Bộ đã mở rộng phạm 

vi phân bố của loài này trên bản đồ Việt Nam. 

 

Hình 3.30. Lepidotrigona terminata (Smith, 1878), ♀ 

A. Đầu (nhìn từ phía trước). B. Cơ thể (nhìn từ phía trên).  

Thước đo: 0,5 mm (A); 1 mm (B). 

 

Hình 3.31. Lepidotrigona terminata (Smith, 1878), ♂ 

A. Đầu (nhìn từ phía trước). B. Cơ thể (nhìn từ phía trên).  

Thước đo: 0,5 mm (A); 1 mm (B). 

Nhận xét: Loài này được ghi nhận dọc đường mòn vào rừng tự nhiên, ở độ cao 

trung bình khoảng 800 m. 

(3) Lepidotrigona sp. (hình 3.32)  

Đặc điểm chẩn loại: Ở cá thể cái, hàm trên mở rộng từ gốc đến đỉnh, có màu đen 

ngoại trừ phần giữa có màu nâu đỏ; mảnh gốc môi, vùng trên mảnh gốc môi, vùng 
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bên mắt kép được phủ bởi nhiều lông ngắn, màu trắng (hình 3.32A); bụng rất bóng, 

không có lỗ trên bề mặt (hình 3.32B).  

 

Hình 3.32. Lepidotrigona sp., ♀ 

A. Đầu (nhìn từ phía trước). B. Cơ thể (nhìn từ phía trên).  

Thước đo: 0,5 mm (A); 1 mm (B). 

Phân bố:  

Thế giới: Chưa rõ. 

Việt Nam: Điện Biên (Điện Biên), Hoà Bình (Mai Châu). 

Nhận xét: Loài này được ghi nhận dọc đường mòn vào rừng tự nhiên, độ cao 700 

m. 

Giống Tetragonula Moure, 1961 

     Tetragonula Moure, 1961: 206.  

     Loài chuẩn: Trigona iridipennis Smith, 1854. 

Đặc điểm chẩn loại: Kích thước cơ thể nhỏ. Phiến lưng nhô ra, vượt quá đốt trung 

gian. Bề mặt tấm lưng ngực giữa có 6 dải lông ngắn chạy dọc. Cánh khá đồng màu, 

cánh dưới có 5 móc cánh.   

Nhận xét: Giống Tetragonula có 40 loài, phân bố ở vùng Đông Phương và Ốt-

xtrây-li-a. Ở Việt Nam, năm loài đã được ghi nhận gồm: Tetragonula collina, 

Tetragonula fuscobalteata, Tetragonula gressitti, Tetragonula pagdeni, Tetragonula 

testaceitarsis. Trong nghiên cứu này, hai loài Tetragonula laeviceps và T. gressitti 

được ghi nhận lại. Các loài này có dải phân bố độ cao khá rộng (hình 3.33, bảng 3.1). 
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Hình 3.33. Bản đồ phân bố của giống Tetragonula ở Việt Nam 

(1) Tetragonula laeviceps (Smith 1857) (hình 3.34–3.35) 

Trigona laeviceps Smith 1857: 51. 

Đặc điểm chẩn loại: Ở cá thể cái và đực, mảnh gốc môi rộng hơn dà; phiến lưng 

nhô ra, vượt quá đốt trung gian; cơ thể bóng. Ở cá thể cái, mặt dưới râu, phần đỉnh 

mảnh gốc môi và hàm trên có màu nâu. Phía sau đốt ngực giữa có đốm lông dày, màu 

trắng. Ở cá thể đực, mảnh gốc môi có nhiều lông ngắn, màu trắng.  

 

Hình 3.34. Tetragonula laeviceps (Smith 1857), ♀ 

A. Đầu (nhìn từ phía trước). B. Cơ thể (nhìn từ phía trên).  

Thước đo: 0,5 mm (A); 1 mm (B). 
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Hình 3.35. Tetragonula laeviceps (Smith 1857), ♂ 

A. Đầu (nhìn từ phía trước). B. Cơ thể (nhìn từ phía trên).  

Thước đo: 0,5 mm (A); 1 mm (B). 

Phân bố:  

Thế giới: Ấn Độ, Niu-ghi-nê, Cam-pu-chia, Lào, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, 

Mi-an-ma, Phi-lip-pin, Xin-ga-po, Thái Lan.  

Việt Nam: Lai Châu (Mường Tè), Điện Biên (Điện Biên), Tuyên Quang (Yên 

Sơn), Sơn La (Sốp Cộp), Hòa Bình (Tân Lạc), Hà Tĩnh (Vũ Quang), Đà Nẵng (Đà 

Nẵng), Bình Định (Hoài Nhơn), Đắk Lắk (Krông Bông). Trong nghiên cứu trước đây, 

loài này được ghi nhận ở Lâm Đồng [3, 93]. Như vậy, cho đến nay, loài này được tìm 

thấy từ các tỉnh Bắc cho đến Tây Nguyên. 

Nhận xét: Loài này có dải phân bố độ cao rất rộng (90-1300 m), dọc đường mòn 

vào rừng tự nhiên. Chúng được quan sát và ghi nhận chủ yếu trên hoa nhãn. 

(2) Tetragonula gressitti (Sakagami, 1978) (hình 3.36) 

Trigona gressitti Sakagami, 1978: 214–215. 

Đặc điểm chẩn loại: Mảnh gốc môi rộng hơn dài. Đốt gốc râu dài, đốt roi râu 2 

và 3 có chiều dài gần bằng nhau (hình 3.36A). Cánh dưới có năm móc cánh. Phía 

trước mặt (bao gồm mảnh gốc môi, trán, vùng bên mắt kép) được phủ lông ngắn, màu 

trắng. Mặt dưới ở râu có màu nâu.  

Phân bố:  

Thế giới: Ấn Độ, Trung Quốc. 

Việt Nam: Sơn La (Sốp Cộp), Hòa Bình (Mai Châu). Ở Việt Nam, loài này 

trước đây đã từng được ghi nhận ở tỉnh Lâm Đồng [43]. 

Nhận xét: Loài này được thu thập dọc đường mòn vào rừng tự nhiên ở độ cao từ 

700 m đến 1300 m. Ngoài ra, chúng ưa thích hoa nhãn.  
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Hình 3.36. Tetragonula gressitti (Sakagami, 1978), ♀ 

A. Đầu (nhìn từ phía trước). B. Cơ thể (nhìn từ phía trên).  

Thước đo: 0,5 mm (A); 1 mm (B). 

Họ Halictidae  

Giống Thrinchostoma de Saussure, 1890 

Thrinchostoma Saussure, 1890: 52.  

Loài chuẩn: Thrinchostoma renitantely Saussure, 1890. 

Đặc điểm chẩn loại: Cơ thể thon dài, kích thước dao động từ 8 đến 16 mm. Ở 

cá thể cái và đực, cơ thể có màu đen, một phần của bụng hoặc toàn bộ bụng có màu 

đỏ vàng nhạt. Mảnh gốc môi nhô ra phía trước. Tỉ lệ giữa khoảng cách của mắt kép 

đến gốc hàm trên và độ rộng của gốc hàm trên có thể thay đổi. Vùng bên mắt kép kéo 

dài xuống mảnh gốc môi. Ở cá thể cái, cựa ở đốt ống chân sau có răng cưa hoặc mép 

gần như gợn song. Ở cá thể đực, tấm bụng đốt bụng S4 ngắn, phần lớn bị tấm bụng 

đốt bụng S3 che khuất, bộ phận sinh dục lớn và khá phức tạp. 

Giống Thrinchostoma có 42 loài, phân bố trên toàn thế giới. Ở Việt Nam, mới 

ghi nhận duy nhất loài Thrinchostoma tonkinense Blüthgen, 1926 ở tỉnh Tuyên 

Quang. Loài này được ghi nhận duy nhất ở Việt Nam, và có thể xem là loài đặc hữu 

cho Việt Nam. Trong nghiên cứu này, loài T. tonkinense được ghi nhận lại ở Việt 

Nam sau gần 100 năm. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cũng ghi nhận bổ sung ba loài 

cho khu hệ ong mật Việt Nam. Các loài Thrinchostoma được ghi nhận chủ yếu ở các 

tỉnh miền Bắc, một số loài được tìm thấy khu vực Tây Nguyên (hình 3.37, bảng 3.1). 
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Hình 3.37. Bản đồ phân bố của giống Thrinchostoma ở Việt Nam 

(1) Thrinchostoma flaviscapus Bülthgen, 1926 (hình 3.38) 

Thrinchostoma flaviscapus Blüthgen, 1926: 385–387. 

Đặc điểm chẩn loại: Ở cả cá thể cái và cá thể đực, toàn bộ đốt gốc râu, mảnh 

gốc môi và các chân có màu gỉ vàng (hình 3.38A–C, F). Ở cá thể cái, độ rộng của 

khoảng cách từ mắt kép đến gốc hàm trên lớn hơn nhiều so với độ rộng gốc hàm trên. 

Ở cá thể đực, mảnh sườn ngực giữa bóng, có nhiều lỗ, cánh trước có màu vàng nhạt; 

tấm lưng đốt bụng T1−T2 có màu vàng đỏ nhạt và luôn luôn có dải băng ngang màu 

nâu ở mép đỉnh (hình 3.38B); tấm bụng đốt bụng S5 có 7−8 mấu mỗi bên, các mấu 

có chiều dài giảm từ trong ra ngoài (hình 3.38G).  

Theo Blüthgen (1926) và Michener & Engel (2010), Thrinchostoma flaviscapus 

gần giống T. sladeni nhưng có thể phân biệt với loài T. sladeni bởi các đặc điểm sau: 

ở cá thể cái, độ rộng của khoảng cách từ mắt kép đến gốc hàm trên lớn hơn nhiều so 

với độ rộng gốc hàm trên (độ rộng của khoảng cách từ mắt kép đến gốc hàm trên bằng 

1/3 độ rộng gốc hàm trên ở T. sladeni); ở cá thể đực, mặt dưới đốt chuyển chân sau 

bình thường, không biến đổi ( mặt dưới đốt chuyển chân sau có gai nhọn ở T. sladeni), 
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đốt đùi và đốt ống chân sau phồng nhẹ (đốt đùi và đốt ống chân sau phồng rất to ở T. 

sladeni), mép đỉnh của tấm bụng đốt bụng 2 kéo dài ra giống như hình chiếc lưỡi 

(mép đỉnh của tấm bụng đốt bụng 2 thẳng, không biến đổi ở T. sladeni) [125, 48]. 

Các đặc điểm của hầu hết các cá thể thu thập ở Việt Nam đều phù hợp với mô tả 

gốc của Blüthgen (1926) ngoại trừ một cá thể ở tỉnh Tuyên Quang được thu thập bằng 

phương pháp bẫy màn treo có đốm màu tối ở hai bên clypeus.   

 

Hình 3.38. Thrinchostoma flaviscapus Bülthgen, 1926, ♂ 

A. Cơ thể (nhìn từ phía bên). B. Cơ thể (nhìn từ phía trên). C. Đầu (nhìn từ phía 

trước). D. Đầu (nhìn từ phía bên). E. Cánh trước. F. Chân sau (nhìn từ phía 

trước). G. Bụng (nhìn từ phía dưới). Thước đo: 1 mm. 

Phân bố:  

Thế giới: In-đô-nê-xi-a.  

Việt Nam: Tuyên Quang (Na Hang). 

Nhận xét: Dọc đường mòn vào rừng tự nhiên, ở độ cao khoảng 300 m. 

(2) Thrinchostoma sladeni Cockerell, 1913 (hình 3.39) 

Thrinchostoma sladeni Cockerell, 1913: 35-36. 
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Hình 3.39. Thrinchostoma sladeni Cockerell, 1913, ♀  

A. Cơ thể (nhìn từ phía bên). B. Cơ thể (nhìn từ phía trên). C. Đầu (nhìn từ phía 

trước). D. Đầu (nhìn từ phía bên). E. Cánh trước. F. Cựa chân sau (nhìn từ phía 

bên). Thước đo: 1mm. 

Đặc điểm chẩn loại: Cá thể cái có độ rộng của khoảng cách từ mắt kép đến gốc 

hàm trên bằng 1/3 độ rộng gốc hàm trên (hình 3.39D); mạch cánh 1r-m có tạo góc 

nhọn ở giữa (hình 3.39E); phần đỉnh của các tấm lưng đốt bụng có dải lông ngắn, 

mép đỉnh của tấm lưng đốt bụng T2 có dải băng ngang rộng, màu cam (hình 3.39A–

B). Ở cá thể đực, có độ rộng của khoảng cách từ mắt kép đến gốc hàm trên gần bằng 

độ rộng gốc hàm trên; đốt đùi và đốt ống chân sau phồng lớn và phía dưới của đốt 

chuyển chân sau có gai nhọn; mép gốc của tấm bụng đốt bụng S5 có hàng gai hai bên, 

mỗi bên gồm ba chiếc. 

Các đặc điểm của cá thể cái thu được ở Việt Nam hoàn toàn giống với đặc điểm 

chẩn loại của T. (T.) sladeni được mô tả bởi Cockerell (1913).  

Phân bố:  

Thế giới: Ấn Độ, Trung Quốc. 

Việt Nam: Điện Biên (Điện Biên). 

Nhận xét: Dọc đường mòn vào rừng tự nhiên, ở độ cao khoảng 300 m. 

(3) Thrinchostoma tonkinense Blüthgen, 1926 (hình 3.40) 

Thrinchostoma tonkinense Blüthgen, 1926: 387-389. 

Đặc điểm chẩn loại: Ở cá thể đực, đốt đùi chân sau bình thường, không phồng 

lên. Tấm bụng đốt bụng S5 có hàng gai ở hai bên (mỗi bên có 6-8 gai), các gai 
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có chiều dài gần bằng nhau. Tấm bụng đốt bụng S6 lõm ở giữa tạo thành u ở hai 

bên; phần đỉnh của hầu hết các tấm lưng bụng có màu vàng đỏ, phần còn lại có 

màu đỏ nâu. 

Phân bố:  

Thế giới: Chưa rõ. 

Việt Nam: Tuyên Quang (Na Hang), Gia Lai (KBang). Trong nghiên cứu 

trước, loài này cũng từng được tìm thấy ở Tuyên Quang [125]. 

Nhận xét: Loài này được ghi nhận ở độ cao 300-800 m, dọc đường mòn vào rừng 

tự nhiên. 

 

Hình 3.40. Thrinchostoma tonkinense Bülthgen, 1926, ♂ 

A. Đầu (nhìn từ phía trước). B. Cơ thể (nhìn từ phía trên). Thước đo: 1 mm. 

(4) Thrinchostoma yunnanense Niu and Zhu, 2016 (hình 3.41) 

Thrinchostoma yunnanense Niu & Zhu, 2016: 212–214. 

Đặc điểm chẩn loại: Ở cá thể cái, tấm lưng đốt bụng T1 có các lỗ xếp thưa thớt 

và có hai đốm tròn, nhỏ màu đen, tấm lưng đốt bụng T2 không có dải băng ngang 

rộng màu cam (hình 3.41B). Ở cá thể đực, ở mép gốc của tấm bụng đốt bụng S5 có 

hàng gai hai bên (7 gai ở bên trái và 6 gai bên phải). 

Màu sắc của cá thể cái trong nghiên cứu này phù hợp với mô tả gốc của Niu và 

nnk. (2016) [56], ngoại trừ coxa, femur và tibia chân sau có màu gỉ vàng (chân sau 

hơi đen theo Niu và nnk. (2016)).  

Phân bố:  

Thế giới: Trung Quốc. 

Việt Nam: Tuyên Quang (Na Hang). 

Nhận xét: Dọc đường mòn vào rừng tự nhiên, ở độ cao 300m. 
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Hình 3.41. Thrinchostoma yunnanense Niu & Zhu, 2016, ♀ 

A. Cơ thể (nhìn từ phía bên). B. Cơ thể (nhìn từ phía trên). C. Đầu (nhìn từ phía 

trước). D. Đầu (nhìn từ phía bên). E. Cánh trước. F. Cựa chân sau (nhìn từ phía 

bên). Thước đo: 1mm. 

Họ Megachilidae 

Tộc Anthidiini 

Giống Anthidiellum Cockerell, 1904 

 Anthidium (Anthidiellum) Cockerell, 1904: 3. 

 Loài chuẩn: Trachusa strigata Panzer, 1805. 

Đặc điểm chẩn loại: Cơ thể có kích thước nhỏ, bụng có dạng hình bầu dục tương 

đối tròn, có sự xuất hiện của gờ trước đốt ngực giữa và thường có phiến ở thuỳ bên 

đốt ngực trước. Cơ thể phần lớn có màu đen, thường dải băng ngang màu vàng hoặc 

đỏ liền mạch hoặc đứt đoạn ở mép đỉnh của tấm lưng các đốt bụng. Nách khá tròn, 

không có gai ở hai bên, phiến lưng không có gai ở hai bên nhưng bề mặt phiến lưng 

kéo dài ra sau vượt qua đốt ngực trung gian, phần đỉnh phiến lưng cụt hoặc có khía ở 

giữa; phía sau của đốt ngực trung gian có hố tròn và gờ hoặc chỉ có gờ. Ở cánh sau, 

mạch cánh cu-v ngắn hơn một 1/2 mạch cánh 2M+Cu. Bóng đệm ở các chân rất phát 

triển. Ở con cái, hàm trên có 3-4 răng, trong khi đó, ở con đực, hàm trên có 2-3 răng.  

Nhận xét: Giống Anthidiellum có khoảng 65 loài đã được mô tả trên thế giới. Ở 

Việt Nam, ghi nhận sự có mặt của loài Anthidiellum rasorium ở Phú Thọ và 

Anthidiellum sp. ở Bắc Giang bởi Khuất Đăng Long và nnk. (2012). Tuy nhiên, khi 
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tiến hành kiểm tra lại mẫu vật, loài A. rasorium được xác định thuộc giống Heriades, 

loài còn lại đã bị thất lạc mẫu vật.  

 

Hình 3.42. Bản đồ phân bố của giống Anthidiellum ở Việt Nam 

Trong nghiên cứu này, đã ghi nhận bảy loài của hai phân giống (Clypanthidium 

và Pycnanthidium). Dựa vào sự xuất hiện hoặc không xuất hiện gờ dọc ở mép ngoài 

tibia và basitarsus của chân sau, và đặc điểm không mở rộng hoặc mở rộng của 

basitarsus chân sau, phân giống Pycnanthidium được chia thành hai nhóm, nhóm thứ 

nhất bao gồm các loài A. (P.) ayun, A. (P.) carinatum, A. (P.) chumomray, A. (P.) 

flavaxilla, và nhóm thứ hai có hai loài A. (P.) cornu và A. (P.) coronum. Các loài này 

được ghi nhận thấy ở những nơi có độ cao từ 300 m đến 900 m ở miền Bắc và Tây 

Nguyên (hình 3.42, bảng 3.1). Quan sát ngoài tự nhiên thấy chúng tập trung nhiều ở 

những viên đá hoặc đống tro ở gần suối nhỏ, có thể chúng đến tìm kiếm thức ăn trong 

đó có muối khoáng và nước. 
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(1) Anthidiellum nahang Tran, Engel & Nguyen, 2023 (hình 3.43) 

Anthidiellum nahang Tran, Engel & Nguyen, 2023: 173–175. 

Đặc điểm chẩn loại: Cá thể cái của loài này rất giống với A. (Clypanthidium) 

popovii (Wu, 1962) ở đặc điểm: Hàm trên mở rộng từ gốc đến đỉnh; đốt ống và đốt 

bàn 1 chân sau đều không có gờ chạy dọc mép trong; đốt bàn chân 1 chân sau thon 

mảnh, độ rộng hẹp hơn nhiều so với độ rộng của đốt ống chân sau; cánh trước chia 

thành hai màu, phần gốc trong, phần đỉnh có màu nâu tối (hình3.43A, B); tấm lưng 

đốt bụng T1–T3 đen.  

 

Hình 3.43. Anthidiellum nahang Tran, Engel & Nguyen, 2023, ♀ 

A. Cơ thể (nhìn từ phía bên). B. Cơ thể (nhìn từ phía trên). C. Đầu (nhìn từ phía 

trước). D. Ngực (nhìn từ phía trên). E. Đầu và ngực (nhìn từ phía bên). F. Tấm 

lưng đốt bụng 3–6. Thước đo: 1 mm (A–F); 0,5 mm (G). 

Cá thể cái của loài Anthidiellum nahang được phân biệt với loài A. popvii bởi 

các đặc điểm sau: Khoảng cách giữa hai răng đầu tiên của hàm trên lớn, bằng hai lần 

khoảng cách giữa răng thứ 2 đến răng thứ 3 (ở A. popovii, khoảng cách giữa hai răng 

đầu tiên của hàm trên hẹp, gần bằng khoảng cách giữa răng thứ 2 và răng thứ 3), góc 

bên của tấm ngực giữa là góc tù (ở A. popovii, góc bên của tấm ngực giữa là một góc 

gần vuông), mảnh gốc môi có đốm vàng nhỏ ở hai bên (ở A. popovii, mảnh gốc môi 

không có đốm vàng ở hai bên), cánh trước khá trong ở phần gốc và có màu nâu tối ở 



68 

 

phần đỉnh (ở A. popovii, cánh trước tối ở phần gốc và màu vàng ở phần đỉnh), tấm 

lưng đốt bụng T4 màu đen và tấm lưng đốt bụng T5–T6 màu vàng (ở A. popovii, tấm 

lưng đốt bụng T4–T5 màu vàng, tấm lưng đốt bụng T6 màu đen). 

Phân bố:  

Thế giới: Chưa rõ.  

Việt Nam: Tuyên Quang (Na Hang).  

Nhận xét: Loài này thu được bằng bẫy màn đặt ở gần bìa rừng tự nhiên, có độ 

cao khoảng 300 m.  

 (2) Anthidiellum ayun Tran, Engel & Nguyen, 2023 (hình 3.44) 

Anthidiellum ayun Tran, Engel & Nguyen, 2023: 176–178. 

 

Hình 3.44. Anthidiellum ayun Tran, Engel & Nguyen, 2023, ♀ 

A. Cơ thể (nhìn từ phía bên). B. Cơ thể (nhìn từ phía trên). C. Đầu (nhìn từ phía 

trước). D. Ngực (nhìn từ phía trên). E. Đầu và ngực (nhìn từ phía bên, mũi tên đỏ 

chỉ gờ trước đốt ngực giữa). F. Bụng (nhìn từ phía trên). G. Đốt ống và đốt bàn 

chân sau (nhìn từ phía trước, các mũi tên đỏ chỉ gờ chạy dọc mép bên phía trong). 

H. Đốt bàn chân sau (mũi tên đỏ chỉ bóng đệm). Thước đo: 1 mm (A–G); 0,5 mm 

(H). 

Đặc điểm chẩn loại: Hàm trên có ba răng, các răng dài dần và đỉnh các răng nhọn. 

Mảnh gốc môi có chiều rộng xấp xỉ 1,4 lần chiều dài và có đốm màu vàng dạng hình 

thang ở trung tâm; phiến lưng nhô lên tạo thành u lồi. Vùng bên mắt kép có màu đen. 
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Cá thể cái của loài này rất giống với loài A. (P.) chumomray ở đặc điểm sau: đốt 

ống và đốt bàn 1 chân sau có gờ chạy dọc mép trong; tấm lưng đốt bụng T2, vùng 

trên mảnh gốc môi, thuỳ bên đốt ngực trước và nách có màu đen.  

Phân bố:  

Thế giới: Chưa rõ. 

Việt Nam: Gia Lai (Mang Yang). 

Nhận xét: Loài này bắt gặp với số lượng rất nhiều vào tháng 3-4. Chúng được thu 

ở ven suối có đá, gần lối vào rừng và ở đống tro tàn gần suối, có thể chúng lấy muối 

và khoáng chất trên đá và từ đống tàn tro. Loài này được ghi nhận ở độ cao 800-

900m. 

(3) Anthidiellum carinatum (Wu, 1962) (hình 3.45–3.46) 

Paraanthidium carinatum Wu, 1962: 165. 

Trachusa (Paraanthidium) carinatum (Wu): Wu, 2006: 181.  

Anthidiellum (Pycnanthidium) carinatum (Wu): Niu và nnk., 2016: 337. 

  

Hình 3.45. Anthidiellum carinatum (Wu, 1962), ♀ 

A. Cơ thể (nhìn từ phía bên). B. Cơ thể (nhìn từ phía trên). C. Đầu (nhìn từ phía 

trước). D. Ngực (nhìn từ phía trên). E. Ngực (nhìn từ phía bên, mũi tên đỏ chỉ gờ 

trước đốt ngực giữa). F. Đốt ống và đốt bàn chân sau (nhìn từ phía trước, mũi tên 

đỏ chỉ gờ chạy dọc). G. Lối vào tổ. Thước đo: 1mm (A, B, E); 0,5 mm (C, D, F). 
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Hình 3.46. Anthidiellum carinatum (Wu, 1962), ♂ 

A. Cơ thể (nhìn từ phía bên). B. Cơ thể (nhìn từ phía trên). C. Đầu (nhìn từ phía 

trước). D. Hàm trên (nhìn từ phía trước). E. Ngực (nhìn từ phía bên, mũi tên chi 

gờ trước đốt ngực giữa). F. Tấm bụng đốt bụng 3-6 (mũi tên đỏ chỉ hàng gai ở đốt 

bụng 5). Thước đo: 1 mm (A, B); 0,5 mm (C–F). 

Đặc điểm chẩn loại: Ở cả cá thể cái và cá thể đực, lỗ của hai bên tấm ngực giữa 

xếp tạo thành đường, dày nhưng không xếp xít nhau; mép bên của nách không kéo 

đến tiếp tuyến với mép bên của tấm ngực giữa; mảnh gốc môi có lỗ dày đặc; mép sau 

của má không có gờ rõ; mép trước của mặt bên đốt ngực giữa có gờ (hình 3.45E, 

3.46E); đốt ống và đốt bàn 1 chân sau không mở rộng và có gờ chạy dọc mép trong 

(hình 3.45F). Ở cá thể cái, ở giữa mép đỉnh của tấm ngực giữa gần như thẳng và có 

lỗ xếp dày đặc; phiến lưng có đốm vàng ở hai bên của mép đỉnh (hình 3.45D). Ở cá 

thể đực, tấm bụng đốt bụng S5 có hàng gai (hình 3.46F). 

Phân bố:  

Thế giới: Trung Quốc.  

Việt Nam: Sơn La (Mộc Châu), Vĩnh Phúc (Phúc Yên), Kon Tum (Sa Thầy), 

Gia Lai (Mang Yang), Đắk Lắk (Krông Bông). 

 Nhận xét: Loài này được ghi nhận ở dọc đường mòn vào rừng tự nhiên và xung 

quanh nhà gỗ của dân địa phương gần rừng. Độ cao bắt gặp khoảng 300-900 m.   
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Loài Anthidiellum carinatum được phát hiện ở tấm ván gỗ chưa sử dụng của 

nhà kho ở Sơn La vào cuối tháng 6 năm 2022.  Lối vào tổ có hình bầu dục, chiều dài 

khoảng 4 mm, chiều rộng khoảng 3 mm (hình 3.45G). Cá thể cái được quan sát và 

thu bắt khi chúng bay ra từ tổ. Đối với các loài thuộc giống Anthidiellum ghi nhận 

được trong nghiên cứu này, chúng được bắt gặp ở các đống tro tàn hoặc ở khu vực có 

đá nằm gần các suối nhỏ. Có thể chúng đang đi tìm muối, khoáng chất và nước.  

 (4) Anthidiellum chumomray Tran, Engel & Nguyen, 2023 (hình 3.47) 

Anthidiellum chumomray Tran, Engel & Nguyen, 2023: 181–183. 

Đặc điểm chẩn loại: Hàm trên có ba răng dài gần bằng nhau, các răng có đỉnh 

không nhọn. Mảnh gốc môi có chiều rộng xấp xỉ 1,6 lần chiều dài, có đốm dạng gần 

giống hình lục giác màu vàng ở giữa (hình 3.47C). Tấm lưng ngực giữa phẳng (hình 

3.47B). Vùng bên mắt kép có đốm màu vàng kéo dài từ phần gốc đến gần mép dưới 

của gốc râu. 

 

Hình 3.47. Anthidiellum chumomray Tran, Engel & Nguyen, 2023, ♀ 

A. Cơ thể (nhìn từ phía bên). B. Cơ thể (nhìn từ phía trên). C. Đầu (nhìn từ phía 

trước). D. Đầu và ngực (nhìn từ phía bên, mũi tên đỏ chỉ gờ trước đốt ngực giữa). 

E. Bụng (nhìn từ phía trên). F. Đốt ống và đốt bàn chân sau (nhìn từ phía trước, 

mũi tên đỏ chỉ gờ chạy dọc). G. Đốt bàn chân sau (mũi tên chỉ bóng đệm).  

Thước đo: 1mm (A, B, D, E); 0,5 mm (C, F, G). 
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 Phân bố:  

Thế giới: Chưa rõ. 

Việt Nam: Kon Tum (Sa Thầy).  

Nhận xét: Ven suối gần lối vào rừng, ở độ cao khoảng 700 m. 

 (5) Anthidiellum flavaxilla Tran, Engel & Nguyen, 2023 (hình 3.48) 

Anthidiellum flavaxilla Tran, Engel & Nguyen, 2023:183–186. 

Đặc điểm chẩn loại: Cá thể cái của loài Anthidiellum flavaxilla giống với A. (P.) 

carinatum (Wu 1962) ở các đặc điểm: Đốt ống và đốt bàn 1 chân sau có gờ chạy dọc 

mép trong; hàm trên có ba răng, đỉnh của các răng nhọn; các đốm vàng trên mặt tương 

tự nhau; tấm lưng đốt bụng T2 có màu đen. Cá thể cái của loài này phân biệt với A. 

carinatum ở các đặc điểm: tấm lưng ngực giữa có mép đỉnh nhô ra, bóng và không 

có lỗ (ở A. carinatum, tấm lưng ngực giữa có phần đỉnh gần như thẳng, có lỗ dày đặc 

phía trước mép). Phiến lưng màu đen, nhô lên rõ, phần mép đỉnh lõm vào tạo thành 

u lồi ở hai bên (ở A. carinatum, tấm lưng ngực giữa gần như phẳng, hai bên mép đỉnh 

có đốm màu vàng đến nâu vàng). 

 

Hình 3.48. Anthidiellum flavaxilla Tran, Engel & Nguyen, 2023, ♀ 

A. Cơ thể (nhìn từ phía bên). B. Cơ thể (nhìn từ phía trên). C. Đầu (nhìn từ phía 

trước). D. Ngực (nhìn từ phía trên). E. Đầu và ngực (nhìn từ phía bên, mũi tên đỏ 

chỉ gờ trước của đốt ngực giữa). F. Đốt ống và đốt bàn chân sau (nhìn từ phía 

trước, các mũi tên đỏ chỉ gờ chạy dọc). G. Đốt bàn chân sau (mũi tên đỏ chỉ bóng 

đệm). Thước đo: 1 mm (A, B, D, E); 0,5 mm (C, F, G). 
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Phân bố:  

Thế giới: Chưa rõ.  

Việt Nam: Gia Lai (Mang Yang). 

Nhận xét: Chúng được tìm thấy ở ven suối gần lối vào rừng, ở độ cao 800-900m. 

 (6) Anthidiellum cornu Tran, Engel & Nguyen, 2023 (hình 3.49) 

Anthidiellum cornu Tran, Engel & Nguyen, 2023: 186–188. 

Đặc điểm chẩn loại: Cá thể đực của loài này giống với loài A. (P.) coronum, 

nhưng được phân biệt ở các đặc điểm: cơ thể nhìn chung tối màu (ở A. coronum, cơ 

thể bóng hơn); hình dạng của gonostylus chia thành hai nhánh, nhánh trong dài, mép 

trong của nhánh này có một vài lông dài, mép ngoài của nhánh hơi cong, trong khi 

nhánh ngoài ngắn hơn, thon hơn, gần như thẳng và đỉnh của cả hai nhánh đều thẳng 

(ở A. coronum, nhánh trong dài, phồng lên, mép ngoài cong trong khi nhánh ngoài 

ngắn hơn, thon hơn, gần như thẳng và đỉnh của cả hai nhánh đều tròn). 

 

Hình 3.49. Anthidiellum cornu Tran, Engel & Nguyen, 2023, ♂ 

A. Cơ thể (nhìn từ phía bên). B. Cơ thể (nhìn từ phía trên). C. Đầu (nhìn từ phía 

trên). D. Ngực (nhìn từ phía trên). E. Bụng (nhìn từ phía trên). F. Tấm bụng đốt 

bụng 4–6 (mũi tên đỏ chỉ hàng gai ở đốt bụng 5). G. Đốt bàn chân sau (mũi tên đỏ 

chỉ bóng đệm). Thước đo: 1mm (A, B, F); 0,5 mm (C–E, G). 

Phân bố:  

Thế giới: Chưa rõ. 

Việt Nam: Kon Tum (Sa Thầy). 

Nhận xét: Loài này được bắt gặp ở ven suối có đá gần lối vào rừng, ở độ cao 

khoảng 700 m. 
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 (7) Anthidiellum coronum (Wu, 2004) (hình 3.50–3.51) 

Trachusa coronum Wu, 2004: 545. 

Anthidiellum coronum (Wu): Niu et al., 2016: 337. 

Đặc điểm chẩn loại: Ở cả cá thể cái và cá thể đực, đốt ống và đốt bàn 1 chân sau 

lớn và đều không có gờ chạy dọc ở mép trong. Ở cá thể cái, mảnh gốc môi có chiều 

rộng lớn hơn chiều dài, gần như toàn bộ màu vàng ngoại trừ mép đỉnh; hàm trên mở 

rộng từ gốc đến đỉnh. Ở cá thể đực, cơ thể bóng; mặt trước của đốt bụng T1 lõm vào; 

tấm lưng đốt bụng T7 có gai ngắn ở trung tâm, phần mép đỉnh của tấm bụng đốt bụng 

T5 có dải lông cứng, màu đen, giống như chốt; gonostylus chia thành hai nhánh không 

bằng nhau, nhánh trong dài, phồng lên, mép bên cong, nhánh ngoài ngắn hơn, thon 

hơn và gần như thẳng. 

 

Hình 3.50. Anthidiellum coronum (Wu, 2004), ♀  

A. Cơ thể (nhìn từ phía bên). B. Cơ thể (nhìn từ phía trên). C. Đầu (nhìn từ phía 

trước). D. Hàm trên (nhìn từ phía tước). E. Ngực (nhìn từ phía trên). F. Bụng 

(nhìn từ phía trên). G. Đốt ống và đốt bàn chân sau (nhìn từ phía trước). H. Đốt 

bàn chân sau (mũi tên đỏ chỉ bóng đệm). Thước đo: 1 mm (A–C, E, F); 0,5 mm 

(D, G, H). 
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Hình 3.51. Anthidiellum coronum (Wu, 2004), ♂ 

A. Cơ thể (nhìn từ phía bên). B. Cơ thể (nhìn từ phía trên). C. Đầu (nhìn từ 

phía trước). D. Ngực (nhìn từ phía trên). E. Tấm bụng đốt bụng 5-6 (mũi 

tên đỏ chỉ hàng gai ở đốt bụng 5). F. Đốt ống và đốt bàn chân sau (nhìn từ 

phía trước). G. Đốt bàn chân sau (mũi tên chỉ bóng đệm). Thước đo: 1 mm 

(A, B, D, F); 0,5 mm (C, E, G). 

Phân bố:  

Thế giới: Trung Quốc.  

Việt Nam: Gia Lai (Mang Yang). 

Nhận xét: Loài này được thu bắt ở ven suối có nhiều đá, gần lối vào rừng và ở độ 

cao khoảng 800 m. 

Giống Bathanthidium Mavromoustakis, 1953 

  Dianthidium (Bathanthidium) Mavromoustakis, 1953: 837.  

  Loài chuẩn: Dianthidium bifoveolatum Alfken, 1937. 

Đặc điểm chẩn loại: Cơ thể có kích thước nhỏ đến trung bình. Toàn bộ cơ thể có 

màu đen hoặc phần lớn có màu đen và có các dải băng ngang màu vàng ở tấm lưng 

các đốt bụng. Thuỳ bên đốt ngực trước có gờ mờ hoặc không có. Mặt bên đốt bụng 

giữa, không có gờ trước. Mép đỉnh phiến lưng tròn hoặc lõm ở giữa, phiến lưng không 

kéo dài vượt quá đốt ngực trung gian. Đốt ngực trung gian có hố ở phía sau. Ở cánh 
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trước, mạch cánh 2m-cu ở phía sau mép đỉnh của ô cánh submarginal 2. Bóng đệm ở 

các chân lớn. Ở cá thể đực, tấm bụng đốt bụng S5 có lông dạng hình lược; tấm bụng 

đốt bụng S6 có lông dạng một nhánh; đỉnh của đốt bụng T7 có thể không chia thuỳ 

hoặc chia thành ba thuỳ, thuỳ giữa dài nhất.  

  

Hình 3.52. Bản đồ phân bố của giống Bathanthidium ở Việt Nam 

 Giống Bathanthidium có 12 loài trên thế giới. Ở Việt Nam, giống Bathanthidium 

được phát hiện ở Việt Nam lần đầu tiên, với hai loài thuộc hai phân giống: 

Bathanthidium (Manthidium) binghami và B. (Bathanthidium s. str.) paco. Hai loài 

này được ghi nhận một số nơi thuộc miền Bắc và Tây Nguyên, ở độ cao từ 800 m đến 

1300 m (hình 3.52).  
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 (1) Banthanthidium paco Tran & Nguyen, 2021 (hình 3.53–3.55) 

Banthanthidium paco Tran & Nguyen, 2021: 53–58. 

Đặc điểm chẩn loại: Ở cả cá thể cái và cá thể đực, hàm trên mở rộng ở phần đỉnh, 

đỉnh răng cuối cùng khá tròn. Ở cá thể cái, mảnh gốc môi và hàm trên có màu đen, 

vùng bên mắt kép có đốm màu vàng cam mỏng kéo dài từ gốc đến đỉnh của mắt (hình 

3.53A), phiến lưng có màu đen, tấm lưng đốt bụng T1 có đốm nhỏ màu cam ở hai 

bên, phần gốc của tấm lưng đốt bụng T2–T5 có dải màu vàng cam, phần đỉnh của tấm 

lưng đốt bụng T1–T2 có dải màu cam tối, phần còn lại của tấm lưng đốt bụng T3–T5 

có dải màu cam tối đến màu vàng xỉn, tấm lưng đốt bụng 6 có màu đen (hình 3.53F, 

G); ở cá thể đực, đỉnh của đốt bụng T7 chia thành ba thùy, thùy ở giữa dài và lớn 

nhất, hai thùy bên ngắn, nhọn và cong vào trong (hình 3.55C), bộ phận sinh dục đực 

lớn, gonostylus chia thành hai nhánh không bằng nhau, penis valves giống hình cái 

đao (hình 3.55H, I). 

 

Hình 3.53. Bathanthidium paco Tran & Nguyen, 2022, ♀  

A. Đầu (nhìn từ phía trước). B. Hàm trên (nhìn từ phía trước). C. Đốt trung gian 

(nhìn từ phía bên, mũi tên đỏ chỉ hố tròn). D. Ngực (nhìn từ phía trên). E. Cánh 

trước. F. Cơ thể (nhìn từ phía trên). G. Cơ thể (nhìn từ phía bên). H. Lối vào tổ. 

Thước đo: 5 mm (H), 1 mm (A, C, E–G), 0,5 mm (B, D). 
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Hình 3.54. Bathanthidium paco Tran & Nguyen, 2022, ♀ 

A. Đốt ống chân giữa (nhìn từ phía bên, mũi tên chỉ gai). B. Đốt bàn chân sau 

(mũi tên chỉ bóng đệm). C. Bụng (nhìn từ phía bên). D. Tấm lưng đốt bụng 6. E. 

Bụng (nhìn từ phía trên). Thước đo: 1 mm (C–E), 0,5 mm (A–B). 

 

Hình 3.55. Bathanthidium paco Tran & Nguyen, 2022, ♂ 

A. Đầu (nhìn từ phía trước). B. Ngực (nhìn từ phía trên). C. Tấm lưng đốt bụng 

4–7. D. Cánh trước. E. Tấm bụng đốt bụng 3–6. F. Cơ thể (nhìn từ phía trên). G. 

Cơ thể (nhìn từ phía bên). H. Bộ phận sinh dục đực (nhìn từ phía trên). I. Bộ phận 

sinh dục đực (nhìn từ phía dưới). Thước đo: 1mm (A–B, D–G), 0,5 mm (C, H, I). 
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Phân bố:  

Thế giới: Chưa rõ. 

Việt Nam: Hoà Bình (Mai Châu). 

Nhận xét: Loài này được thu bắt ở xung quanh nhà gỗ của người dân sống gần 

rừng, độ cao khoảng 1300 m.  

Loài Bathanthidium paco làm tổ trong tấm gỗ ở cửa nhà vào cuối tháng 6 năm 

2020, lỗ vào tổ có đường kính khoảng 4 mm (hình 3.53H). Cá thể cái được quan sát 

và thu bắt khi chúng bay ra từ tổ. Cá thể cái của loài này được thu khi bay ra từ tổ 

làm trong gỗ của nhà người dân. Cá thể đực được ghi nhận ở vườn, phía sau ngôi nhà 

gỗ này. 

 (2) Banthanthidium (Manthidium) binghami (Friese, 1901) (hình 3.56-3.57) 

Anthidium binghami Friese, 1901: 224.  

Manthidium binghami (Friese, 1901): Pasteels, 1969: 43.  

Bathanthidium (Manthidium) binghami (Friese, 1901): Rasmussen & Ascher, 2008: 

30. 

 

Hình 3.56. Bathanthidium binghami (Friese, 1901), ♀ 

A. Mặt nghiêng cơ thể. B. Mặt lưng cơ thể. C. Mặt trước phần đầu. D. Mặt lưng 

phần ngực. E. Mặt nghiêng của propodeum, mũi tên đỏ chỉ rãnh. F. Cánh.  

Thước đo: 1 mm (A–B, D, F), 0,5 mm (C, E). 
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Hình 3.57. Bathanthidium binghami (Friese, 1901), ♂ 

A. Cơ thể (nhìn từ phía bên). B. Cơ thể (nhìn từ phía trên). C. Đầu (nhìn từ phía 

trước). D. Cánh. E. Tấm lưng đốt bụng 6–7. F. Tấm bụng đốt bụng 3–6.  

Thước đo: 1 mm (A–B, D), 0,5 mm (C, E–F). 

Đặc điểm chẩn loại: Ở cả cá thể cái và cá thể đực, đốt trung gian có gờ dài ở phía 

sau (hình 3.56E). Ở cá thể cái, phần gốc của tấm lưng đốt bụng T6 có dải băng ngang 

màu vàng; vùng bên mắt kép có màu đen (hình 3.56C). Ở cá thể đực, vùng bên mắt kép 

có đốm màu vàng rộng và ngắn, kéo dài đến dưới phần hốc râu (hình 3.57C), tấm lưng 

đốt bụng T6 có đốm màu vàng ở trung tâm, đỉnh của đốt bụng T7 chia thành ba thuỳ 

(hình 3.57E). 

Phân bố:  

Thế giới: Trung Quốc, Ấn Độ, Lào, Mi-an-ma, Thái Lan. 

Việt Nam: Gia Lai (Mang Yang). 

Nhận xét: Ven suối có đá gần lối vào rừng, ở độ cao khoảng 800-900 m.  

Giống Euaspis Gerstaecker 

Euaspis Gerstaecker, 1857: 460.  

Loài chuẩn: Thynnus abdominalis Fabricius, 1793.  

Đặc điểm chẩn loại: Vùng trên mảnh gốc môi nhô lên. Đốt háng chân sau có gờ 

chạy dọc mép trong, mặt ngoài mở rộng ra tạo thành thuỳ nhô ra. Phiến lưng mở rộng 

ra phía sau và vượt qua đốt trung gian. Ở cá thể đực, tấm lưng đốt bụng T7 chia thành 
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ba thuỳ. Cơ thể có màu đen, một số trường hợp có màu xanh nhạt, không có các đốm 

màu vàng trên cơ thể, bụng thường có màu đỏ. 

Nhận xét: Giống Euaspis có 12 loài đã được mô tả trên thế giới. Trong đó, có 

mười loài phân bố chủ yếu ở châu Á và hai loài phân bố ở miền Ethiopi. Cho đến 

hiện nay, ba loài Euaspis được ghi nhận ở Việt Nam. Các loài này chủ yếu được 

tìm thấyở miền Bắc và Tây Nguyên với độ cao từ thấp đến trung bình, riêng loài 

E. polyensia còn được thu ở những nơi có độ cao khoảng vài chục mét (hình 3.58, 

bảng 3.1).  

 

Hình 3.58. Bản đồ phân bố của giống Euaspis ở Việt Nam 

(1) Euaspis aequicarinata Pasteels, 1980 (hình 3.59) 

Euaspis aequicarinata Pasteels, 1980: 78. 

Đặc điểm chẩn loại: Ở cá thể cái, mảnh gốc môi có gờ chạy dọc trung tâm (hình 

3.59A). Phiến lưng tương đối cụt ở đỉnh, mép đỉnh lõm vào giữa. Tấm bụng đốt bụng 

6 S6 lớn, có một tấm lớn nhô ra từ phần gốc, chiếm gần bằng diện tích của S6 (hình 

3.59C). Phiến lưng có nhiều lỗ lớn và rất thô. Hai bên mép ngoài của phiến lưng và 

nách có màu vàng nhạt (hình 3.59B). 
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Phân bố:  

Thế giới: Trung Quốc, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a, Lào, Thái Lan. 

Việt Nam: Cao Bằng (Nguyên Bình), Kon Tum (Sa Thầy). Trước đây, loài này 

đã từng được biết đến ở Hoà Bình [64].  

Nhận xét: Xung quanh nhà gỗ của dân địa phương gần rừng và dọc đường mòn 

vào rừng tự nhiên, ở độ cao 600-700 m. 

 

Hình 3.59. Euaspis aequicarinata Pasteels, 1980, ♀ 

A. Đầu (nhìn từ phía trước). B. Cơ thể (nhìn từ phía trên). C. Tấm bụng đốt bụng 

6. Thước đo: 1 mm (A-B); 0,5 mm (C). 

(2) Euaspis diversicarinata Pasteels, 1980 (hình 3.60) 

Euaspis diversicarinata Pasteels, 1980: 78. 

Đặc điểm chẩn loại: Ở cá thể cái, phiến lưng có nhiều lỗ xếp dày đặc, kích thước 

không bằng nhau và khá thô, mép đỉnh của phiến lưng hơi lõm vào ở trung tâm (hình 

3.60B). Tấm bụng đốt bụng S6 có tấm dạng hình chữ nhật nhô ra ở phần gốc, đỉnh 

của S6 khá nhọn (hình 3.60C).  

Phân bố:  

Thế giới: Ma-lai-xi-a.  

Việt Nam: Phú Thọ (Tân Sơn), Bắc Giang (Sơn Động). 

Nhận xét: Dọc đường mòn vào rừng tự nhiên, ở độ cao khoảng 400-500 m. 

 

Hình 3.60. Euaspis diversicarinata Pasteels, 1980, ♀ 

A. Đầu (nhìn từ phía trước). B. Cơ thể (nhìn từ phía trên). C. Tấm bụng đốt bụng 

6. Thước đo: 1 mm (A-B); 0,5 mm (C). 
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(3) Euaspis polyensia Vachal, 1903 (hình 3.61–3.62) 

Euaspis polyensia Vachal, 1903: 97. 

Đặc điểm chẩn loại: Ở cá thể cái và đực, vùng trên mảnh gốc môi có gờ chạy 

dọc, ở giữa hai hốc râu có hai gờ cong nối với gờ của vùng trên mảnh gốc môi (hình 

3.61A, 3.62A). Ở cá thể cái, bề mặt phiến lưng có lỗ thô và xếp thưa thớt nhau, mép 

đỉnh của phiến lưng lõm sâu vào trung tâm (hình 3.61B); tấm bụng đốt bụng S6 có 

gờ nhô lên chạy dọc trung tâm; ở góc hai bên của S6 có gai (hình 3.61C). Ở cá thể 

đực, mép đỉnh của tấm bụng đốt bụng S7 có 3 răng khá phát triển; mép hai bên của 

phiến lưng có màu đỏ sẫm (hình 3.62C).  

Phân bố:  

Thế giới: Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Nê-pan, Lào, Ma-lai-xi-a, Mi-an-

ma, Phi-lip-pin, Xin-ga-po, Thái Lan.  

Việt Nam: Điện Biên (Điện Biên), Bắc Kạn (Ngân Sơn), Sơn La (Mường La, 

Mộc Châu, Vân Hồ, Sốp Cộp), Phú Thọ (Yên Lập), Vĩnh Phúc (Phúc Yên), Thanh 

Hóa (Quan Hóa), Hà Tĩnh (Vũ Quang), Kon Tum (Sa Thầy), Gia Lai (KBang), Đắk 

Lắk (Ea Kar), Đắk Nông (Đắk Glong). Trước đây, loài này được ghi nhận ở Hoà 

Bình, Đồng Nai, Đắk Lắk [3, 64]. 

Nhận xét: Xung quanh nhà gỗ gần rừng và dọc đường mòn vào rừng tự nhiên. 

Dải độ cao của loài này được ghi nhận từ 30 m đến 800 m.  

 

Hình 3.61. Euaspis polyensia Vachal, 1903, ♀ 

A. Đầu (nhìn từ phía trước). B. Cơ thể (nhìn từ phía trên). C. Tấm bụng đốt bụng 

6. Thước đo: 1 mm (A-B); 0,5 mm (C). 
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Hình 3.62. Euaspis polyensia Vachal, 1903, ♂ 

A. Đầu (nhìn từ phía trước). B. Cơ thể (nhìn từ phía trên). C. Tấm bụng đốt bụng 

5-7. Thước đo: 1 mm (A-B); 0,5 mm (C). 

Giống Pachyanthidium Friese, 1905 

Pachyanthidium Friese, 1905: 66.  

Loài chuẩn: Anthidium bicolor Lepeletier, 1841. 

 

Hình 3.63. Bản đồ phân bố của giống Pachyanthidium ở Việt Nam 

Đặc điểm chẩn loại: Kích thước cơ thể dao động từ 5 đến 12 mm. Cơ thể có màu 

đen và vàng, trong một số trường hợp, toàn bộ phần bụng có màu đỏ hoặc đen. Ở cá 
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thể cái, hàm trên ngắn, có nhiều răng, từ 4-10 răng (giữa các răng có các khoảng hơi 

lõm) (khoảng cách giữa các răng ngắn, giữa các răng có khoảng lõm sâu). Thuỳ bên 

đốt ngực trước, mép trước đốt ngực giữa khi nhìn từ phía bên, mép bên của nách và 

mép đỉnh của phiến lưng đều có gờ. Mép đỉnh của phiến lưng gần như thẳng, kéo dài 

vượt qua đốt trung gian. Đỉnh của đốt ống chân trước và chân giữa có hai gai. Phần 

bụng thon dần từ gốc đến đỉnh, độ rộng của đốt bụng T5 bằng khoảng 1/2 đốt bụng 

T1. Ở cá thể đực, đỉnh đốt bụng T7 chia thành 3 thuỳ. 

Giống Pachyanthidium có 18 loài trên thế giới. Trong nghiên cứu này, giống 

Pachyanthidium lần đầu tiên được ghi nhận ở Việt Nam với một đại diện là loài 

Pachyanthidium lachrymosum ở các tỉnh Tây Nguyên (hình 3.63, bảng 3.1). 

 (1) Pachyanthidium lachrymosum (Smith, 1879) (hình 3.64–3.65) 

Anthidium lachrymosum Smith, 1879: 87. 

Đặc điểm chẩn loại: Ở cá thể cái, phần đầu có màu đen, có lông màu trắng ở 

mặt và vùng má, lỗ thô; mảnh gốc môi hơi nhô lên, có đường dọc ở giữa và mép 

đỉnh cụt, hơi lõm vào ở giữa; vùng trên mảnh gốc môi phẳng; hàm trên gồm năm 

răng (hình 3.64C). Ở cá thể đực, hàm trên gồm ba răng (hình 3.65C); chân có bóng 

đệm; tấm lưng đốt bụng T3–T6 có gai ở hai bên, đốt bụng T7 chia thành ba thuỳ ở 

mép đỉnh (hình 3.65D); bộ phận sinh dục có gonocoxite mở rộng ở hai bên, 

gonostylus uốn cong vào trong với những sợi lông thưa thớt ở mặt trong; penis valve 

rộng ở phần gốc. 

 

Hình 3.64. Pachyanthidium lachrymosum Cockerell, 1926, ♀ 

A. Cơ thể (nhìn từ phía bên). B. Cơ thể (nhìn từ phía trên). C. Đầu (nhìn từ phía 

trước). D. Cánh. Thước đo: 1mm. 
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Hình 3.65. Pachyanthidium lachrymosum Cockerell, 1926, ♂ 

A. Cơ thể (nhìn từ phía bên). B. Cơ thể (nhìn từ phía trên). C. Đầu (nhìn từ phía 

trước). D. Tấm lưng đốt bụng 5–7. Thước đo: 1 mm (A–C), 0,5 mm (D). 

Phân bố:  

Thế giới: Ấn Độ, Mi-an-ma, Thái Lan. 

Việt Nam: Kon Tum (Sa Thầy), Gia Lai (Mang Yang). 

Nhận xét: Loài này được bắt gặp dọc đường mòn vào rừng tự nhiên, ở độ cao 

300–800 m. 

Giống Pseudoanthidium Friese, 1898 

Pseudoanthidium Friese, 1898: 101.  

Loài chuẩn: Anthidium alpinum Morawitz, 1873. 

Đặc điểm chẩn loại: Cơ thể phần lớn có màu đen và các dải băng ngang màu 

vàng ở tấm lưng các đốt bụng bị gián đoạn ở giữa. Khía dưới gốc râu cong ra ngoài. 

Thuỳ bên đốt ngực trước tạo thành tấm. Ở cá thể đực, tấm lưng đốt bụng T6 không 

có răng ở hai bên (ngoại trừ phân giống Exanthidium), đỉnh của tấm lưng đốt bụng 

T7 thường chia thành hai thuỳ, khía giữa hai thuỳ là khoảng lõm nhẹ; mép đỉnh của 

tấm bụng đốt bụng S5 lõm và có gai ở hai bên. 

Nhận xét: Hiện nay, giống Pseudoanthidium có hơn 60 loài đã được mô tả trên 

thế giới. Ở Việt Nam, giống này được ghi nhận lần đầu tiên, với đại diện là loài 

Pseudoanthidium orientale (Bingham, 1897) (hình 3.66, bảng 3.1).  
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Hình 3.66. Bản đồ phân bố của giống Pseudoanthidium ở Việt Nam 

(1) Pseudoanthidium orientale (Bingham, 1897) (hình 3.67) 

Anthidium orientale Bingham, 1897: 495. 

Đặc điểm chẩn loại: Ở cả cá thể cái và cá thể đực, vùng bên mắt, mảnh gốc môi 

màu vàng (hình 3.67C). Ở cá thể cái, đốt trung gian không có gờ ở phía sau (hình 

3.67B), tấm lưng đốt bụng T6 chia thành ba thuỳ (hình 3.67E). Ở cá thể đực, hàm 

trên gồm ba răng, mép đỉnh của tấm bụng đốt bụng T3 nhô lên cao ở giữa, tấm bụng 

đốt bụng S5 có nhiều gai màu đen tạo hình răng lược ở hai bên, gonostylus nhọn ở 

đỉnh, không có khía. 
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Hình 3.67. Pseudoanthidium orientale (Bigham, 1897), ♀  

A. Cơ thể (nhìn từ phía bên). B. Cơ thể (nhìn từ phía trên). C. Đầu (nhìn từ phía 

trước). D. Cánh trước. E. Tấm lưng đốt bụng 6. Thước đo: 1 mm. 

Phân bố:  

Thế giới: Trung Quốc, Ấn Độ, Cam-pu-chia, Lào, Mi-an-ma, Thái Lan. 

Việt Nam: Cao Bằng (Nguyên Bình). 

Nhận xét: Xung quanh nhà gỗ của dân địa phương gần rừng, ở độ cao khoảng 300 

m.  

Giống Trachusa Panzer, 1804 

Trachusa Panzer, 1804: expl. pl. 14-15.  

Loài chuẩn: Trachusa serratulae Panzer, 1804. 

Đặc điểm chẩn loại: Kích thước cơ thể trung bình đến lớn, chiều dài cơ thể dao 

động từ 8,5 đến 20 mm. Râu hàm dưới thường có 3-4 đốt. Ở cá thể cái, hàm trên 

thường có bốn răng, ở một số trường hợp hàm trên có 3 hoặc 5, 6 hoặc 7 răng. Gờ ở 

thuỳ bên đốt ngực trước thường không xuất hiện, nhưng nếu có thì chúng thường tạo 

thành dạng tấm. Khoảng cách từ mép trước của mắt đơn giữa đến gốc râu gần hơn so 

với khoảng cách từ mép sau của mắt đơn giữa đến đỉnh đầu. Đốt ống chân giữa rộng, 

thường gần bằng độ rộng của đốt ống chân sau (trong một số trường hợp chúng lại 

hẹp hơn), cả mép trong và ngoài của đốt ống chân giữa lồi. Đốt ống chân trước và 

chân giữa có gai khá cùn. Ở cánh sau, mạch cánh cu-v xiên, thường bằng hoặc dài 

hơn 1/2 độ dài của M+Cu hoặc dài hơn. Các chân thường có bóng đệm nhưng thỉnh 

thoảng bóng đệm bị tiêu giảm hoặc không có. Ở cá thể đực, đốt bụng T7 nhỏ, cong 

xuống dưới, hướng vào trong bụng.  
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Hình 3.68. Bản đồ phân bố của giống Trachusa ở Việt Nam 

Nhận xét: Giống Trachusa có 65 loài đã tìm thấy trên thế giới. Ở Việt Nam, loài 

Trachusa vietnamensis được ghi nhận ở Quảng Nam bởi Flaminio và nnk. (2021) 

[132]. Kết quả nghiên cứu này ghi nhận sự có mặt của hai loài T. vietnamensis và 

Trachusa formosana. Hình 3.68 cho thấy các loài Trachusa được ghi nhận ở các tỉnh 

miền Bắc và Tây Nguyên. Chúng được thu ở độ cao từ 500 m đến 1000 m, ngoại trừ 

loài Trachusa sp.1 gặp ở độ cao dưới 500 m, và loài Trachusa sp.3 ở độ cao trên 1000 

m (bảng 3.1).  

 (1) Trachusa formosana (Friese, 1917) (Hìn 3.69–3.70) 

Anthidium formosanum Friese, 1917: 59. 

Paraanthidium (Orthanthidium) formosanum: Mavromoustakis, 1953: 837.  

Trachusa (Orthanthidium) formosana: Pasteels, 1972: 85.  

Trachusa (Orthanthidium) formosanum: Wu, 2006: 171. 
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Hình 3.69. Trachusa formosana (Friese, 1917), ♀  

A. Cơ thể (nhìn từ phía bên). B. Cơ thể (nhìn từ phía trên). C. Đầu (nhìn từ phía 

trước). D. Cánh trước. Thước đo: 1 mm. 

 

Hình 3.70. Trachusa formosana (Friese, 1917), ♂ 

A. Cơ thể (nhìn từ phía bên). B. Cơ thể (nhìn từ phía lưng). C. Đầu (nhìn từ phía 

trước). D. Bụng (nhìn từ phía dưới). E. Mặt lưng đốt bụng 7. Thước đo: 1 mm. 
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Đặc điểm chẩn loại: Ở cả cá thể cái và cá thể đực, khía dưới gốc râu cong ra ngoài 

(hình 3.69C, 3.70C), hai bên của phiến lưng và nách song song, mép đỉnh của phiến 

lưng cụt và có khía lõm vào vào ở giữa. Ở cá thể cái, tấm lưng đốt bụng T1–T3 có 

dải băng ngang màu vàng rộng ở gần ở phần đỉnh, ở dải băng ngang màu vàng có 

đốm màu đen ở hai bên, tấm lưng đốt bụng T4–T5 có dải băng ngang màu vàng hẹp 

gần ở phần đỉnh (hình 3.69A, B). Ở cá thể đực, tấm lưng đốt bụng T1–T2 có dải băng 

ngang màu vàng hẹp, có đốm màu đen ở hai bên, tấm lưng đốt bụng T3 có dải băng 

ngang màu vàng mỏng và gián đoạn, tấm lưng đốt bụng T4–T5 đen (hình 3.70A, B). 

Phân bố:  

Thế giới: Trung Quốc. 

Việt Nam: Cao Bằng (Nguyên Bình). 

Nhận xét: Cá thể cái được thu dọc đường mòn vào rừng tự nhiên, các cá thể đực 

thu được đều bằng phương pháp bẫy đèn trong rừng tự nhiên vào khoảng thời gian 

20h-20h30p. Độ cao bắt gặp trong khoảng 800-1000 m. 

 (2) Trachusa vietnamensis Flaminio & Quaranta, 2021 (hình 3.71) 

Trachusa vietnamensis Flaminio & Quaranta, 2021: 307–309. 

Đặc điểm chẩn loại: Hàm trên mở rộng từ gốc đến đỉnh và có năm răng. Khoảng 

cách giữa hai mắt đơn bằng một nửa khoảng cách từ mắt đơn đến đỉnh đầu. Khía dưới 

gốc râu cong ra ngoài (hình 3.71A). Mạch mạch cánh 2m-cu nằm phía sau mạch 2r-

m. Phiến lưng nhô ra (hình 3.71B). Các chân có bóng đệm.  

 

Hình 3.71. Trachusa vietnamensis Flaminio & Quaranta, 2021, ♀ 

A. Đầu (nhìn từ phía trước). B. Cơ thể (nhìn từ phía trên). Thước đo: 1 mm. 

Phân bố:  

Thế giới: Chưa rõ.  

Việt Nam: Gia Lai (KBang). Trước đây, loài này từng được Flaminio và nnk. 

(2021) ghi nhận ở Quảng Nam [132]. 
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Nhận xét: Loài này được thu dọc đường mòn vào rừng tự nhiên, ở độ cao 800-

900 m.  

 (3) Trachusa sp.1 (hình 3.72) 

Đặc điểm chẩn loại: Ở cá thể đực, đầu tròn; hàm trên mở rộng dần từ gốc đến 

đỉnh, gồm ba răng; mảnh gốc môi rộng hơn dài; mép ngoài của phiến lưng lõm và tạo 

khía ở giữa (hình 2.72A). Toàn bộ mảnh gốc môi, vùng trên mảnh gốc môi, nửa đầu 

vùng bên mắt kép, mặt dưới đốt gốc râu, mép đỉnh của đỉnh đầu, dọc hai mép bên của 

tấm lưng ngực giữa, mép ngoài phiến lưng và toàn bộ nách có màu vàng (hình 3.72A, 

B). 

 

Hình 3.72. Trachusa sp.1, ♂ 

A. Đầu (nhìn từ phía trước). B. Cơ thể (nhìn từ phía trên). Thước đo: 1 mm. 

Phân bố:  

Thế giới: Chưa rõ. 

Việt Nam: Bắc Giang (Sơn Động). 

Nhận xét: Loài này được bắt gặp dọc đường mòn vào rừng tự nhiên, ở độ cao 

400-500 m. 

 (4) Trachusa sp.2 (hình 3.73) 

Đặc điểm chẩn loại: Ở cá thể cái, đầu có chiều dài lớn hơn chiều rộng; mảnh gốc 

môi nhô lên; hàm trên mở rất rộng từ phần gốc đến phần đỉnh, gồm năm răng; mép 

ngoài của phiến lưng lõm và tạo khía ở giữa; đốt roi râu 2-3, mép đỉnh đầu, dọc hai 

mép bên của tấm lưng ngực giữa có màu vàng cam; mép ngoài của phiến lưng và toàn 

bộ nách có màu cam vàng.  

Phân bố:  

Thế giới: Chưa rõ. 

Việt Nam: Đắk Lắk (Krông Bông). 

     Nhận xét: Loài này được thu bắt ở dọc đường mòn vào rừng tự nhiên, ở độ cao 

khoảng 900 m.  
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Hình 3.73. Trachusa sp.2, ♀ 

A. Đầu (nhìn từ phía trước). B. Cơ thể (nhìn từ phía trên). Thước đo: 1 mm. 

(5) Trachusa sp.3 (hình 3.74) 

Đặc điểm chẩn loại: Ở cá thể cái, đầu tương đối tròn; mảnh gốc môi rộng hơn rất 

nhiều so với chiều dài và có gờ chạy dọc trung tâm từ phần gốc đến mức 1/2 của 

mảnh gốc môi; đầu và ngực gần như có màu đen, mép đỉnh của tấm lưng các đốt bụng 

có màu cam sẫm.  

Phân bố:  

Thế giới: Chưa rõ. 

Việt Nam: Lâm Đồng (Đà Lạt). 

Nhận xét: Loài này được thu bắt ở dọc đường mòn vào rừng tự nhiên, ở độ cao 

khoảng 1500 m. 

 

Hình 3.74. Trachusa sp.3, ♀ 

A. Đầu (nhìn từ phía trước). B. Cơ thể (nhìn từ phía trên). Thước đo: 1 mm. 

Tộc Megachilini 

Phân tộc Noteriadina 

  Noteriadina Engel, Tran & Nguyen, 2022: 193.  

  Giống chuẩn: Noteriades Cockerell, 1931. 

Đặc điểm chẩn loại: Kích thước cơ thể nhỏ, dao động trong khoảng 4,5–10,2 mm, 

cơ thể không màu ánh kim, là các loài ong dạng hoplitiform thiếu các đốm màu trên 
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bề mặt cơ thể; hàm trên ở cá thể cái là bốn răng và ở cá thể đực là hai răng; khoảng 

cách từ mắt kép đến gốc hàm trên rất nhỏ; mảnh gốc môi và vùng trên mảnh gốc môi 

có gờ chạy dọc trung tâm; vùng bên mắt kép có lông dày đặc. Thuỳ bên đốt ngực 

trước có gờ; phiến lưng bằng phẳng, có gờ ở mép sau, nhô ra, vượt qua đốt trung gian 

(hiếm khi gặp ở N. pulchripes); đốt trung gian hoàn toàn thẳng đứng; phần đỉnh đốt 

ống chân trước và chân giữa nhô ra tạo thành gai; bóng đệm có ở tất cả các chân ở cả 

cá thể cái và cá thể đực (không có ở tộc Megachilina ngoại trừ Matangapis Baker & 

Engel và Heriadopsis Cockerell). Mặt trước của đốt bụng T1 có gờ ở mép trên ở cả 

cá thể cái và đực; đốt bụng T5 và T6 của cá thể đực cong xuống dưới rất rõ (chỉ có 

đốt bụng T1–T4 có thể nhìn thấy toàn diện khi nhìn ở mặt lưng), che khuất cả đốt 

bụng T7 và đốt bụng S3-S6 (ở tộc Megachilina không giống như vậy). 

Giống Noteriades Cockerell, 1931 

Heriades (Noteriades) Cockerell, 1931: 332.  

Loài chuẩn: Megachile tricarinata Bingham, 1903. 

 

Hình 3.75. Bản đồ phân bố của giống Noteriades ở Việt Nam 
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Đặc điểm chẩn loại: Như đã đề cập ở đặc điểm chẩn loại phân tộc Noteriadina.  

Nhận xét: Giống Noteriades có 16 loài, chủ yếu được tìm thấy ở miền Ethiopi. Ở 

khu vực Đông Nam Á, ghi nhận được ba loài gồm Noteriades jenniferae Griswold & 

Gonzalez, 2011; Noteriades pulchripes (Cameron, 1897) và Noteriades spinosus 

Griswold & Gonzalez, 2011 ở Thái Lan và Mi-an-ma. Trong nghiên cứu này, giống 

Noteriades lần đầu tiên được ghi nhận ở Việt Nam, với loài Noteriades hangkia được 

phát hiện ở dải độ cao khá rộng khoảng 300 m đến1200 m tại các tỉnh miền Bắc và 

Tây Nguyên (hình 3.75, bảng 3.1). 

(1) Noteriades hangkia Tran, Engel & Nguyen, 2022 (hình 3.76-3.77) 

Noteriades hangkia Tran, Engel & Nguyen, 2022: 194–197. 

 

Hình 3.76. Noteriades hangkia Tran, Engel & Nguyen, 2022, ♀ 

A. Cơ thể (nhìn từ phía bên). B. Cơ thể (nhìn từ phía trên). Thước đo: 1 mm. 
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Hình 3.77. Noteriades hangkia Tran, Engel & Nguyen, 2022, ♀ 

A. Đầu (nhìn từ phía trước). B. Trán (nhìn từ phía bên, mũi tên đỏ chỉ gai). C. 

Ngực (nhìn từ phía trên). D. Cánh trước. Thước đo: 1 mm (A, C–D), 0,5 mm (B). 

Đặc điểm chẩn loại: Cá thể cái của loài này gần giống với loài N. jenniferae ở 

các đặc điểm: mép đỉnh của mảnh gốc môi có các khía nhỏ và xuất hiện gờ dọc đường 

trung tâm kéo lên cả vùng trên mảnh gốc môi, mép đỉnh của phiến lưng tròn, không 

có gai ở hai bên. Cá thể cái của loài này có thể phân biệt với N. jenniferae ở đặc điểm 

sau: đốt roi râu 1 ngắn hơn đốt roi râu 2 (đốt roi râu 1 bằng đốt roi râu 2 ở N. 

jenniferae); vành ngoài của gốc râu kéo dài tạo thành gai ngắn (vành ngoài của gốc 

râu không có sự biến đổi và không tạo thành gai ở N. jenniferae); đốt ngực giữa có 

chiều dài xấp xỉ chiều rộng (đốt ngực giữa có chiều dài lớn hơn chiều rộng ở N. 

jenniferae).  

Phân bố:  

Thế giới: Chưa rõ.  

Việt Nam: Hòa Bình (Mai Châu), Tuyên Quang (Hàm Yên), Kon Tum (Sa 

Thầy).  

Nhận xét: Ven suối gần lối vào rừng, xung quanh nhà gỗ của dân địa phương gần 

rừng. Loài Độ cao bắt gặp khoảng 300-1200 m.  

Tộc Osimiini 

Giống Chelostoma Latreille, 1809 

Chelostoma Latreille, 1809: 161.  

Loài chuẩn: Apis maxillosa Linnaeus, 1767. 

Đặc điểm chẩn loại: Cơ thể thon mảnh, chiều dài trung bình khoảng 3,4 đến 9 

mm. Ở cá thể cái và cá thể đực, ngực thon dài, các chân đều có bóng đệm. Ở cá thể 
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cái, hàm trên hẹp dần từ gốc đến đỉnh, gồm 2-3 răng, mép ngoài có nhiều lông; môi 

trên thường thon dài và không có lông. Mép trên mặt trước đốt bụng T1 và bề mặt 

tấm lưng đốt ngực 1 không có gờ. Ở cá thể đực, bụng cong xuống dưới, hướng vào 

trong; mép đỉnh của S3-5 có dải lông. 

Nhận xét: Giống Chelostoma có hơn 50 loài đã được mô tả trên thế giới. Ở Việt 

Nam, lần đầu tiên ghi nhận được giống này, với đại diện là loài Chelostoma 

aureocinctum được tìm thấy ở một số tỉnh thuộc phía Tây Bắc và Tây Nguyên (hình 

3.78, bảng 3.1). 

 

Hình 3.78. Bản đồ phân bố của giống Chelostoma ở Việt Nam 

(1) Chelostoma aureocinctum (Bigham, 1897) (hình 3.79–3.80) 

Heriades aureocincta Bigham, 1897: 508. 

Đặc điểm chẩn loại: Ở cá thể cái, bề mặt cơ thể có nhiều lỗ, xếp dày đặc; mảnh 

gốc môi gần giống hình tam giác, nhô lên, hơi tạo khía ở mép đỉnh; hàm trên có ba 

răng bóng, cùn; tấm lưng đốt bụng T2 có rãnh thắt ở phần gốc; phiến lưng có túm 

lông màu cam đậm, mép đỉnh của tấm lưng đốt bụng T2–T5 có dải lông mỏng, ngắn, 

hình cam đậm có ánh màu vàng; mép đỉnh của tấm bụng đốt bụng S3–S5 có đốm 
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lông dày đặc, màu trắng. Ở cá thể đực, nhìn chung, phần lớn các đặc điểm của cá thể 

đực giống cá thể cái và khác ở một số điểm như sau: hàm trên gồm hai răng, tấm lưng 

đốt bụng T2 có rãnh thắt rõ rệt hơn.  

 

Hình 3.79. Chelostoma aureocinctum (Bigham, 1897), ♀ 

A. Cơ thể (nhìn từ phía bên). B. Cơ thể (nhìn từ phía trên). C. Đầu (nhìn từ phía 

trước). D. Cánh trước. Thước đo: 1 mm (A–B, D), 0,5 mm (C). 

 

Hình 3.80. Chelostoma aureocinctum (Bigham, 1897), ♂ 

A. Cơ thể (nhìn từ phía bên). B. Cơ thể (nhìn từ phía trên). C. Đầu (nhìn từ phía 

trước). D. Bụng (nhìn từ phía dưới). Thước đo: 1 mm (A–B), 0,5 mm (C–D). 
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Phân bố:  

Thế giới: Ấn Độ.  

Việt Nam: Điện Biên (Tủa Chùa), Lào Cai (Văn Bàn), Gia Lai (Mang Yang). 

Nhận xét: Ven suối có đá, gần lối vào rừng. Ngoài ra, còn bắt gặp chúng khi 

bay ra từ tổ ở ngôi nhà gỗ hoang trong rừng. Loài gặp ở độ cao khoảng 300-900 m. 

Loài Chelostoma aureocinctum làm tổ trong gỗ của một ngôi nhà hoang trong 

rừng ở KBTTN Hoàng Liên – Văn Bàn vào cuối tháng 4 năm 2021, Lào Cai. Lối vào 

tổ có hình tròn, đường kính khoảng 2,5 mm. 

Họ Melittidae  

Giống Macropis Latreille, 1809 

Macropis Panzer, 1809: 16.  

Loài chuẩn: Megilla labiata Fabricius, 1805.  

 

Hình 3.81. Bản đồ phân bố của giống Macropis ở Việt Nam 

Đặc điểm chẩn loại: Chiều dài cơ thể dao động 7 đến 12 mm. Điểm khác biệt lớn 

nhất của giống này với các giống còn lại trong họ: ở cá thể cái và cá thể đực, cánh có 
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hai ô submarginal (thông thường có ba ô submarginal ở các giống khác), tấm pygidial 

ở đốt bụng cuối rất phát triển, các đốt bàn ở các chân có lông ngắn, dày đặc, đốt ống 

chân sau rộng, đốt bàn 1 chân sau có đốm lông dày, dạng lông chim; con đực, mặt có 

màu vàngNhận xét: Giống Macropis có 16 loài được phát hiện trên thế giới. Ở Việt 

Nam, mới ghi nhận được 1 loài duy nhất là Macropis hedini ở độ cao trên 1000 m 

của tỉnh Lào Cai (hình 3.81, bảng 3.1). Loài này đã từng được ghi nhận ở một số tỉnh 

phía Nam Trung Quốc. Việc phát hiện sự có mặt của loài này ở Việt Nam hoàn toàn 

phù hợp cũng như mở rộng vùng phân bố của chúng trên bản đồ thế giới.  

 (1) Macropis hedini Alfken, 1936 (hình 3.82) 

Macropis hedini Alfken, 1936: 19. 

Đặc điểm chẩn loại: Mảnh gốc môi có dạng hình thang lớn, môi trên rộng hơn 

dài, hàm trên có hai răng (hình 3.82A). Mảnh gốc môi, môi trên, phần gốc của hàm 

trên, vùng bên mắt kép, mặt dưới đốt gốc râu, đốt roi râu 1 có màu vàng. 

Phân bố:  

Thế giới: Trung Quốc.  

Việt Nam: Lào Cai (Bát Xát).  

Nhận xét: Dọc đường mòn vào rừng tự nhiên, ở độ cao khoảng 1800 m.  

 

Hình 3.82. Macropis hedini Alfken, 1936, ♀ 

A. Đầu (nhìn từ phía trước). B. Cơ thể (nhìn từ phía trên). Thước đo: 1 mm. 

Quan sát bản đồ phân bố của các giống, hầu hết các loài được ghi nhận chủ yếu 

ở miền Bắc và Tây Nguyên. Phần lớn các loài có vùng phân bố hẹp, bắt gặp được ở 

một số tỉnh. Ngoại trừ một số loài như Ctenoplectra chalybea, Ebaiotrigona 

carpenteri, Lepidotrigona flavibasis, Tetragonula laviceps, Anthidiellum carinatum 

và Euaspis polyensis phân bố khá rộng, trải dài từ các tỉnh miền Bắc đến Tây Nguyên 

hoặc Nam Trung Bộ. 
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Bảng 3.3. Sự phân bố theo các đai độ cao của những taxon ít dẫn liệu 

thuộc liên họ Apoidea ở Việt Nam 

STT Tên khoa học Đai 1 Đai 2 Đai 3 Đai 4 Đai 5 Đai 6 

I Giống Elaphropoda       

1 E. khasiana   +     

2 E. percarinata   +     

3 E. sp.1  + + +   

4 E. sp.2      + 

II Giống Habropoda       

5 H. disconota     +   

6 H. tumidifrons     +   

7 H. sp.1   + + +  

8 H. sp.2     +  

III Giống Ctenoplectra       

9 C. chalybea  + + + +   

10 C. sp.    +   

IV Giống Tetralonioidella       

11 T. pendleburyi     +   

V Giống Ebaiotrigona       

12 E. carpenteri + + + +   

VI Giống Homotrigona       

13 H. apicalis    + +   

VII Giống Lepidotrigona       

14 L. flavibasis  + + + + +  

15 L. terminata     +   

16 L. sp.    + +  

VIII Giống Tetragonula       

17 T. laeviceps  + + + + +  

18 T. gressitti     + +  

IX Giống Thrinchostoma       

19 T. flaviscapus   +     

20 T. tonkinensis   +  +   

21 T. sladeni  +     

22 T. yunnanense   +     

X Giống Anthidiellum       
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23 A. nahang   +     

24 A. ayun     +   

25 A. carinatum  +  +   

26 A. chumomray     +   

27 A. flavaxilla     +   

28 A. cornu    +   

29 A. coronum (Wu, 2004)    +   

XI Giống Bathanthidium       

30 B. binghami     +   

31 B. paco     +  

XII Giống Euaspis       

32 E. aequicarinata    +   

33 E. diversicarinata    +    

34 E. polyensia  + + + +   

XIII 
Giống 

Pachyanthidium 

      

35 P. lachrymosum   +  +   

XIV 
Giống 

Pseudoanthidium 

      

36 P. orientale   +    

XV Giống Trachusa       

37 T.  formosana     + +  

38 T. vietnamensis    +   

39 T. sp.1   +    

40 T. sp.2    +   

41 T. sp.3     +  

XVI Giống Noteriades       

42 N. hangkia   +  + +  

XVII Giống Chelostoma        

43 C. aureocinctum   +  +   

XVIII Giống Macropis        

44 M. hedini      + 

Tổng số loài 5 17 11 30 10 2 
 

Ghi chú: Đai 1: 10-100 m Đai 3: 300-600 m Đai 5: 1000-1600 m 

 Đai 2: 100-300 m Đai 4: 600-1000 m Đai 6: 1600-2600 m 
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Ngoài ra, quan sát bảng 3.3 cho thấy bắt gặp số lượng loài nhiều nhất ở đai độ 

cao 4 (30 loài), tiếp đến là đai độ cao 2 (17 loài), đai độ cao 3 (11 loài), đai độ cao 5 

(10 loài), đai độ cao 1 (5 loài) và ít nhất là ở đai độ cao 6 (2 loài). Như vậy, đai độ 

cao 600-1000 m là đai độ cao thích hợp nhất để thu bắt các loài ong mật ít dẫn liệu từ 

trước tới nay ở Việt Nam, trong khi đó ở 2 đai độ cao 10-100 m và 1600-2600 m rất 

ít bắt gặp chúng, cũng có thể do ở địa hình thấp thì nhiệt độ nóng và địa hình cao lại 

quá lạnh và nguồn hoa ít phong phú, không phù hợp cho sự phát triển của các loài 

ong này.  

3.1.3. Khóa định loại đến họ, giống và loài ghi nhận được ở Việt Nam 

Khóa định loại đến họ  

thuộc liên họ Apoidea ở Việt Nam 

1.   Râu môi dưới có hai đốt đầu tiên dài, dát phẳng, hai đốt sau ngắn ...................  2                                                             

-    Râu môi dưới có bốn đốt có độ dài gần như nhau, hoặc đốt đầu tiên hoặc hiếm 

khi hai đốt đầu tiên dài nhưng không quá dát phẳng  .........................................  3                           

2.   Môi trên có góc bên ở phần gốc mở rộng so với các phần còn lại, môi trên có 

chiều dài ít nhất bằng 0,8 lần chiều rộng và luôn luôn dài bằng rộng hoặc dài lớn 

hơn rộng; cánh trước có hai ô cánh submarginal luôn có chiều dài gần như bằng 

nhau; xuất hiện đốm lông dày ở mặt dưới của bụng  ......................  Megachilidae                                                                 

-    Môi trên có góc bên ở phần gốc không mở rộng hơn so với các phần còn lại, môi 

trên luôn luôn rộng hơn dài; cánh trước có hai hoặc ba ô cánh submarginal, hiếm 

khi có một ô cánh; xuất hiện đốm lông dày ở đốt ống chân sau và không có ở mặt 

dưới của bụng  ............................................................................................  Apidae    

3.   Mảnh nghiền trong dễ thấy, dạng vảy và có lông gần phần gốc của mảnh ngoài 

hàm; hàm dưới không phẳng .................................................................  Melittidae 

-   Mảnh nghiền trong không dễ thấy, không có dạng vảy; hàm dưới gần như phẳng 

 ...............................................................................................................  Halictidae 

Họ Apidae 

Khóa định loại đến phân họ, tộc và giống  

thuộc họ Apidae ở Việt Nam 

1. Các mạch 2nd abscissa of Rs, 1r-m, 2r-m và 2m-cu thường là không có hoặc có 

nhưng tương đối mờ; ô mép cánh mở ở đỉnh hoặc được đóng lại bởi mạch yếu  

 ....................................................................................... 1.1 (Apinae, Meliponini) 

-    Tất cả các mạch đều phát triển, rõ ràng; ô mép cánh được đóng bởi mạch rõ 

ràng  ...............................................................................................................  2   
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1.1. Mép ngoài của tấm lưng ngực giữa có dải lông ngắn, dày bao xung quanh 

 ................................................................................................. Lepidotrigona 

 -     Mép ngoài của tấm lưng ngực giữa không có dải lông ngắn, dày bao xung 

quanh ................................................................................................................ 1.2 

1.2. Cánh trước có màu tối ở phần gốc và màu trắng ở phần đỉnh. Mép trên cánh 

sau có 6-7 móc cánh .................................................................  Homotrigona   

-      Cánh trước trong, đồng màu. Mép trên cánh sau có năm móc cánh  ........  1.3                                                                                                                

1.3. Mặt trên của tấm lưng ngực giữa có sáu dải lông ngắn chạy dọc từ gốc đến 

đỉnh. Cơ thể không có đốm màu vàng  .......................................  Tetragonula                                                                      

 -    Mặt trên của tấm lưng ngực giữa không có các dải lông chạy dọc từ gốc đến 

đỉnh. Cơ thể có đốm màu vàng  ................................................  Ebaiotrigona                                                                          

2.   Ở gần phần đỉnh của cánh trước có ít lông và có gai nhú thô, rõ ràng  

  ................................................................................................  (Apinae, Melectini) 

Ô mép cánh dài hơn khoảng cách từ đỉnh ô cánh này đến phần đỉnh của cánh; 

cơ thể không có đốm lông trắng, phần bụng có lông màu nâu, cam hoặc vàng 

 ............................................................................................  Tetralonioidella 

-    Ở gần phần đỉnh của cánh trước có nhiều lông, không có hoặc có gai nhú yếu 

. ...........................................................................................................................  3 

3.  Râu môi dưới có hai đốt đầu tiên ngắn, không phẳng, không có vỏ bọc; ở cá thể 

cái, tấm bụng đốt bụng T2–T5 có nhiều lông dài, uốn cong vào trong; cựa ở đốt 

ống chân sau có dạng hình lược  .....................................  Apinae, Ctenoplectrini  

Đốt ống và đốt bàn 1 chân sau có đốm lông dày và dài; đốt ống mở rộng từ 

phần gốc đến phần đỉnh, cựa ở đốt ống chân sau có hình lưỡi liềm, mép của 

nó giống hình răng lược  ........................................................... Ctenoplectra             

-    Râu môi dưới có hai đốt đầu tiên dài, phẳng, có vỏ bọc; ở cá thể cái, tấm bụng của 

các đốt bụng không có lông; cựa của đốt ống không có dạng răng lược, không mở 

rộng ở phần gốc  ........................................................  3.1 (Apinae, Anthophorini) 

3.1. Hàm trên có ba răng; ở cá thể đực, mép đỉnh đốt bụng T7 tròn hoặc nhọn; 

chân sau lớn ..............................................................................  Elaphropoda 

-     Hàm dưới có hai răng; ở cá thể đực, đỉnh của đốt bụng T7 gần như là hai răng 

hoặc tạo khía ở giữa tạo thành hai thùy có đỉnh cùn; chân sau bình thường 

 ......................................................................................................  Habropoda        
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Họ Megachilidae 

Khóa định loại đến phân họ, tộc và giống  

thuộc họ Megachilidae ở Việt Nam 

1.   Mắt cánh có chiều dài gần bằng 2 lần chiều rộng; phần phụ trước mắt cánh ngắn, 

chiều dài luôn ngắn hơn 2 lần chiều rộng; ở cá thể cái, móng có khe hở hoặc có 1 

răng bên trong (ngoại trừ giống Trachusoides); mặt ngoài của đốt ống chân sau 

luôn có nhiều lông cứng; cơ thể phổ biến có đốm màu vàng hoặc trắng (trong một 

số trường hợp có màu đỏ)  ....................................  1.1 (Megachilinae, Anthidiini)  

1.1. Hàm trên của cá thể cái có 4-9 răng, các răng luôn luôn nhọn và tách biệt nhau 

bởi khía nhọn; râu môi dưới ngắn, gồm hai đốt   ..............  Pseudoanthidium  

-     Hàm trên của cá thể cái có 3-4 răng hoặc nếu có 5-10 răng thì đỉnh của các 

răng tròn và tách biệt với nhau bởi khía tròn; râu môi dưới có 3 hoặc 4 đốt

 ................................................................................................................... 1.2 

1.2. Mặt thường có ba gờ hoặc khía chạy dọc ở giữa, trong đó có hai khía dưới 

gốc râu và một gờ bóng ở giữa chạy dọc từ trán đến vùng trên mảnh gốc môi; 

bụng phần lớn thường có màu đỏ và đen  .........................................  Euaspis  

-     Mặt không có gờ hay khía chạy dọc ở giữa và không có khía dưới gốc 

râu .....................................................................................................  1.3 

1.3. Ở cánh sau, mạch cu-v luôn luôn bằng một nửa hoặc dài hơn chiều dài của 

mạch M+Cu thứ hai; đốt ống chân giữa rộng bằng đốt ống chân sau hoặc gần 

bằng nhau ...................................................................................................  1.4                                                                                                                  

-     Ở cánh sau, mạch cu-v ngắn hơn một nửa chiều dài của mach M+Cu thứ hai; 

đốt ống chân giữa luôn hẹp hơn đốt ống chân sau  ................................... 1.5                                                    

1.4. Ở cá thể cái, hàm trên thô và có lông ngắn, không có gờ ở nửa đầu của hàm 

trên; mép trên của đốt ống chân giữa nhô lên cao; ở cá thể đực, tấm lưng đốt 

bụng 7 cong xuống dưới .................................................................  Trachusa  

-    Ở cá thể cái, hàm trên hơi bóng, có gờ; mép trên của đốt ống chân giữa ít nhô 

lên; ở cá thể đực, tấm lưng đốt bụng T7 hướng về phía sau . Pachyanthidium                                                                                                                                                          

1.5. khía dưới gốc râu thẳng, góc giữa mặt trước và mặt bên của mảnh sườn ngực 

giữa không có gờ hoặc có thì chỉ kéo dài xuống đến giữa của mảnh sườn 

ngược giữa; ở cá thể đực, đỉnh của đốt bụng T7 có gai hoặc chia thuỳ, nếu có 

3 thùy thì thùy ở giữa dài hơn hai thùy còn lại  ........................ Bathanthidium 

-     Khía dưới gốc râu luôn luôn cong ra ngoài, góc giữa mặt trước và mặt bên của 

mảnh sườn ngực giữa có gờ rõ, một số trường hợp có dạng phiến và kéo dài 

xuống mặt dưới của phần ngực; ở cá thể đực, đỉnh của đốt bụng T7 chia thuỳ, 
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nếu có ba thùy thì thùy ở giữa nhỏ, không tách biệt với các thùy bên hoặc 

không dài hơn các thùy bên ........................................................  Anthidiellum                            

-    Mắt cánh có chiều dài hơn hai lần chiều rộng; phần phụ trước mắt cánh có chiều 

dài lớn hơn nhiều so với hai lần chiều rộng; ở cá thể cái, móng luôn luôn đơn giản, 

không có sự biến đổi; mặt ngoài của đốt ống chân sau có lông không cứng, một 

số trường hợp có dạng lông chim; cơ thể hầu hết không có đốm màu vàng hoặc 

màu trắng  ...........................................................................................................  2                                                

2.   Bóng đệm không xuất hiện ở các chân (xuất hiện ở giống Noteriades); nách, phía 

sau góc bên của tấm lưng ngực giữa dốc và có đốm lông nhỏ; cơ thể không có 

đốm màu ....................................................................  Megachilinae, Megachilini 

Cơ thể thon dài, bóng đệm xuất hiện ở tất cả các chân của cá thể cái và đực; 

khoảng cách từ mắt kép đến gốc hàm trên ngắn; mảnh gốc môi và vùng trên 

mảnh gốc môi luôn có gờ chạy dọc trung tâm; mép đỉnh của phiến lưng có gờ 

 ......................................................................................................  Noteriades                                                                

-    Bóng đệm có xuất hiện ở các chân; nách, phía sau góc bên của tấm lưng ngực giữa 

bằng phẳng và bóng hoặc có một số lông; cơ thể có màu ánh xanh lá cây, màu 

xanh lam hoặc màu đồng  ................................................  Megachilinae, Osmiini                                                                                     

Cơ thể thon dài, môi trên dài, góc giữa mặt trước và mặt bên của mảnh sườn 

ngực giữa không có gờ, tấm ngực giữa dài, mép trên của tấm lưng đốt bụng 

T1 không có gờ  ....................................................................... Chelostoma  

   Khóa định loại đến loài thuộc giống Anthidiellum ở Việt Nam 

Các đặc điểm được trích từ mô tả gốc của Wu (1962, 2004); cá thể cái của A. 

(Pycnanthidium) cornu; cá thể đực của A. (Clypanthidium) nahang, A. (P.) ayun, A. 

(P.) chumomray và A. (P.) flavaxilla chưa được biết. 

1. Cá thể đực  ..........................................................................................................  2                                                                                                                                

- Cá thể cái ...............................................................................................................  4                                                                                                                                  

2. Đốt ống và đốt bàn 1 chân sau không mở rộng, mép trong của chúng có gờ; 

mesoscutum có đốm màu vàng ở hai bên phần gốc  ...  A. (P.) carinatum (Wu, 

1962)  

-  Đốt ống và đốt bàn chân sau mở rộng, mép trong của chúng không có gờ; 

mesoscutum không có đốm màu vàng ở hai bên phần gốc ................................  3                                                                         

3.   Tấm lưng đốt bụng 1–2 có đốm vàng hai bên; bộ phận sinh dục đực chia thành 2 

nhánh, đỉnh của hai nhánh tròn, nhánh trong cong ở 2 bên; cơ thể bóng 

 ...................................................................................  A. (P.) coronum (Wu, 2004)  
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-    Tấm lưng đốt bụng 1–2 đen; bộ phận sinh dục đực được chia thành 2 nhánh, 

đỉnh của cả hai nhánh thẳng, nhánh trong nhô ra ở hai bên; cơ thể nhìn chung 

tối .................................................  A. (P.) cornu Tran, Engel & Nguyen, 2023 

4.   Tấm phủ gốc cánh hẹp tròn ở phía sau; mép đỉnh của phiến lưng khá tròn và lõm 

vào ở giữa tạo thành một khía rộng; cánh trước phân chia thành hai vùng màu, 

màu khá trong ở phần gốc và màu nâu tối ở phần đỉnh; tấm lưng đốt bụng 5–6 

màu vàng  .........................................  A. (C.) nahang Tran, Engel & Nguyen, 2023 

-    Tấm phủ gốc cánh rộng tròn hoặc hầu như thẳng ở phía sau; mép đỉnh của phiến 

lưng nhọn và lõm vào ở giữa tạo thành một khía hẹp; cánh trước không phân chia 

thành hai vùng màu; gần như tất cả các đốt bụng đều có đốm vàng  .................  5                                                                                    

5.  Đốt ống và đốt bàn 1 chân sau không mở rộng, mép trong của chúng có gờ; tấm 

lưng đốt bụng T2 màu đen  .................................................................................  6                                                                                                                         

-    Đốt ống và đốt bàn 1 chân sau mở rộng, mép trong của chúng không có gờ; tấm 

lưng đốt bụng T2 có đốm màu vàng ở hai bên  .......  A. (P.) coronum (Wu, 2004)  

6.  Vùng trên mảnh gốc môi, thuỳ bên đốt ngực trước và nách đều có đốm màu vàng 

  ............................................................................................................................  7                                

-    Vùng trên mảnh gốc môi, thuỳ bên đốt ngực trước và nách màu đen  ...............  8                                                     

7.  Ở giữa phần mép đỉnh của tấm lưng ngực giữa gần như thẳng, có lỗ xếp dày đặc 

lên đến mép; phiến lưng có đốm ở hai bên phần đỉnh .   

  ...........................................................................  A. (P.) carinatum (Wu, 1962)  

-   Ở giữa phần mép đỉnh của tấm lưng ngực giữa nhô ra, phần nhô ra bóng, không có 

lỗ; phiến lưng màu đen .   ............  A. (P.) flavaxilla Tran, Engel & Nguyen, 2023  

8. Mảnh gốc môi có chiều rộng bằng xấp xỉ 1,4 lần chiều dài; vùng bên mắt kép màu 

đen; phiến lưng nhô lên tạo thành u ở hai bên 

  ...........................................................  A. (P.) ayun Tran, Engel & Nguyen, 2023 

-    Mảnh gốc môi có chiều rộng bằng 1,6 lần chiều dài; vùng bên mắt có đốm màu 

vàng kéo từ phần gốc đến mép dưới của gốc râu; phiến lưng phẳng 

  ..................................................  A. (P.) chumomray Tran, Engel & Nguyen, 2023 

Khóa định loại đến loài thuộc giống Euaspis ở Việt Nam 

(Áp dụng đối với cá thể cái) 

1.  Tấm bụng đốt bụng S6 không có mảnh nhô ra ở phần gốc và có gai rất phát triển 

ở phía góc trên  ............................................................  E. polynesia Vachal, 1903 

-   Tấm bụng đốt bụng S6 có một mảnh phẳng rất rõ nhô ra ở phần gốc, không có 

hoặc tiêu giảm gai ở phía góc trên ......................................................................  2                                                                                                                
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2.  Mảnh gốc môi có gờ chạy dọc trung tâm. Mép hai bên của phiến lưng và nách có 

màu vàng nhạt. Mảnh nhô ra ở gốc tấm bụng đốt bụng S6 lớn và bằng 1/2 diện 

tích diện tích của S6, đỉnh của S6 không nhọn   .  E. aequicarinata Pasteels, 1980                                                                  

-   Mảnh gốc môi không có gờ chạy dọc dọc trung tâm. Mép hai bên của tấm lưng 

ngực giữa và nách có màu đen. Mảnh nhổ ra ở gốc tấm bụng đốt bụng S6 nhỏ, 

gần giống hình chữ nhật, đỉnh S6 hơi nhọn ......  E. diversicarinata Pasteels, 1980  

Họ Halictidae 

Khóa định loại đến loài thuộc giống Thrinchostoma ở Việt Nam 

(Cá thể cái của T. tonkinense, T.  flaviscapus Blüthgen; cá thể đực of T. sladeni 

Cockerell, T. yunnanense Niu & Zhu không có) 

1. Cá thể cái  ............................................................................................................  2                                                                                                                                     

- Cá thể đực  ..........................................................................................................  3                                                                                                                     

2. Bề mặt mảnh gốc môi nhô lên ở phần đỉnh; độ rộng của khoảng cách từ mắt kép 

đến gốc hàm trên bằng 1/3 so với độ rộng gốc hàm trên; mạch cánh 1r-m có túm 

lông ở giữa; tấm lưng đốt bụng 1 không có các đốm đen ở giữa 

 ..................................................................................... T. sladeni Cockerell, 1913                                                                    

- Bề mặt mảnh gốc môi phẳng; độ rộng của khoảng cách từ mắt kép đến gốc hàm 

trên dài hơn so với độ rộng gốc hàm trên; mách cánh 1r-m không có túm lông ở 

giữa; tấm lưng đốt bụng T1 có hai đốm đen ở giữa   T. yunnanense Niu & Zhu, 

2016 

3. Phần đỉnh của tấm bụng đốt bụng S6 lõm sâu vào trong tạo thành khối u thon ở 

hai bên, S6 có màu nâu tối; mặt trên của pennis valve có gờ ở giữa nằm ngang, 

phần đỉnh chia thành ba thùy, thùy ở giữa lớn hơn hai thùy còn lại; mặt dưới của 

volsella có gai ở phía trước hai góc bên; đốt gốc râu có màu nâu tối ngoại trừ phần 

gốc và đỉnh có màu nâu đỏ; mảnh gốc môi có màu vàng rỉ sắt ngoại trừ đốm tối ở 

hai bên hoặc mảnh gốc môi có màu hơi đen  .......... T. tonkinense Blüthgen, 1926 

- Phần đỉnh của tấm bụng đốt bụng S6 hơi lõm vào trong tạo thành khối u tương 

đối tròn ở hai bên, S6 có màu gỉ vàng; mặt trên của pennis valve không có gờ ở 

giữa nằm ngang, phần đỉnh chia thành ba thùy, thùy phía trong dài hơn hai thùy 

còn lại; mặt dưới của volsella không có gai ở phía trước hai góc; đốt gốc râu và 

mảnh gốc môi hoàn toàn có màu gỉ vàng .............  T. flaviscapus Blüthgen, 1926 

3.2. Một số đặc điểm sinh học và sinh thái của ong không ngòi đốt ở Việt Nam 

3.2.1. Một số đặc điểm sinh học của ong không ngòi đốt ở Việt Nam  

3.2.1.1. Cấu trúc tổ của các loài ong không ngòi đốt 
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* Tổ của Lepidotrigona flavibasis (Cockerell, 1929) (hình 3.83-3.85, bảng 3.4) 

Lepidotrigona flavibasis làm tổ trong thân cây gỗ sống. Tổ của loài này bao 

gồm lối vào tổ nằm bên ngoài thân cây và các thành phần bên trong thân cây bao gồm 

tấm đệm, khoang tổ và khu lưu trữ thức ăn. 

Lối vào tổ: là ống dẫn có dạng hình phễu, hơi võng xuống dưới, nhỏ ở phần gốc 

và to dần, loe ở phần đỉnh. Chiều dài lối vào tổ dao động trong khoảng 4 đến 16 cm, 

đường kính dao động trong khoảng 1,5 đến 2 cm. Kích thước lối vào tổ phụ thuộc 

vào thời điểm, trạng thái của đàn ong. Cụ thể, đối với đàn ong mới xây thì chiều dài 

lối vào tổ ngắn và có màu trắng sữa. Đối với các đàn đã làm tổ tại vị trí đó trong thời 

gian dài và hoạt động của đàn ong phát triển tốt thì lối vào tổ dài hơn (hình 3.83, 

3.85A). Còn những đàn kém phát triển, có xu hướng dần bốc bay, lối vào tổ có màu 

vàng sẫm. Như vậy, dựa vào chiều dài cũng như màu sắc của lối vào tổ có thể dự 

đoán được trạng thái của đàn ong tại vị trí bắt gặp. 

 

Hình 3.83. Lối vào tổ của loài Lepidotrigona flavibasis  

A. Nhìn nghiêng. B. Nhìn trực diện  

Cấu trúc bên trong tổ: Bên trong tổ được sắp xếp theo thứ tự gồm tấm đệm được 

kết từ keo tạo thành một tấm cứng dày khoảng 3 đến 5 cm, khoang tổ được bao bởi 

lớp màng bọc ngoài và khối lưu trữ thức ăn bao gồm các bầu phấn và các bầu mật 

(hình 3.85B). Các thành phần bên trong tổ được ngăn cách với môi trường bên ngoài 

thành gỗ có độ dày dao động trong khoảng 4 đến 10 cm. Độ dày thành khá lớn, vì vậy 

có thể nói loài này có khả ăng chống chịu rét yếu. Đặc điểm này được kiểm chứng 

trong quá trình nuôi. Việc đo đạc độ dày thành có ý nghĩa quan trọng trong việc lựa 

chọn thùng nuôi ong, đảm bảo khả năng sống sót của đàn ong với mùa đông khắc 

nghiệt ở miền Bắc. 
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Bảng 3.4. Kích thước các thành phần của tổ ong Lepidotrigona flavibasis 

Các chỉ tiêu (n=13) Dao động Trung bình 

Chiều dài lối vào tổ (cm) 4-16 8,96 ± 3,74 

Đường kính lối vào tổ (cm) 1,5-2 1,92 ± 0,17 

Chiều dài khoang tổ (cm) 10-20 16,46 ± 3,38 

Chiều rộng khoang tổ (cm) 6-15 11,31 ± 2,50 

Số lượng tầng lỗ tổ (tầng) 4-32 17,69 ± 8,97 

Chiều dài khối lưu trữ thức ăn (cm) 5-52 25,08 ± 14,20 

Chiều rộng khối lưu trữ thức ăn (cm) 2,5-13,5 6,85 ± 3,26 

Độ dày của thành gỗ (cm) 3-10 4,46 ± 1,90 

Thể tích mật/bầu (ml) 1-5 2,57 ± 0,87 

Ghi chú: n là số lượng tổ được quan sát. 

Khoang tổ: Chiều dài khoang tổ dao động 10 đến 20 cm, độ rộng của khoang tổ 

6 đến 15 cm. Các lỗ tổ có hình trụ tròn, cao khoảng 4mm và đường kính khoảng 2 

mm. Phía bên trong mỗi lỗ tổ gồm dịch thức ăn (phấn và mật ong trộn lẫn) và một 

trứng nằm trên khối thức ăn. Các lỗ tổ này được ong thợ đổ thức ăn vào, sau đó ong 

chúa đẻ 1 quả trứng trên khối thức ăn đó, tiếp đến ong thợ sẽ lấp kín khoang tổ. Ở 

ong không ngòi đốt, thức ăn đã được đổ sẵn trong mỗi lỗ tổ, do đó việc lấy thức ăn 

hoàn toàn độc lập, không phụ thuộc vào ong thợ và ong chúa như ong mật. Nhờ dịch 

thức ăn đó, trứng phát triển thành ấu trùng, nhộng rồi nở thành cá thể trưởng thành. 

Các lỗ tổ được xếp sát nhau tạo thành tầng, các tầng được chồng lên nhau thông qua 

các trụ nhỏ làm từ keo. Số lượng tầng trong khoang tổ dao động trong khoảng 4 đến 

32 tầng (hình 3.85C). 

  Đặc điểm hình thái của lỗ tổ: 

Lỗ tổ có hình trụ với chiều dài dao động 3,9 đến 4,2 mm, giá trị trung bình là 4 

± 0,09 mm, chiều rộng dao động trong khoảng từ 2,3 đến 2,5 mm, trung bình là 2,41 

± 0,06 (mm) (n=40).  

Lỗ tổ có sự chuyển đổi màu sắc theo từng pha phát triển (bảng 3.5). Cụ thể, từ 

màu nâu tối đến màu vàng xỉn. 

Dựa vào hình thái bên ngoài của lỗ tổ có thể biết pha phát triển bên trong là 

trứng, ấu trùng hay nhộng. Từ đó có thể dự đoán chiều hướng phát triển của đàn ong. 

Chẳng hạn, khoang tổ chứa nhiều lỗ tổ có bề mặt phẳng, nhiều keo bao xung quanh 

và có màu nâu tối đến màu nâu sáng cho thấy thời điểm đàn ong đang ở giai đoạn 

sinh sản. Ở thời điểm này, ong hoạt động xây khoang tổ mạnh. Ngược lại, nếu khoang 

tổ chứa nhiều lỗ tổ có bề mặt căng phồng, không có keo bao phủ xung quanh và có 

màu vàng xỉn cho thấy thời điểm đàn ong giảm sự sinh sản và đang ở trạng thái chờ 
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ong non nở trong một thời gian. Thời điểm này, số lượng ong thợ thường giảm, đàn 

ong hoạt động yếu. Ngoài ra, đàn ong chứa lỗ tổ ở các pha phát triển khác nhau (trứng, 

ấu trùng, nhộng) phản ánh đàn ong đang ở trạng thái ổn định.  

Bảng 3.5. Sự thay đổi của lỗ tổ qua các pha của loài Lepidotrigona flavibasis 

Chỉ tiêu  

theo dõi 

Pha 

trứng 

Pha 

ấu trùng 

Pha 

nhộng 

Bề mặt phía trên 

lỗ tổ 
Phẳng 

Lõm xuống, tuổi ấu 

trùng càng lớn thì độ 

lõm càng sâu 

Phồng lên, càng ở giai 

đoạn cuối thì độ phồng 

lại càng cao 

Keo trên bề mặt 

lỗ tổ 
Nhiều Ít Không có 

Màu sắc Màu nâu tối Màu nâu sáng Màu vàng xỉn 

Lỗ tổ chứa trứng tạo ong đực và ong thợ giống nhau và rất khó phân biệt. Lỗ tổ 

chứa trứng chúa có kích thước gấp khoảng 1,5 đến 2 lần so với lỗ tổ thông thường, 

màu sắc cũng có sự thay đổi như lỗ tổ chứa trứng ong thợ (hình 3.84). Chúng thường 

nằm ở mép ngoài của tầng, thi thoảng ghi nhận ở phía bên trong.  

 

Hình 3.84. Lỗ tổ của loài Lepidotrigona flavibasis 

Khối lưu trữ thức ăn: Chiều dài khối lưu trữ thức ăn dao động trong khoảng 5 

đến 52 cm, độ rộng của khối này dao động 2,5 đến 13,5 cm. Khối này bao gồm các 

bầu mật và bầu phấn, được sắp xếp xen lẫn nhau, khít với nhau. Các bầu phấn và bầu 

mật có hình tròn, hình elip, kích thước tương đối bằng nhau, đường kính mỗi ô dao 
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động trong khoảng 1,5 đến 2 cm. Thể tích mỗi bầu mật dao động trong khoảng 1 đến 

5 ml. Tuy nhiên, các bầu phấn có xu hướng xếp gần khoang tổ hơn (hình 3.85B, C).  

Tổ của loài này được Chinh và nnk. (2005) mô tả dưới tên Trigona 

(Lepidotrigona) ventralis flavibasis [117]. So với những quan sát, đo đạc trong Chinh 

và nnk. (2005), các chỉ tiêu về chiều dài, đường kính của lối vào tổ cũng như số lượng 

tầng lỗ tổ trong khoang tổ về cơ bản có sự tương đồng nhau. Cụ thể, chiều dài lối vào 

tổ trong nghiên cứu này là 4 đến16 cm, giá trị trung bình là 8,96 ± 3,74 cm, trong khi 

đó theo Chinh và nnk. (2005), chiều dài này là 2 đến 15 cm, giá trị trung bình là 7,2 

± 4,0 cm; đường kính lối vào tổ trong nghiên cứu này là 1,5 đến 2 cm, giá trị trung 

bình là 1,92 ± 0,17 cm, trong khi đó theo Chinh và nnk. (2005), đường kính này là 1 

đến 4,2 cm, giá trị trung bình là 1,9 ± 1,1 cm; số lượng tầng lỗ tổ trong nghiên cứu 

này là 4 đến 32 tầng, giá trị trung bình là 17,69 ± 8,97 tầng, trong khi đó theo Chinh 

và nnk. (2005), số lượng này cũng là 4-32 tầng, giá trị trung bình là 15,4 ± 7,3 tầng.  

 

Hình 3.85. Cấu trúc tổ của loài Lepidotrigona flavibasis 

A. Lối vào tổ. B, C. Cấu trúc bên trong tổ.  
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* Tổ của loài Lepidotrigona terminata Smith, 1878 (hình 3.86) 

 

Hình 3.86. Cấu trúc tổ của loài Lepidotrigona terminata  

A. Lối vào tổ. B. Cấu trúc bên trong tổ. 

Tổ của loài Lepidotrigona terminata được ghi nhận vào cuối tháng ba năm 2022 

tại VQG Kon Ka Kinh, tỉnh Gia Lai. Chúng thường làm tổ trong một cây thân gỗ lớn, 

cách mặt đất khoảng 10 đến 15 cm. Tổ có lối vào tổ dài khoảng 12 cm, phần đỉnh hơi 

loe, gần giống với loài L. flavibasis. Màu của lối vào tổ có màu nâu vàng (hình 3.86A). 

Bên trong tổ có chứa khoang tổ, bầu phấn và bầu mật. Trong đó, khoang tổ không 

được bao bọc bởi các lớp màng như ở L. flavibasis, bầu phấn và bầu mật sắp xếp xen 

kẽ nhau và bao quanh khoang tổ (hình 3.86B). So với L. flavibasis, loài này có kích 

thước cơ thể lớn hơn, bầu phấn và bầu mật cũng lớn hơn. Hình ảnh về lối vào tổ cũng 

như cấu trúc bên trong tổ loài L. terminata ở Việt Nam lần đầu tiên được cung cấp.  

* Tổ của loài Tetragonula laeviceps (Smith 1857) (hình 3.87) 

Lối vào tổ: có màng keo mỏng màu nâu tối xung quanh lối vào tổ (hình 3.87A). 

Cấu trúc bên trong tổ: gồm khối lưu trữ thức ăn (mật và phấn nằm xen lẫn nhau), 

khoang tổ gồm các lỗ tổ được xếp sát nhau, không định hình. Các lỗ tổ này có sự 

chuyển màu theo chiều hướng sáng dần, màu nâu đậm sang màu nâu vàng tương ứng 

từ giai đoạn trứng đến nhộng (hình 3.87B). 
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Hình 3.87. Cấu trúc tổ của loài Tetragonula laeviceps  

A. Lối vào tổ. B. Cấu trúc bên trong tổ. C. Ong chúa đi kiểm tra các lỗ tổ. 

* Tổ của loài Tetragonula gressitti (Sakagami, 1978) (hình 3.88, bảng 3.6) 

Lối vào tổ: có hình tròn hoặc là hình elip, không có keo xung quanh miệng tổ 

(hình 3.88A). Chiều dài lối vào tổ dao động từ 1 đến 7 cm, độ rộng của lỗ là 0,5 đến 

1 cm. 

Cấu trúc bên trong tổ: được sắp xếp theo thứ tự tấm đệm, khối lưu trữ thức ăn, 

khoang tổ, khối lưu trữ thức ăn. Như vậy, khối thức ăn được sắp xếp cả trên và dưới 

khoang tổ. Bên ngoài được bao bởi nhiều lớp màng mỏng xung quanh (hình 3.88B). 

Khoang tổ: có chiều dài dao động trong khoảng 20 đến 30 cm, chiều rộng dao 

động từ 10 đến 16 cm. Trong khoang tổ, các lỗ tổ bên trong khoang tổ kết lại tầng 

xếp chồng với nhau bằng các trụ kết nối được làm từ keo tạo thành khối, mỗi khoang 

gồm 2 khối có chiều đối nhau, ở giữa là 1 khoảng không (hình 3.88C). Số tầng lỗ tổ 

trong khoang tổ dao động 20 đến 32 tầng.  
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Bảng 3.6. Kích thước các thành phần của tổ ong Tetragonula gressitti 

Chỉ tiêu theo dõi (n=5) Dao động Trung bình 

Chiều dài lối vào tổ (cm) 1-7 3±2,55 

Chiều rộng lối vào tổ (cm) 0,5-1 0,91±0,22 

Chiều dài khoang tổ (cm) 20-30 23,2±4,60 

Chiều rộng khoang tổ (cm) 10-16 12,4±2,30 

Số lượng tầng lỗ tổ (tầng) 20-32 23,6±5,37 

Chiều dài khối lưu trữ thức ăn (cm) 32-56 45,6±8,96 

Chiều rộng khối lưu trữ thức ăn (cm) 5,5-16 10,1±3,85 

Độ dày của thành gỗ (cm) 2,5-6 4,0±1,46 

Thể tích mật/bầu (ml) 2-6 3,3±1,30 

Ghi chú: n là số lượng tổ được quan sát. 

Khối lưu trữ thức ăn: có chiều dài từ 32 đến 56 cm, chiều rộng trong khoảng 5,5 

đến 16 cm. Thể tích mỗi bầu mật dao động từ 2 đến 6 ml. 

Tất cả các thành phần trong tổ được ngăn cách với môi trường bên ngoài nhờ 

thành gỗ, độ dày thành khoảng 2,5 đến 6 cm. 

Trong nghiên cứu này, các thành phần trong tổ của loài L. gressitti ở Việt Nam 

lần đầu tiên được đo đạc và minh hoạ rõ ràng. 

 

Hình 3.88. Cấu trúc tổ của loài ong không ngòi đốt Tetragonula gressitti  

A. Lối vào tổ. B. Cấu trúc bên trong khoang tổ. C. Cấu trúc bên trong tổ. 

Có thể nhận thấy, hai loài trong cùng một giống lại có cấu trúc tổ khác nhau, 

chẳng hạn Lepidotrigona flavibasis với khoang tổ có vỏ bọc còn L. terminata không 

có vỏ bọc, trong khi Tetragonula laeviceps có các lỗ tổ trong khoang sắp xếp vô 

định hình còn T. gressitti thì theo tầng. Tuy nhiên, hai loài ở khác giống lại có một 
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phần cấu trúc tổ giống nhau, chẳng hạn L. flavibasis và T. gresstii có các tầng lỗ tổ 

trong khoang xếp chồng lên nhau và có vỏ bọc bên ngoài, nhưng cấu trúc phần còn 

lại là khác nhau, ví dụ như L. flavibasis có lối vào tổ dạng hình phễu còn T. gressitti 

không có vòi, lối vào tổ chỉ là một lỗ dạng elip hoặc hình tròn. 

3.2.1.2. Đặc điểm hình thái các pha phát triển của loài Lepidotrigona 

flavibasis (Cockerell, 1926) 

Ở ong không ngòi đốt, sự đẻ trứng của ong chúa được đi kèm với sự tương tác 

mang tính nghi thức cao giữa ong chúa và ong thợ. Thứ nhất, tất cả thức ăn (phấn hoa 

và mật ong) cần thiết cho sự phát triển từ trứng đến trưởng thành đều được các ong 

thợ đổ vào một lỗ tổ mới được xây dựng. Thứ hai, khi ong chúa quan sát thấy lỗ tổ 

và nguồn thức ăn đã sẵn sàng, nó sẽ đẻ một quả trứng lên trên khối thức ăn. Cuối 

cùng, các ong thợ đóng kín nắp lỗ tổ. Ấu trùng lấy thức ăn có sẵn trong mỗi lỗ tổ và 

phát triển thành nhộng, sau nở thành cá thể trưởng thành. 

Ở loài Lepidotrigona flavibasis, các cá thể ong thợ xây từng lỗ tổ và đổ thức ăn 

vào bên trong. Ong chúa đẻ một quả trứng vào mỗi lỗ tổ, sau đó ong thợ tiến hành vít 

nắp lỗ tổ (hình 3.89A). Từ thời điểm này, trứng nằm trong lỗ tổ kín và hoàn toàn độc 

lập với chúa cũng như ong thợ. Nhờ dịch thức ăn được đổ sẵn trong lỗ tổ, trứng sẽ 

phát triển thành ấu trùng, nhộng và nở thành cá thể trưởng thành. Ở pha phát triển 

này không cần sự mớm ăn của ong chúa hay ong thợ như ở ong mật Apis. Dịch thức 

ăn là hỗn hợp gồm mật ong, phấn hoa và dịch tiết của ong thợ. Dịch có màu vàng 

trong, tương đối đặc và sệt. Ong thợ đổ dịch này vào khoảng 2/3 thể tích chứa của 

mỗi lỗ tổ cung cấp cho các pha phát triển từ trứng đến nhộng. 

 

Hình 3.89. Trứng của loài ong không ngòi đốt Lepidotrigona flavibasis.  

A. Lỗ tổ vừa vít nắp. B. Trứng ở ngày thứ nhất. 

C. Trứng ở ngày thứ ba. D. Trứng ở ngày thứ tư. Thước đo: 1mm. 
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Đặc điểm hình thái của pha trứng 

Pha trứng gồm khoảng bốn ngày. Ba ngày đầu, trứng cắm vuông góc xuống dịch 

thức ăn trong lỗ tổ. Ngày thứ tư, trứng nằm trên bề mặt dịch thức ăn (hình 3.89).  

 Trứng có hình trụ, hai đầu tròn, bề mặt trứng căng, nhẵn, màu trắng sữa (hình 

3.89D). Chiều dài của trứng dao động từ 0,8 đến 1,1 mm, trung bình là 0,91 ± 0,10 

mm, chiều rộng dao động từ 0,3 đến 0,4 mm, trung bình là 0,35 ± 0,04 mm (bảng 

3.7).  

Bảng 3.7. Kích thước các pha phát triển của loài Lepidotrigona flavibasis 

Pha phát triển 
Kích thước (mm) 

Dài Rộng 

Trứng (n=32) 
0,8 - 1,1 

0,91 ± 0,10 

0,3 - 0,4 

0,35 ± 0,04 

Ấu trùng (n=33) 
1,1 - 6,9 

4,50 ± 1,88 

0,35 - 1,94 

1,24 ± 0,49 

Nhộng (n=34) 
3 - 3,6 

3,39 ± 0,22 

2 - 2,3 

2,1 ± 0,10 

Trưởng thành (n=36) 
4,9 - 5,5 

5,16 ± 0,17 

3,4 - 3,7 

3,57 ± 0,11 

Ghi chú: n là số cá thể thí nghiệm. 

Đặc điểm hình thái của pha ấu trùng 

Pha ấu trùng diễn ra trong khoảng 11 ngày. Trứng nở thành ấu trùng tuổi một 

vào ngày thứ năm. Cơ thể uốn cong như chiếc cầu cắm xuống dịch thức ăn (hình 

3.90A). Sau đó, ấu trùng đổ xuống và nằm trên bề mặt dịch thức ăn (hình 3.90B). 

Ấu trùng hút dịch thức ăn làm kích thước ấu trùng lớn dần. Dịch thức ăn giảm 

dần theo sự phát triển của tuổi ấu trùng. Ở giai đoạn ấu trùng tuổi cuối thì đồng thời 

lượng thức ăn hết, bên trong lỗ tổ khô và chuẩn bị bước sang giai đoạn vào tiền nhộng. 

Ấu trùng có màu trắng sữa đến vàng nhạt. Trên cơ thể ấu trùng có các vân phân 

chia cơ thể thành các đốt rõ rệt. Bề mặt da nhẵn, bóng, do đó có thể dễ nhìn thấy ống 

tiêu hóa bên trong ấu trùng khi quan sát dưới kính lúp, đặc biệt là ở giai ấu trùng tuổi 

cuối (hình 3.90C, D). Phần đầu ngắn, bằng khoảng 1/12 chiều dài cơ thể, chiều rộng 

bằng khoảng 1/2.5 lần chiều rộng cơ thể. 

Chiều dài của ấu trùng dao động từ 1,1 đến 6,9 mm, trung bình là 4,5 ± 1,88 

mm, chiều rộng dao động từ 0,35 đến 1,94mm, trung bình là 1,24 ± 0,49 mm (bảng 

3.7). 
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Hình 3.90. Ấu trùng của loài ong không ngòi đốt Lepidotrigona flavibasis  

A. Ấu trùng vừa nở. B. Ấu trùng hút thức ăn. C. Ấu trùng tuổi cuối nằm bên trong 

lỗ tổ. D. Ấu trùng tuổi cuối quan sát dưới kính lúp. Thước đo: 1mm. 

Sự phát triển ở giai đoạn ấu trùng ở ong không ngòi đốt và ong mật có sự khác 

biệt rất rõ ràng (bảng 3.8).  

Bảng 3.8. Khác biệt trong quá trình phát triển của pha ấu trùng  

ong không ngòi đốt và ong mật 

Đặc điểm 

so sánh 
Ấu trùng ong không ngòi đốt Ấu trùng ong mật 

Cách lấy 

thức ăn  

Ấu trùng tự lấy thức ăn từ khối 

thức ăn mà ong thợ đổ sẵn vào 

lỗ tổ 

Ấu trùng được ong thợ mớm ăn 

Loại thức ăn 

Ấu trùng ăn duy nhất một loại 

thức ăn trong suốt quá trình phát 

triển 

Ấu trùng ăn sữa ong chúa trong 

vòng 3 ngày đầu tiên, sau đó ăn 

mật và phấn hoa 

Đặc điểm hình thái của pha nhộng 

      Pha nhộng diễn ra trong khoảng 25 ngày, gồm hai giai đoạn tiền nhộng và giai 

đoạn nhộng lần lượt là 4 và 21 ngày. Như vậy, thời gian phát triển từ trứng đến trưởng 

thành khoảng 40 ngày, gấp hai lần so với ong nội Apis cerana.  



119 

 

 

Hình 3.91. Nhộng của loài ong không ngòi đốt Lepidotrigona flavibasis 

A. Giai đoạn tiền nhộng. B-D. Giai đoạn nhộng. Thước đo: 1mm. 

Ở giai đoạn tiền nhộng, phần đầu được tách khá rõ rệt với phần ngực. Cơ thể 

tiền nhộng gồm 13 đốt tính từ ngực đến hết phần bụng. Mặt lưng của tiền nhộng có 

một đường màu nâu đen chạy dọc giữa kéo dài từ đốt ngực đầu tiên đến đốt cuối cùng 

(hình 3.91A). Ở giai đoạn tiền nhộng này, quan sát thấy hiện tượng thải phân dưới 

dạng vo viên rác đáy mỗi lỗ tổ. Những viên rác này sau sẽ được ong thợ dọn dẹp và 

đưa ra ngoài khi nhộng đã hình thành dạng trưởng thành và thoát ra ngoài lỗ tổ. 

Nhộng được phát triển từ tiền nhộng, lúc này cơ thể đã hình thành và phân chia 

thành các bộ phận rất rõ ràng: Phần đầu, phần ngực và phần bụng (hình 3.91B). Nhộng 

của loài Lepidotrigona flavibasis là nhộng trần. Nhộng có màu trắng sữa, sau đó có 

sự chuyển dần sang màu theo hướng đậm dần khi thời gian phát triển tăng lên. Chẳng 

hạn như mắt kép màu trắng sau chuyển thành màu nâu nhạt mờ rồi đến màu nâu đen, 

tiếp đến là màu đen; ba mắt đơn từ chưa có màu đến màu nâu rồi tiếp là màu đen 

(hình 3.91C, D). Nhộng bên trong lỗ tổ đã được vít nắp kín và thực hiện việc phân 

chia và hoàn thiện các bộ phận cơ thể. Khi các bộ phận đã hoàn chỉnh, chúng lấy sức 

đẩy làm rách nắp vít để chui ra ngoài. 

Chiều dài của nhộng dao động trong khoảng 3 đến 3,6mm, trung bình là 3,39 ± 

0,22 mm, chiều rộng dao động từ 2 đến 2,3mm, trung bình là 2,1 ± 0,1 mm (bảng 

3.7). 

Đặc điểm hình thái ngoài của cá thể trưởng thành: 

Khi mới nở, phần lớn cơ thể có màu vàng nhạt, ngoại trừ mắt, râu, hàm, các 

mạch cánh và mặt lưng phần bụng có màu nâu đen (hình 3.92). Sau đó, chúng chuyển 
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dần sang màu đậm hơn (hình 3.93-3.94). Cá thể mới nở yếu ớt, chưa biết bay, chỉ bò 

xung quanh tổ. Chúng tập cử động các đôi chân và lấy chân để đẩy cánh dần căng ra. 

 

Hình 3.92. Cá thể trưởng thành mới nở của loài Lepidotrigona flavibasis 

 

Hình 3.93. Đặc điểm hình thái cá thể trưởng thành của Lepidotrigona flavibasis, 

♀ A. Đầu (nhìn từ phía trước). B. Ngực (nhìn từ phía trên). C. Đốt bụng 1, nhìn từ 

mặt lưng. D. Đốt bụng 5-6 (nhìn từ phía trên). E. Cơ thể (nhìn từ phía trên).  

F. Cơ thể (nhìn từ phía bên). Thước đo: 1mm. 
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Hình 3.94. Đặc điểm hình thái cá thể trưởng thành của Lepidotrigona flavibasis, 

♂ A. Mặt lưng cơ thể. B. Đầu, nhìn từ phía trước. C. Bụng, nhìn từ mặt dưới.  

Thước đo: 1 mm (A), 0,5 mm (B-C). 

Cá thể trưởng thành đã hoàn thiện, có khả năng thực hiện các chuyến bay. Phần 

đầu tương đối tròn. Mảnh gốc môi có chiều ngang lớn hơn chiều dọc, được phủ bởi 

nhiều lông ngắn, màu xám bạc. Hàm trên mở rộng ở phần đỉnh, gồm ba răng, răng 

thứ nhất và thứ hai khá nhọn, răng thứ ba lớn hơn và tù. Khoảng 2/3 má được tính từ 

phần gốc được phủ bởi nhiều lông màu xám bạc, phần còn lại có màu vàng cam (hình 

3.93A). Mép trên của đốt ngực giữa có đốm lông màu vàng cam (hình 3.93B). Đốt 

bụng một có đốm màu nâu hình bán nguyệt ở phần gốc, phần còn lại có màu vàng 

nâu. Phần đỉnh của đốt bụng thứ năm và toàn bộ đốt thứ sáu có màu vàng nâu (hình 

3.93C-F). Ở cá thể đực, phần đầu có chiều rộng lớn hơn chiều dài (hình 3.94B), màu 

sắc của cá thể đực có phần nhạt hơn so với cá thể cái. 

Trong đàn ong có 3 cấp ong: ong chúa, ong thợ và ong đực. 

Ong chúa 

Ong chúa là cá thể duy nhất có cơ quan sinh sản phát triển hoàn chỉnh để giao 

phối với ong đực và sinh sản ra thế hệ sau trong đàn. Thông thường, mỗi tổ có một 

ong chúa. Nếu đàn có chúa già, trong tổ sẽ hình thành trứng chúa phát triển, nở thành 

chúa tơ để thay thế chúa già.  

Ong chúa có kích thước lớn nhất trong đàn, gấp 4 đến 5 lần kích thước ong 

thợ. Phần đầu và ngực nhỏ, có màu nâu đen. Ong chúa có đôi cánh ngắn. Phần bụng 

có kích thước lớn, màu vàng nâu.  

Nhiệm vụ của ong chúa là sinh sản tạo ra thế hệ sau và tiết pheromone để điều 

hòa các hoạt động của ong thợ trong tổ. Qua quan sát thấy ong chúa loài L. flavibais 

thường đẻ nhiều nhất vào buổi sáng, tập trung chủ yếu trong khoảng 9h đến11h 

(khoảng 10 đến 15 trứng/buổi), chúng có đẻ vào buổi chiều nhưng với số lượng rất ít 
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(3 đến 5 trứng/buổi). Như vậy, trung bình mỗi ngày chúng đẻ dao động 10 đến 20 

trứng/ngày. Tuy nhiên, việc đẻ trứng diễn ra mạnh nhất vào khoảng tháng 4 đến tháng 

6, sau đó giảm dần ở tháng 7 đến tháng 9 và hầu như chúng không đẻ vào các tháng 

tiếp theo. Nguyên nhân, có thể vào các tháng có nguồn thức ăn dồi dào, việc sinh sản 

cũng diễn ra mạnh mẽ hơn các tháng lạnh, nguồn thức ăn hạn chế. Thời điểm này đàn 

ong tập trung duy trì thức ăn cho đàn chứ không phục vụ cho việc sinh sôi, phát triển 

số lượng ong. 

Ong chúa thường bò xung quanh khoang tổ để kiểm tra. Cánh của ong chúa 

thường xuyên tạo ra các rung động đều đặn hoặc gián đoạn kể cả khi di chuyển hay 

nghỉ ngơi. Ong chúa chải chuốt cơ thể bằng cách dùng hai chân trước chải chuốt lên 

phần đầu và râu đầu, hai chân giữa chải chuốt lên phần cánh, hai chân sau chải chuốt 

lên phần bụng.  

Ong thợ 

Ong thợ là cá thể cái có bộ phận sinh dục không hoàn chỉnh. Chúng không có 

khả năng tạo ra thế hệ sau. Ong thợ làm tất cả các công việc trong đàn.  

 

Hình 3.95. Một số hoạt động của ong thợ Lepidotrigona flavibasis. 

A. Canh gác ở cửa tổ. B. Xây ống dẫn vào tổ.  

C. Di chuyển vật liệu trong tổ. D. Xây màng bọc khoang tổ. 

Xây tổ: Ong thợ thu thập ba nguồn nguyên liệu chính gồm mật hoa, phấn hoa 

và nhựa cây để phục vụ việc xây dựng tổ của chúng (hình 3.95B-D). Mật hoa và phấn 

hoa được chúng lấy từ nguồn thực vật trong phạm vi khoảng 500 m xung quanh tổ. 

Hai nguồn nguyên liệu này có thể được chúng tiêu thụ với các hoạt động cần thiết ở 

thời điểm hiện tại hoặc được lưu trữ ở các bầu mật và phấn để dự trữ sử dụng khi điều 

kiện môi trường bất lợi, chúng không thể tìm kiếm thức ăn. Ở ong không ngòi đốt 
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cũng như ong mật, chúng tận dụng thời điểm có nguồn thức ăn dồi dào để thu gom 

với số lượng nhiều nhất có thể về dự trữ trong tổ. Chính vì vậy, khi quan sát tổ ong 

L. flavibasis, chúng rất tích cực hoạt động kiếm ăn vào khoảng tháng ba đến tháng 

sáu ở địa điểm nghiên cứu. Đây là những tháng hầu hết các loài thực vật ra hoa, nguồn 

thức ăn cũng chúng rất đa đạng. Do thu thập tối đa từ các nguồn thực vật khác nhau, 

chính vì vậy trong các hũ phấn hoa có nhiều màu sắc khác nhau như màu vàng cam, 

màu vàng nhạt. Ngoài ra, ong thợ còn thực hiện các chuyến bay để tìm kiếm các vật 

liệu lấy keo, nhựa cây để xây các vỏ hũ chứa thức ăn, các lỗ tổ, trụ kết nối, màng bao 

quanh khoang tổ.  

Canh gác ở cửa tổ: Một số cá thể thực hiện nhiệm vụ gác ở cửa tổ. Nếu thấy 

xuất hiện những tác động tấn công từ bên ngoài, chúng sẽ chui trở lại vào trong tổ, 

báo hiệu cho các cá thể khác trong đàn. Lúc này, các cá thể trong đàn chỉ hoạt động 

bên trong tổ và không thực hiện các chuyến bay (hình 3.95A). 

Xua đuổi tác nhân tác động, bảo vệ tổ: Loài ong này không có ngòi đốt, do đó 

khi tổ bị tấn công, chúng thường xua đuổi tác nhân lại bằng cách cắn, bám vào quần 

áo, chui vào tóc, lông mày, mắt. Đồng thời, chúng tiết ra chất có mùi khá khó chịu. 

Khi gặp một số các điều kiện bất lợi như kẻ thù tự nhiện rình rập, trạng thái đàn ong 

yếu, chúng sẽ tiến hành xây màng bít kín ở cửa tổ. Điều này cũng xảy ra khi mới 

chuyển đàn từ tổ trong gỗ sang thùng nuôi, chúng cần thời gian để sửa lại các kết cấu 

tổ do trong quá trình chuyển đàn có làm móp, hỏng các hũ phấn, hũ mật hay lỗ tổ bên 

trong. Khi chúng đã sửa chữa xong, chúng sẽ cắn màng chắn để chui ra ngoài tìm 

kiếm thức ăn. 

Vệ sinh tổ: Chất thải hay còn gọi là rác trong tổ là những viên rắn, nhỏ, được 

ong thợ gom thành từng đống. Chúng sẽ dùng miệng và đôi chân trước để mang ra 

khỏi tổ.  Kết quả nghiên cứu không quan sát thấy các khối rác vo viên ở dưới cửa tổ, 

có thể chúng đã tìm nơi cách xa tổ để bỏ rác để đảm bảo tính vệ sinh tổ. 

Sửa chữa, hoàn thiện những tác động nhẹ trong tổ: Nếu tiến hành mở nắp lỗ tổ 

để quan sát các pha phát triển bên trong, quan sát thấy có tới 20 đến 30 ong thợ sẽ 

tiến hành bu lại tại miệng lỗ tổ bị rách và lấp kín lại, trung bình thời gian để hoàn 

thiện lại nắp một lỗ tổ là 2 đến 3 phút. Tuy nhiên, khi tác động mạnh làm rách lớn lỗ 

tổ khiến dịch thức ăn bên trong lỗ tổ chảy ra, ong thợ sẽ xử lý và làm sạch, khô lỗ tổ 

đó. Ong thợ sẽ để trống lỗ tổ đó và không đổ lại dịch thức ăn. 

Chải chuốt cho ong chúa: Ong thợ chải chuốt cho ong chúa bằng cách liếm cơ 

thể của ong chúa.  
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Ong đực 

Ong đực nở ra từ trứng không được thụ tinh. Theo kết quả quan sát tổ ong L. 

flavibasis, ong đực của loài này xuất hiện vào khoảng tháng bảy đến tháng tám. Chúng 

không đi tìm kiếm thức ăn mà sử dụng thức ăn dự trữ trong tổ. 

Nhiệm vụ: Ong đực có vai trò rất quan trọng để duy trì và phát triển số lượng 

đàn ong. Chúng giao phối với ong chúa bên ngoài tổ để tạo ra thế hệ sau. 

3.2.2. Một số đặc điểm sinh thái của loài Lepidotrigona flavibasis (Cockerell, 

1929) 

3.2.2.1. Mối quan hệ giữa hoạt động bay của loài Lepidotrigona flavibasis với 

nhiệt độ và độ ẩm  

Tương tự như các loài ong khác, Lepidotrigona flavibasis cũng cần nguồn thức 

ăn để duy trì các hoạt động sống, trong đó có hoạt động bay. Bên cạnh đó, chúng 

cũng thường xuyên bị một số kẻ thù tự nhiên tấn công, gây ảnh hưởng không nhỏ đến 

sự sống.  

* Một số kẻ thù tự nhiên và nguồn thức ăn của loài Lepidotrigona flavibasis 

Kết quả nghiên cứu bước đầu ghi nhận 3 đối tượng là kẻ thù chính đối với đàn 

ong không ngòi đốt Lepidotrigona flavibasis (bảng 3.9).  

Bảng 3.9. Một số kẻ thù tự nhiên của loài Lepidotrigona flavibasis 

STT Tên khoa học 
Tên  

Việt Nam 
Mục đích  

 Họ Thạch sùng Gekkonidae 

1 
Hemidactylus frenatus Schlegel, 1836 

Thạch sùng 
Tấn công và ăn cá 

thể trưởng thành 

 Họ Ong cắt lá Megachilidae 

2 

Megachile disjuncta (Fabricius, 1781) 

Ong cắt lá 

Lấy keo trong tổ 

ong không ngòi 

đốt để xây dựng 

tổ của chúng  

 Họ Ruồi lính Stratiomyidae 

3 

Hermetia illucens (Linnaeus, 1758) 

Ruồi lính 

đen 

Tấn công làm hư 

hỏng trứng, ấu 

trùng và nhộng, 

làm suy giảm chất 

lượng của đàn 

ông dú. 

https://www.google.com.vn/search?hl=vi&sxsrf=AOaemvLFs7zNEdaWbz94f-1_mdgkf2Hj9A:1636529003498&q=Stratiomyidae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3SE7OS09ZxMobXFKUWJKZn1uZmZKYCgDz7yekHQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj73KvPoY30AhUGM94KHfmLBAAQmxMoAXoECDcQAw
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Loài thạch sùng Hemidactylus frenatus thường nằm ở gần cửa tổ để chờ sự bất 

cẩn của ong không ngòi đốt, chúng sẽ tiến hành tấn công và ăn những cá thể ong 

không ngòi đốt đang ở khu vực đầu lối vào tổ vào tổ.  

Loài ong cắt lá Megachile disjuncta thuộc họ Megachilidae, chúng thường sử 

dụng lá cây, nhựa hay keo của cây để xây tổ. Loài này là một trong những kẻ trộm 

keo của đàn ong không ngòi đốt, chúng tấn công chủ yếu vào đàn có ít ong thợ, đàn 

yếu, dẫn đến đàn ong nhanh chóng suy yếu.  

Ruồi lính đen Hermetia illucens cũng là kẻ thù làm suy giảm chất lượng đàn ong 

nhanh chóng. Chúng lợi dụng lúc đàn ong yếu, tấn công và làm hỏng trứng, ấu trùng 

và nhộng của đàn ong không ngòi đốt. Chúng đặc biệt hoạt động trong thời tiết nóng. 

Con trưởng thành đẻ trứng vào các kẽ hở xung quanh tổ ong không ngòi đốt. Ấu trùng 

nở ra và thâm nhập vào keo ong (propolis) để bịt kín các khoảng trống. Chúng bắt 

đầu ăn mật ong, phấn hoa bên trong tổ và cuối cùng lại ăn tất cả các chất hữu cơ trong 

tổ, bao gồm cả ong, biến mọi thứ thành hỗn chất nhầy nhụa. Như vậy, để giảm thiểu 

sự tấn công của loài này đối với đàn ong không ngòi đốt thì thùng nuôi ong phải tốt, 

đảm bảo không có kẽ hở để chúng thâm nhập vào, đồng thời cần thường xuyên vệ 

sinh xung quanh tổ.  

Kết quả xác định ba loài thực vật là nguồn thức ăn (phấn và mật) chính của loài 

Lepidotrigona flavibasis (bảng 3.10). Trong đó, loài ong này đặc biệt ưa thích hoa 

nhãn, nở rộ vào khoảng tháng tư. Những đàn ong được đặt ở khu vực trồng nhiều 

nhãn sẽ cho mật có vị ngọt, bớt chua hơn nhiều so với mật khai thác ngoài tự nhiên. 

Ngoài ra, hoa ngô (hay còn gọi là cờ) hoặc hoa mười giờ cũng là những loài 

hoa được ưa thích bởi loài ong không ngòi đốt này. Do đó, người nuôi ong có thể 

trồng thêm nhiều chậu hoa mười giờ vừa phục vụ việc phát triển đàn ong vừa trang 

trí cho khu vườn hoặc vừa tăng gia sản xuất ngô vừa tạo nguồn phấn cho đàn ong 

không ngòi đốt. 

Bảng 3.10. Nguồn phấn và mật của loài Lepidotrigona flavibasis 

STT Tên khoa học Tên Việt Nam 

1 Dimocarpus longan Lour. Nhãn 

2 Zea mays L. Ngô 

3 Portulaca grandiflora Hook.  Hoa mười giờ 
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* Mối quan hệ giữa hoạt động bay của loài Lepidotrigona flavibasis với nhiệt 

độ và độ ẩm 

Kết quả nghiên cứu ghi nhận, tỉ lệ số lượng ong thợ bay ra ngoài không mang 

gì (85%) gấp khoảng 5 lần với tỉ lệ số lượng cá thể mang rác ra khỏi tổ (14,48%). Ở 

hoạt động bay về tổ, hầu như các cá thể quay trở về đa phần mang mật, chiếm đến 

90,53% tổng số cá thể quay về, ngược lại hoạt động bay về tổ mang phấn và keo rất 

hạn chế, chiếm lần lượt 4,21% và 5,26% (bảng 3.11). Như vậy, hoạt động của chúng 

tập trung chủ yếu tìm kiếm mật về tổ nhưng lại thu được rất ít phấn và mật. Có thể 

do tại địa điểm nghiên cứu ở thời điểm quan sát, nguồn mật phong phú hơn nguồn 

phấn hoa và nhựa cây. 

Bảng 3.11. Tỉ lệ số lượng ong thợ của loài Lepidotrigona flavibasis hoạt động ngoài tổ 

 Ong thợ bay ra ngoài Ong thợ bay về tổ 

Mang 

Rác 

Không 

mang gì 
Mang phấn Mang keo Mang mật 

Tỉ lệ (%) 14,48 85,52 4,21 5,26 90,53 

Hoạt động bay ra ngoài của Lepidotrigona flavibasis được thể hiện ở hình 3.96. 

Hoạt động bay ra ngoài bắt đầu vào sáng sớm 7h đến 8h với số lượng cá thể tương 

đối thấp. Hoạt động mang rác ra khỏi tổ với số lượng thấp (1 cá thể/phút) và chủ yếu 

được quan sát ở khoảng thời gian sáng sớm (7h đến 9h) và đầu giờ chiều (12h 

đến14h). Ngoài ra, xác định một số trường hợp có số lượng cá thể mang rác ở khoảng 

thời gian 11h đến 12h, 14h đến16h cao hơn so với thông thường. Tuy nhiên, không 

thấy có xuất hiện hành vi ong thợ mang rác thải ra bên ngoài thả ngay xuống bên dưới 

cửa tổ hoặc xung quanh khu vực sát tổ. Có thể ong thợ đã mang rác thải đi đến một 

địa điểm nào đó có khoảng cánh xa so với tổ. Trong hầu hết các loài ong không ngòi 

đốt khác, phân và các rác thải khác được những con ong thọ thu gom, dọn thành dạng 

viên nhỏ vào các địa điểm xác định của tổ. Chúng sử dụng hàm trên và đôi chân trước 

để mang rác đi.  

Hoạt động bay ra ngoài tổ, có thể chúng đi thăm dò nguồn thức ăn, lấy phấn, 

keo hoặc mật và số lượng cá thể ở hoạt động này vượt trội hơn hẳn so với ở hoạt động 

mang rác. Số lượng cá thể ra khỏi tổ ở trường hợp này ghi nhận số lượng cá thể tương 

đối ổn định từ 7h sáng đến 14h chiều và giảm sau 14h đến 17h. Tuy nhiên, hoạt động 

bay ra ngoài không mang theo rác lại xảy ra mạnh nhất ở 8h đến 9h và 12h đến 13h 

(2 cá thể/phút).  

Hoạt động bay trở về tổ gồm hoạt động mang phấn, mang keo và mang mật. 

Qua hình 3.97 cho thấy, số lượng cá thể lấy phấn rất thấp (1 cá thể/phút). Ghi nhận 

số cá thể lấy phấn trở về nhiều nhất ở khoảng thời gian 7h đến 8h (2 cá thể/phút). 
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Hoạt động lấy keo ghi nhận ở khoảng thời gian từ 9h đến 14h với số lượng cá thể 

cũng rất thấp, 1 cá thể/phút. Hầu như không ghi nhận trường hợp nào lấy keo ở khoảng 

thời gian 7h đến 9h và 14h đến 17h. Ngược lại với hoạt động thu phấn và keo, hoạt 

động lấy mật diễn ra mạnh mẽ. Số lượng cá thể lấy mật tăng nhanh từ 7h đến 9h và 

ổn định ở 10h đến 14h (2 cá thể/phút), sau đó giảm dần. 

 

Hình 3.96. Hoạt động bay ra ngoài của loài Lepidotrigona flavibasis 

 

Hình 3.97. Hoạt động bay trở về tổ của loài Lepidotrigona flavibasis 

Giá trị nhiệt độ nhỏ nhất xảy ra ở khoảng thời gian 7h đến 8h (30,03°C) và lớn 

nhất được ghi nhận ở khoảng thời gian 13h đến 14h (34,75°C). Ngược lại, giá trị độ 
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ẩm nhỏ nhất được xác định ở khoảng 13h đến14h (61,93%) và độ ẩm cao nhất ở 7h 

đến 8h (75,4%) (bảng 3.12). 

Như vậy có thể thấy hoạt động của ong thợ tỉ lệ thuận với nhiệt độ, cụ thể hoạt 

động của chúng diễn ra tích cực khi nhiệt độ tăng dần. Tuy nhiên, ở nhiệt độ cao và 

độ ẩm thấp, hoạt động của ong không ngòi đốt có xu hướng giảm. Ngoài ra, khi độ 

ẩm quá cao, ong thợ hoạt động rất ít. Đặc biệt, khi trời mưa, ong thợ ở trong tổ, sử 

dụng nguồn thức ăn dự trữ và hoàn toàn không bay ra ngoài kiếm ăn. 

Theo Hilário và nnk. (2000), nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng ảnh hưởng đến hoạt 

động của ong và trong đó nhiệt độ vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Tuy nhiên, một số 

loài bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi độ ẩm như Plebeie emerina, không rời tổ khi độ ẩm 

cao hơn 70% [103]. Tuy nhiên, một số loài thích rời tổ trong những giờ đầu tiên của 

buổi sáng, trong khi những loài khác lại hoạt động tích cực vào buổi chiều. Điều này 

cho thấy, ở mỗi loài có tập tính thu thập mật, phấn hoa khác nhau.  

Bảng 3.12. Sự thay đổi nhiệt độ và độ ẩm trong ngày ở khu vực nghiên cứu 

 

Thời gian 

7h- 

8h 

8h- 

9h 

9h-

10h 

10h-

11h 

11h-

12h 

12h-

13h 

13h-

14h 

14h-

15h 

15h-

16h 

16h-

17h 

Nhiệt độ (°C) 

Nhỏ 

nhất 
27,4 28,7 29,7 31,7 32 32,2 30,5 31 29,9 27 

Lớn 

nhất 
33 33,3 33,7 36,9 35,1 36,3 37,4 36,4 37,7 37,2 

Trung 

bình 
30,03 31,25 32,21 33,51 34,07 34,55 34,75 34,41 33,94 33,28 

Độ ẩm (%) 

Nhỏ 

nhất 
64 56 56 55 52 50 46 46 47 49 

Lớn 

nhất 
81 83 76 77 76 74 72 72 80 82 

Trung 

bình 
75,4 73,2 69,33 66,60 65 64 61,93 62 63,53 65,6 
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3.2.2.2. Hàm lượng các kim loại nặng trong mật ong và phấn hoa ở loài 

Lepidotrigona flavibasis và đề xuất một số định hướng bảo vệ môi trường sống của 

chúng 

Hàm lượng các kim loại nặng trong mật ong và phấn hoa ở loài Lepidotrigona 

flavibasis 

Bảng 3.13 cho thấy, tất cả năm kim loại nặng đều không phát hiện trong các 

mẫu mật ong Lepidotrigona flavibasis thu thập vào ba tháng tư, năm và sáu ở Hà Nội.  

So với hàm lượng kim loại tồn dư trong các mật ong Apis cerana ở Hà Nội, As 

và Hg cũng không phát hiện trong mẫu mật ong này nhưng ngược lại có ghi nhận sự 

xuất hiện của Cd, Pb và Sn với hàm lượng trung bình tương đối thấp, lần lượt là 

0,0153 mg/kg, 0,3713 mg/kg và 0,0813 mg/kg.  

Bảng 3.13. Hàm lượng trung bình các kim loại nặng trong mật ong và phấn hoa của  

loài Lepidotrigona flavibasis và Apis cerana ở Hà Nội  

Kim loại 

nặng 

Lepidotrigona 

flavibasis 

Apis  

cerana Theo QCVN 

8-2/2011/BYT 
Mật ong Phấn hoa Mật ong Phấn hoa 

As KPH 0,07 KPH 0,0224 1 

Cd KPH 0,09 0,0153 0,0547 1 

Hg KPH KPH KPH 0,0055 0,05 

Pb KPH 0,24 0,3713 0,4794 2 

Sn KPH KPH 0,0813 0,0997 250 

Qua dữ liệu trong bảng 3.13 cho thấy, hai kim loại nặng Hg và Sn không tìm 

thấy trong bất cứ mẫu phấn hoa nào. Trong khi đó, 3 kim loại nặng còn lại bao gồm 

As, Cd, Pb đều được tìm thấy ở các mẫu phấn hoa. Cụ thể, As được phát hiện trong 

mẫu phấn hoa với hàm lượng dao động trong khoảng 0,03 đến 0,09 mg/kg (giá trị 

trung bình là 0,07 mg/kg), ghi nhận hàm lượng cao vào tháng năm và tháng sáu (0,09 

mg/kg). Đối với Cd, hàm lượng trong mẫu phấn hoa được xác định trong khoảng 0,04 

đến 0,14 mg/kg (giá trị trung bình là 0,09 mg/kg), ghi nhận hàm lượng cao nhất vào 

tháng sáu và thấp nhất vào tháng năm. Hàm lượng Pb trong mẫu phấn hoa dao động 

trong khoảng 0,1 đến 0,45 mg/kg (giá trị trung bình là 0,24 mg/kg), hàm lượng cao 

nhất được ghi nhận ở tháng sáu và thấp nhất ở tháng tư. Nhìn chung, cả ba kim loại 

nặng đều được ghi nhận cao vào tháng sáu.   

So sánh với hàm lượng các kim loại nặng trong mẫu phấn hoa Apis cerana ở Hà 

Nội, cả năm kim loại nặng này đều xuất hiện trong mẫu phấn hoa ong không ngòi 

đốt. Cụ thể, hàm lượng trung bình các chất được xác định lần lượt là 0,0224 mg/kg 

(As), 0,0547 (Cd), 0,0055 mg/kg (Hg), 0,4794 mg/kg (Pb), 0,0997 mg/kg (Sn). Như 
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vậy, hàm lượng kim loại nặng As, Cd trong mẫu phấn hoa ong không ngòi đốt cao 

hơn so với ở ong mật Apis, ngược lại hàm lượng Pb ở mẫu phấn hoa ong không ngòi 

đốt thấp hơn so với ở ong mật Apis và Hg, Sn không được tìm tìm thấy trong mẫu 

phấn hoa ong không ngòi đốt nhưng lại có mặt trong mẫu phấn hoa ong mật Apis.  

Kết quả phân tích cho thấy, không phát hiện hàm lượng của năm kim loại nặng 

trong mẫu mật ong không ngòi đốt Lepidotrigona flavibasis và hàm lượng các kim 

loại này trong phấn hoa ở mức rất thấp tại điểm nghiên cứu. So với quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm (QCVN 8-

2/2011/BYT), hàm lượng các kim loại trong các sản phẩm của ong không ngòi đốt 

rất thấp, hầu như không ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Theo quy chuẩn, 

giới hạn ô nhiễm As, Cd, Pb trong sản phẩm ong lần lượt là 1 mg/kg, 1 mg/kg và 2 

mg/kg. Như vậy, mật ong và phấn hoa tại điểm nghiên cứu đảm bảo tính an toàn thực 

phẩm cho người sử dụng.  

Hàm lượng các kim loại nặng trong mật ong và phấn hoa đã phán ánh thực trạng 

môi trường xung quanh (đất, nước, không khí, nguồn thức ăn) điểm đặt nuôi ong. Ở 

điểm nghiên cứu hiện có môi trường khá tốt, chưa ảnh hưởng đến chất lượng sản 

phẩm của chúng và có thể tiến hành đặt nuôi bổ sung thêm nhiều các đàn ong không 

ngòi đốt khác nếu duy trì vào bảo vệ môi trường như hiện trạng. Như vậy, ngoài các 

sản phẩm từ ong mật thì các sản phẩm của ong không ngòi đốt cũng là một trong 

những chỉ thị sinh học có tiềm năng tốt để đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường 

sống của một khu vực cụ thể. 

Tuy nhiên, sự xuất hiện As, Cd và Pb trong mẫu phấn hoa cho thấy chiều hướng 

gia tăng các kim loại này trong lòng đất, không khí hoặc nước ở điểm đặt đàn ong. 

Hiện môi trường xung quanh chưa có những tác động rõ rệt đến đàn ong, chưa ảnh 

hưởng xấu đến chất lượng sản phẩm nhưng đó cũng chính là một tín hiệu để người 

dân cần lưu ý. Việc bảo vệ môi trường phải được nêu cao tinh thần trong quá trình 

sản xuất nông nghiệp. Áp dụng các biện pháp nhằm giảm thiểu tối đa sự ô nhiễm môi 

trường là việc cần thiết, tránh gây tích tụ dần theo thời gian. 

Một số định hướng bảo vệ môi trường sống của các loài ong không ngòi đốt 

Với những vai trò của ong không ngòi đốt nói chung và loài L. flavibasis nói 

riêng trong quá trình thụ phấn cũng như những giá trị lợi ích kinh tế của chúng tạo ra 

thì việc bảo vệ môi trường sống của chúng là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, hiện có rất 

nhiều những yếu tố tác động làm ảnh hưởng đến môi trường sống của chúng. 

- Ô nhiễm môi trường  

Cùng với sự phát triển kinh tế-xã hội, môi trường sống ngày càng bị suy thoái 

và bị ô nhiễm bởi nhiều nguồn chất thải khác nhau. Chẳng hạn, nguồn chất thải công 
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nghiệp hoặc phân bón có chứa nhiều kim loại nặng có độc tính cao, dần dần tích tụ 

với hàm lượng lớn là nguyên nhân đe doạ tới sự sống của côn trùng nói chung và ong 

không ngòi đốt nói riêng, làm suy giảm chất lượng nơi sinh sống của các loài này.  

Việc xả rác bừa bãi, hàm lượng thuốc trừ sâu trong hoạt động nông nghiệp gây 

ô nhiễm nguồn đất, nước cũng như không khí. Ở những nơi ô nhiễm, rất khó bắt gặp 

tổ của các loài ong không ngòi đốt. Điều này cho thấy, môi trường sống bị ô nhiễm 

sẽ làm giảm sự tồn tại và phát triển của các đàn ong.  

- Khai thác nguồn tài nguyên 

Đa phần các loài ong không ngòi đốt xây tổ trong thân cây gỗ. Ở một số địa 

phương, việc khai thác gỗ làm vật liệu xây dựng nhà cửa cũng như làm chất đốt vẫn 

diễn ra. Việc khai thác này đã làm mất sinh cảnh sống của nhiều loài ong không ngòi 

đốt.  

Ngoài ra, lợi ích từ ong không ngòi đốt tạo ra như nguồn mật, phấn hay keo 

nhiều khi lại là điểm bất lợi đối với chính đời sống của chúng. Việc khai thác tận diệt 

như phá tổ, thu toàn bộ các thành phần trong tổ của người dân đã tác động mạnh mẽ 

đến đàn ong, nhiều cá thể bị chết hoặc phải di chuyển và xây lại tổ ở vị trí khác, làm 

suy giảm sự phát triển của đàn ong.  

- Các hoạt động xâm lấn  

Đốt nương làm rẫy là hoạt động xâm lấn khiến diện tích rừng bị thu hẹp. Con 

người chưa thực sự ý thức được hậu quả sâu xa của việc xâm lấn này. Việc làm 

này cũng đã làm mất nơi cư trú của nhiều loài động vật, trong đó có ong không 

ngòi đốt. 

- Cháy rừng 

Cháy rừng là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng tiêu cực tới đa dạng sinh 

học. Nguyên nhân chủ yếu là do con người gây ra, đó là giai đoạn sau của nạn chặt 

phá rừng khai hoang, phát đốt chuẩn bị đất canh tác làm nương rẫy, trồng cây công 

nghiệp. Việc cháy rừng không chỉ xảy ra ở vị trí đốt, chúng còn lan rộng đến diện tích 

rừng lân cận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nơi sinh sống của nhiều loài động vật, 

trong đó phải kể đến các loài ong không ngòi đốt.  

* Định hướng bảo vệ môi trường sống của chúng 

- Để ngăn chặn sự suy giảm của các loài ong không ngòi đốt, cần có chính sách 

cụ thể nhằm thiết lập các hành lang sinh học và đẩy mạnh nghiên cứu liên quan đến 

việc bảo vệ môi trường sống của các loài này. Việc bảo vệ các khu bảo tồn và khôi 

phục các khu vực bị xáo trộn có thể cải thiện môi trường sống của các loài ong không 

ngòi đốt, có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân tán và thiết lập các đàn ong 

không ngòi đốt ngoài tự nhiên.  
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- Nâng cao nhận thức và khuyến khích các ban ngành liên quan và người dân 

địa phương tham gia vào công tác bảo vệ các loài ong không ngòi đốt cũng môi trường 

của chúng.  

- Trao đổi với người dân địa phương về cách thức, mức độ khai thác nguồn lợi 

từ các loài ong không ngòi đốt ngoài tự nhiên, không nên khai thác tận diệt một lần 

chúng, khai thác ở mức độ vừa phải để đảm bảo đàn ong vẫn hoạt động bình thường 

và tiếp tục cho nguồn mật, phấn hay keo. 

- Hướng đến việc thuần dưỡng và phát triển triển đàn ong không ngòi đốt tạo 

nguồn sinh kế lâu dài cho người dân gần rừng, đồng thời điều này cũng làm giảm 

hiện tượng chặt cây gỗ trong rừng cũng như giảm thiểu tối đa việc khai thác tận diệt 

các loài ong không ngòi đốt ngoài tự nhiên. 

- Nghiêm cấm nạn phá nương làm rẫy cũng như đốt rừng, tuyên truyền và giải 

thích với người dân địa phương về hậu quả sau này của các hoạt động tiêu cực này 

đến đa dạng sinh học và chính đời sống của họ. 

-  Do ong không ngòi đốt không có ngòi đốt, không tấn công mạnh mẽ và gây 

nguy nhiểm như các loài ong Apis, do đó việc xây dựng mô hình trang trại tổ ong 

không ngòi đốt nhiều màu sẽ thu hút nhiều sự quan tâm của trường học, khách tham 

quan. Từ đó, giúp mọi người hiểu về ong không ngòi đốt và môi trường sống của 

chúng, vì vậy sẽ giúp con người ý thức được việc bảo vệ các loài ong này và sinh 

cảnh sống của chúng. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

KẾT LUẬN 

1. Khu hệ ong mật Việt Nam có tính đa dạng cao và mang nhiều giá trị to lớn về 

nguồn gen. Luận án ghi nhận tổng số 36 loài và 8 dạng loài ong mật ít dẫn liệu của 

18 giống thuộc bốn họ Apidae, Halictidae, Megachilidae và Melittidae ở Việt Nam. 

Trong đó, một phân tộc mới, một giống mới và bảy loài mới được phát hiện cho khoa 

học; 5 giống và 11 loài là ghi nhận mới cho khu hệ ong mật Việt Nam. Hầu hết các 

loài được ghi nhận tập trung chủ yếu ở miền Bắc và Tây Nguyên, đai độ cao thích 

hợp có thể bắt gặp nhiều loài ong mật trong nhóm này là 600-1000 m.  

2. Cấu trúc tổ của bốn loài ong không ngòi đốt thuộc hai giống Lepidotrigona và 

Tetragonula được ghi nhận, trong đó hai loài thuộc cùng một giống có cấu trúc tổ 

khác nhau, bên cạnh đó hai loài khác giống lại có một phần cấu trúc tổ giống nhau. 

Lepidotrigona flavibasis phổ biến ở miền Bắc và là loài tiềm năng để thuần dưỡng và 

nhân nuôi. Sự phát triển của loài Lepidotrigona flavibasis gồm bốn pha là trứng, ấu 

trùng, nhộng và trưởng thành. Tổng thời gian từ trứng đến trưởng thành khoảng 40 

ngày.  

Hoạt động bay của Lepidotrigona flavibasis phụ thuộc vào nhiệt độ và độ ẩm môi 

trường xung quanh. Hoạt động bay của chúng tăng lên khi nhiệt độ tăng dần, tuy 

nhiên khi nhiệt độ quá cao cũng làm hạn chế hoạt động của chúng. Đặc biệt, độ ẩm 

quá cao, ong không thực hiện các hoạt động bay. Không phát hiện hàm lượng của 

năm kim loại nặng có độc tố cao (As, Cd, Hg, Pb, Sn) trong mẫu mật ong nhưng có 

ghi nhận hàm lượng của As, Cd và Pb trong mẫu phấn hoa của loài ong này. 

KIẾN NGHỊ 

1. Tiếp tục làm rõ vị trí phân loại của các dạng loài. Đối với các mẫu có đặc điểm 

hình thái gần giống nhau, cần kết hợp giữa phương pháp hình thái học và phân tích 

DNA để có kết quả định loại chính xác.  

2. Cần nghiên cứu sâu hơn về các đặc điểm sinh học, sinh thái ở các loài ong không 

ngòi đốt khác để có cơ sở dữ liệu đầy đủ, tổng quát hơn về ong không ngòi đốt ở Việt 

Nam. Tiếp tục tiến hành phân tích hàm lượng các kim loại nặng trên các mẫu mật ong 

và phấn hoa ở các địa điểm khác để có được nhận xét cụ thể hơn về tiềm năng chỉ thị 

môi trường. 

3. Tiến hành nghiên cứu nhân nuôi thử nghiệm một số loài ong không ngòi đốt có 

tiềm năng kinh tế cao, đưa ra khuyến nghị với chính quyền địa phương để nhân nuôi 

mở rộng nếu áp dụng mô hình thành công, hướng đến sự phát triển ngành nuôi ong 

không ngòi đốt ở các tỉnh miền núi nhằm cải thiện đời sống người dân nghèo địa 

phương. 
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PHỤ LỤC 

PHỤ LỤC I. CÁC MẪU VẬT ĐƯỢC NGHIÊN CỨU 

I. Giống Elaphropoda  

Elaphropoda khasiana (Lieftinck, 1944) 

Mẫu vật nghiên cứu. Tuyên Quang: 1♂, Trạm kiểm lâm Sơn Phú, KBTNN Na Hang, 

Na Hang, 22°21ʹ07ʺN, 105°25ʹ34.7ʺE, 264m, 9.vi.2015, NTPL, NĐĐ, TXL.  

Elaphropoda percarinata Cockerell, 1930 

Mẫu vật nghiên cứu. Bắc Kạn: 1♂, Ân Tình, Na Rì, 22°12ʹ31ʺN, 106°5ʹ2ʺE, 

3.vi.2014, NTPL, NĐĐ, TĐD. 

Elaphropoda sp.1  

Mẫu vật nghiên cứu. Cao Bằng: 1♀, Nguyên Bình, Tĩnh Túc, VQG Phia Oắc, 

22°32ʹ42.7ʺN, 105°54ʹ12.3ʺE, 772m, 5.vi.2020, NTPL, NQC, NĐH, TTN, MVT, 

TTPU; Tuyên Quang: 1♀, Hàm Yên, Phù Lưu, Nậm Nương, KBTTN Chạm Chu, 

22°12ʹ37ʺN, 105°3ʹ21ʺE, 135m, 25.x.2018, TXL, NQC, LVT; 1♀, Hàm Yên, Phù 

Lưu, Nậm Nương, KBTTN Chạm Chu, 22°12ʹ44ʺN, 105°02ʹ44ʺE, 116m, 30.x.2018, 

TXL, NQC, LVT; Bắc Kạn: 1♀, Chợ Đồn, Bình Trai, KBT loài và sinh cảnh Nam 

Xuân Lạc, 22°16ʹ10ʺN, 105°31ʹ09ʺE, 827m, 13.viii.2020, TXL, NTPL, NQC, TTN, 

MVT, TTPU; 1♀, Chợ Đồn, Bình Trai, KBT loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc, 

22°17ʹ02ʺN, 105°30ʹ44ʺE, 806m, 14.viii.2020, TXL, NTPL, NQC, TTN, MVT, 

TTPU; Quảng Nam: 1♂, đèo Lò Xo, Phước Mỹ, Phước Sơn, 450-500m, 2.v.2005, 

ISD.  

Elaphropoda sp.2  

Mẫu vật nghiên cứu. Lào Cai: 1♀, Bản Khoang, Bát Xát, 22°25ʹ00ʺN, 103°16ʹ59ʺE, 

2.ix.2020, 1700m, NTPL, NQC.  

II. Giống Habropoda 

Habropoda disconota Lieftinck, 1974 

Mẫu vật nghiên cứu. Cao Bằng: 2♀♀, Hồ Thang Hen, Trà Lĩnh, 22°45ʹ48ʺN, 

106°17ʹ38ʺE, 03.iii.2022, 611 m, NTPL, TXL, NQC, TTN.  

Habropoda tumidifrons Lieftinck, 1974 

Mẫu vật nghiên cứu. Cao Bằng: 2♀♀, Hoài Khao, Quang Thành, Nguyên Bình, 

22°36ʹ57ʺN, 105°56ʹ59ʺE, 10.v.2021, 628 m, Trần Thị Ngát; Tuyên Quang: 2♀♀, 

KBTTN Chạm Chu, Cao Đường, Yên Thuận, Hàm Yên, 22°20ʹ16.4ʺN, 

103°51ʹ09.4ʺE, 12.v.2019, 670 m, TXL, NTPL, NQC, TTN, MVT; 8♀♀, KBTTN 

Chạm Chu, Cao Đường, Yên Thuận, Hàm Yên, 22°17ʹ26.6ʺN, 104°59ʹ09.7ʺE, 

13.v.2019, 695 m, TXL, NQC, TTN, MVT; 3♀♀, đường lên thác nước, KBTTN 

Chạm Chu, Cao Đường, Yên Thuận, Hàm Yên, 22°17ʹ32.5ʺN, 104°59ʹ28ʺE, 



 

 

16.v.2019, 643 m, NTPL, NQC; 10♀♀, KBTTN Chạm Chu, Cao Đường, Yên Thuận, 

Hàm Yên, 22°17ʹ08.6ʺN, 104°59ʹ27.4ʺE, 16.v.2019, 691 m, TXL, TTN, MVT. 

Habropoda sp.1 

Mẫu vật nghiên cứu. Quảng Nam: 1♀, KBTTN Sông Thanh, Chà Vàl, 29.iv.2005, 

400-600 m, ISD; Kon Tum: 1♂, Ngọc Linh, Đắk Choong, Đắk Glei, 15°11,9ʹN, 

107°47,6ʹE, 9.iv.2015, 1064 m, NTPL, NDD, NPM; Gia Lai: 2♀♀, 1♂, KBTTN 

Kon Chư Răng, Sơn Lang, KBang, 26.iv.2016; 2♀, 1♂, 14°43ʹ48.9ʺN, 

108°29ʹ22.2ʺE, 866 m, 5.v.2018, NTPL, TXL, LVT; Đắk Lắk: 1♂, VQG Chư Yang 

Sin, Krông Kmar, Krông Bông, 12°25ʹ18.4ʺN, 108°17ʹ49.4ʺE, 1052 m, 3.v.2016, 

NTPL, NDD, TTN; 7♀♀, 12°25ʹ02.8ʺN, 108°22ʹ30.8ʺE, 1081 m, 4.v.2016, NTPL, 

NDD, TTN; 1♀, 12°27ʹ05.3ʺN, 108°20ʹ24.3ʺE, 744 m, 5.v.2016, NTPL, NDD, TTN; 

Lâm Đồng: 1♀, 1♂, VQG Bidoup Núi Bà, Đà Lạt, 12°10ʹ56.7ʺN, 108°40ʹ47.9ʺE, 

1458 m, 7.v.2016, NTPL, NDD, TTN.  

Habropoda sp.2 

Mẫu vật nghiên cứu. Lai Châu: 6♀♀, 2♂♂, Tà Tổng, Mường Tè, 22°23ʹ30ʺN, 

102°39ʹ23ʺE, 1250 m, 8.iii.2023, TTN.  

III. Giống Ctenoplectra  

Ctenoplectra chalybea Smith, 1857 

Mẫu vật nghiên cứu. Hà Giang: 1♀, điểm trường tiểu học, Lùng Càng, Bắc Mê,  

22°43ʹ12.6ʺN, 105°11ʹ32.5ʺE, 207 m, 19.vii.2019; NQC, ĐTH, MVT; Bắc Kạn: 1♀, 

KBT loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc, Bình Trai, Chợ Đồn, 22°16ʹ65ʺN, 

105°11ʹ08ʺE, 827 m, 12.viii.2020, TXL, NTPL, NQC, TTN, MVT, TTPU; 1♀, 

22°16ʹ10ʺN, 105°31ʹ09ʺE, 827 m, 13.viii.2020, TXL, NTPL, NQC, TTN, MVT, 

TTPU; Sơn La: 2♀♀, 1♂, Sò Lượn, Mộc Châu, 22°47ʹ36ʺN, 104°36ʹ44ʺE, 720 m, 

24.vi.2020, NTPL, NQC, TTN, MVT; Hòa Bình: 3♀♀, 2♂♂, Lương Sơn, 

20°48ʹ45.2ʺN, 105°37ʹ57.5ʺE, 19 m, 24.viii.2018, TTN; 3♀♀, KBTTN Ngọc Sơn 

Ngổ Luông, Tân Lạc, 20°25ʹ13.31ʺN, 105°18ʹ36ʺE, 200 m, 27.viii.2020, TTN; Ninh 

Bình: 11♀♀, Khu B, Bống, VQG Cúc Phương, 356 m, 6.viii.2019, NTPL, NQC. 

Ctenoplectra sp.  

Mẫu vật nghiên cứu. Cao Bằng: 1♀, Quang Thành, Nguyên Bình, 22°36ʹ42ʺN, 

105°54ʹ48ʺE, 618 m, 1.vii.2022, TTN; 1♀, Hoài Khao, Quang Thành, Nguyên Bình, 

22°36ʹ02ʺN, 105°54ʹ32ʺE, 885 m, 9.v.2021, NTPL, TTN; Lào Cai: 1♀, KBTTN 

Hoàng Liên – Văn Bàn, Nậm Xé, Văn Bàn, 22°2ʹ47.9ʺN, 103°58ʹ13ʺE, 900 m, 

24.iv.2021, NTPL, TTN. 

IV. Giống Tetralonioidella 

Tetralonioidella pendleburyi Cockerell, 1926  



 

 

Mẫu vật nghiên cứu. Đắk Lắk: 16♂, VQG Chư Yăng Sin, Krông Kmar, Krông Bông, 

12°24ʹ56.8ʺN, 108°21ʹ02.1ʺE, 772 m, 9.v.2018, NTPL, TXL, LVT.  

V. Giống Ebaitrigona  

Ebaiotrigona carpenteri (Engel, 2000) 

Mẫu vật nghiên cứu: Điện Biên: 10 ♀♀, đường lên động Pa Thơm, Pa Thơm, Điện 

Biên, 21°17ʹ50ʺN, 102°54ʹ37ʺE, 692 m, 1.iii.2023, TTN; Bắc Kạn: 18♀♀, Yên Hân, 

Chợ Mới, 27 June 2021, TAT và nnk; 53♀♀, Nam Cường, Chợ Đồn, TAT và nnk; 

Lạng Sơn: 21♀♀, Lân Nghè, KBTTN Hữu Liên, Hữu Liên, 21°33'48.6"N, 

106°24'36.4"E, 289 m, 11.vi.2018, NTPL và nnk.; Hòa Bình: 1♂, 67♀♀, Tân Thành, 

Yên Thịnh, Yên Thủy, 20°21.35'N, 105°39.47'E, 22.vi.2021, TAT và nnk; Hà Tĩnh: 

23♀♀, VQG Vũ Quang, Vũ Quang, 18°17'44"N, 105°22'29"E, 12.xii.2020, 90 m, 

TTN & NQC. 

VI. Giống Homotrigona 

Homotrigona apicalis (Smith, 1857) 

Mẫu vật nghiên cứu. Điện Biên: 1♀, Quang Lâm, 22°03ʹ23.9ʺN, 102°37ʹ48.5ʺE, 514 

m, 22.vii.2009, NTPL, PHP & J Kojima; 3♀♀, Mường Toong, Mường Nhé, 

21°09ʹ25.1ʺN, 102°34ʹ19.5ʺE, 22.vii.2009, NTPL, PHP & J Kojima; 10♀♀, Pa Xa 

Lá, Pa Thơm, Điện Biên, 21°17ʹ19ʺN, 102°56ʹ60ʺE, 475 m, 2.iii.2023, TTN; Kon 

Tum: 1♀, Đắk Uy, Đắk Mar, Đắk Hà, 14°33ʹ04.6ʺN, 107°55ʹ08.0ʺE, 19.vii.2012, 

630 m, NTPL. 

VII. Giống Lepidotrigona 

Lepidotrigona flavibasis (Cockerell, 1929) 

Mẫu vật nghiên cứu. Cao Bằng: 14♀♀, Nguyên Bình, v.2019, Trương Huân; 1♀, 

VQG Phia Oắc, Tĩnh Túc, Nguyên Bình, 22°32ʹ42.7ʺN, 105°54ʹ12.3ʺE, 772 m, 

8.vi.2020, TXL, NTPL, NQC, NĐH, TTN, MVT, TTPU; Điện Biên: 6♀♀, đường 

lên hang Pà Thơm, Điện Biên, 21°17ʹ50ʺN, 102°54ʹ37ʺE, 692 m, 1.iii.2023, TTN; 

Lai Châu: 5♀♀, Tà Tổng, Mường Tè, 22°23ʹ30ʺN, 102°39ʹ23ʺE, 1250 m, 8.iii.2023, 

TTN; Tuyên Quang: 1♀, Na Hang, v.2018, KĐL, malaise trap; Bắc Kạn: 3♀♀, 

2♂♂, Tân Lập, Chợ Đồn, 2.vii.2021, TAT và nnk.;  Sơn La: 8♀♀, 2♂♂, Dồm Cang, 

Sốp Cộp, v.2020, TAT và nnk., Ninh Bình: 5♀♀, VQG Cúc Phương, Nho Quan, 

20°21ʹ06ʺN, 105°35ʹ23ʺE, 482 m, 7.viii.2019, NTPL, NQC; Hòa Bình: 10♀♀, 

KBTTN Hang Kia-Pà Cò, Mai Châu, 31.iii.2021, 1300 m, TTN; Nghệ An: 2♀♀, 

Trạm kiểm lâm Khe Choang, VQG Pù Mát, Con Cuông, 18°57ʹ44.80ʺN, 

104°41ʹ08ʺE, 142 m, 1.ix.2020, TTN. 

 

 



 

 

Lepidotrigona terminata Smith, 1878 

Mẫu vật nghiên cứu. Đà Nẵng: 7♀♀, TP Đà Nẵng, vii.2019, Nguyễn Anh Khoa; 

Bình Định: 2♀♀, Ân Tín, Hoài Ân, ix.2019, Lê Nguyễn Thành, Tơ Vũ, Vũ Thành 

Tín; Gia Lai: 5♀♀, VQG Kon Ka Kinh, xã Ayun, huyện Mang Yang, 14°12'11"N, 

108°18'58"E, 834 m, 26.iv.2022, NTPL, TTN; Bà Rịa-Vũng Tàu: 4♀♀, 2♂♂, Bình 

Châu, Xuyên Mộc, 5.xii.2020, Bác Hai. 

Lepidotrigona sp.  

Mẫu vật nghiên cứu. Điện Biên: 1♀, đường lên hang Pà Thơm, Điện Biên, 

21°17ʹ50ʺN, 102°54ʹ37ʺE, 692 m, 1.iii.2023, TTN; Hòa Bình: 9♀♀, KBTTN Hang 

Kia-Pà Cò, Mai Châu, 31.iii.2021, 1300 m, TTN. 

VIII. Giống Tetragonula  

Tetragonula laviceps (Smith, 1857) 

Mẫu vật nghiên cứu. Lai Châu: 2♀♀, Mường Tè, 22°23ʹ30ʺN, 102°39ʹ23ʺE, 1250 

m, 8.iii.2023, TTN; Điện Biên: 5♀♀, đường lên hang Pà Thơm, Điện Biên, 

21°17ʹ50ʺN, 102°54ʹ37ʺE, 692 m, 1.iii.2023, TTN; Tuyên Quang: 9♀♀, Đồng Mộc, 

Trung Sơn, Yên Sơn, ii.2020, Lê Nguyễn Thành, Thạch Tuyến; Sơn La: 10♀♀, Sốp 

Cộp, vii.2020, TAT và nnk.; Hòa Bình: 6♀♀, Quý Hậu, Tân Lạc, 20.iv.2019, TTN, 

NTPL, Lê Nguyễn Thành; Hà Tĩnh: 1♀, Trạm kiểm lâm Cò, VQG Vũ Quang, Vũ 

Quang, 18°17'44"N, 105°22'29"E, 90 m, 12.xii.2020, TTN, NQC; Đà Nẵng: 2♀♀, 

TP Đà Nẵng, vii.2018, Nguyễn Anh Khoa; Bình Định: 6♀♀, Hoài Xuân, Hoài Nhơn, 

ix.2019, Lê Nguyễn Thành, Đặng Văn Diệu; Đắk Lắk: 20♀♀, 20.iv.2019, Đỗ Sơn; 

1♀, VQG Chư Yang Sin, Yang Reh, Krông Bông, 12°24'56.8"N, 108°21'02.1"E, 

8.v.2018, 891 m, NTPL, TXL, LVT. 

Tetragonula gressitti (Sakagami, 1978) 

Mẫu vật nghiên cứu. Sơn La: 10♀♀, Dồm Cang, Sốp Cộp, v.2020, TAT và nnk.; 

Hòa Bình: 5♀♀, KBTTN Hang Kia-Pà Cò, Mai Châu, 31.iii.2021, 1300 m, TTN.  

IX. Giống Thrinchostoma 

Thrinchostoma flaviscapus Bülthgen, 1926 

Mẫu vật nghiên cứu: Tuyên Quang: 5♂♂, Trạm kiểm lâm Sơn Phú, huyện Na Hang, 

22°2ʹ07ʺN, 105°25ʹ34.7ʺE, 264 m, 9.vi.2015, NTPL, NDD, TXL; 1♂, xi.2018, KĐL, 

bẫy màn treo.  

Thrinchostoma tonkinense Bülthgen, 1926 

Mẫu vật nghiên cứu. Tuyên Quang: 2♂♂, Trạm kiểm lâm Sơn Phú, KBTTN Na 

Hang, Na Hang, 22°21ʹ07ʺN, 105°25ʹ34.7ʺE, 264 m, 9.vi.2015, NTPL, NĐĐ, TXL; 

Gia Lai: 16♂♂, VQG Kon Ka Kinh, xã Kon Pne, KBang, 14°23ʹ22.9ʺN, 

108°20ʹ27.5ʺE, 847 m, 15.vii.2012, NTPL. 



 

 

Thrinchostoma sladeni Cockrell, 1913 

Mẫu vật nghiên cứu. Điện Biên: 1♀, xã Tổng, Mường Chà, 21° 56ʹ13ʺN, 

103°15ʹ11ʺE, 269 m, 13.iv.2022, Đặng Thị Hoa. 

Thrinchostoma yunnanensis Niu & Zhu, 2016 

Mẫu vật nghiên cứu. Tuyên Quang: 2♀♀, Trạm kiểm lâm Sơn Phú, KBTTN Na 

Hang, Na Hang, 22°21ʹ07ʺN, 105°25ʹ34.7ʺE, 264 m, 9.vi.2015, NTPL, NĐĐ, TXL. 

 

X. Giống Anthidiellum 

Anthidiellum nahang Tran, Engel & Nguyen, 2023 

Mẫu vật nghiên cứu. Tuyên Quang: 1♀, Na Hang, v.2018, bẫy màn treo, KĐL. 

Anthidiellum ayun Tran, Engel & Nguyen, 2023 

Mẫu vật nghiên cứu. Gia Lai: 52♀♀, VQG Kon Ka Kinh, xã Ayun, huyện Mang 

Yang, 14°13'18"N, 108°19'02"E, 907 m, 26.iii.2022, NTPL, TTN, NQC; 30♀♀, 

14°12'11"N, 108°18'58"E, 834 m, 25.iii.2022, NTPL, TTN, NQC; 4♀♀, 26.iv.2022, 

NTPL, TTN.  

Anthidiellum carinatum (Wu, 1962) 

Mẫu vật nghiên cứu. Sơn La: 2♀♀, Nậm Khâm, Mộc Châu, 630 m, 22.vi.2020, 

NTPL, NQC, TTN, MVT; 1♀, Mộc Châu, 27.vi.2022, NTPL, TXL, NQC, TTN; 

Vĩnh Phúc: 1♀, Trạm Đa dạng sinh học Mê Linh, 12.vi.2018, PHP; Kon Tum: 3♂♂, 

VQG Chư Mom Ray, Sa Thầy, 14°47'24.5"N, 107°59'46.5"E, 729 m, 25.iv.2016, 

NTPL, NĐĐ, TTN, Lien; 6♂♂, Trạm kiểm lâm Rờ Kơi, VQG Chư Mom Ray, Sa 

Thầy, 14°27'25"N, 107°36'22"E, 267 m, 25.iv.2022,NTPL, TTN; Gia Lai: 3♀♀, 

VQG Kon Ka Kinh, Ayun, Mang Yang, 14°13'18"N, 108°19'02"E, 907 m, 

26.iii.2022, NTPL, TTN, NQC; 1♀, VQG Kon Ka Kinh, Ayun, Mang Yang, 

14°12'11"N, 108°18'58"E, 834 m, 25.iii.2022, NTPL, TTN, NQC; Đắk Lắk: 1♂, 

VQG Chư Yang Sin, Krông Kmar, Krông Bông, 12°28'46.4"N, 108°13'46.4"E, 739 

m, 2.v.2016, NTPL, NĐĐ, TTN. 

Anthidiellum chumomray Tran, Engel & Nguyen, 2023 

Mẫu vật nghiên cứu. Kon Tum: 1♀, VQG Chư Mom Ray, Sa Sơn, Sa Thầy, 

14°25'19"N, 107°43'54"E, 653 m, 24.iv.2022, NTPL, TTN. 

Anthidiellum flavaxilla Tran, Engel & Nguyen, 2023 

Mẫu vật nghiên cứu. Gia Lai: 4♀♀, VQG Kon Ka Kinh, Ayun, Mang Yang, 

14°13'18"N, 108°19'02"E, 907 m, 26.iii.2022, NTPL, TTN, NQC; 2♀♀, VQG Kon 

Ka Kinh, Ayun, Mang Yang, 14°12'11"N, 108°18'58"E, 834 m, 25.iii.2022, NTPL, 

TTN, NQC; 1♀, VQG Kon Ka Kinh, Ayun, Mang Yang, 14°12'11"N, 108°18'58"E, 

834 m, 26.iv.2022, NTPL, TTN; 1♀, VQG Kon Ka Kinh, Ayun, Mang Yang, 



 

 

14°12'11"N, 108°18'58"E, 834 m, 27.iv.2022, NTPL, TTN; 1♀, VQG Kon Ka Kinh, 

Ayun, Mang Yang, 14°12'11"N, 108°18'58"E, 834 m, 28.iv.2022, NTPL, TTN. 

Anthidiellum cornu Tran, Engel & Nguyen, 2023 

Mẫu vật nghiên cứu. Kon Tum: 2♂♂, VQG Chư Mom Ray, Sa Sơn, Sa Thầy, 

14°25'19"N, 107°43'54"E, 653 m, 25.iv.2022, NTPL, TTN. 

Anthidiellum cornum (Wu, 2004) 

Mẫu vật nghiên cứu. Gia Lai: 1♂, VQG Kon Ka Kinh, Ayun, Mang Yang, 

14°12'11"N, 108°18'58"E, 834 m, 25.iii.2022, NTPL, TTN, NQC; 3♀♀, 2♂♂, VQG 

Kon Ka Kinh, Ayun, Mang Yang, 14°12'11"N, 108°18'58"E, 834 m, 26.iv.2022, 

NTPL, TTN; 1♂, VQG Kon Ka Kinh, Ayun, Mang Yang, 14°12'11"N, 108°18'58"E, 

834 m, 27.iv.2022, NTPL, TTN. 

 

XI. Giống Bathanthidium 

Bathanthidium binghami (Friese, 1901) 

Mẫu vật nghiên cứu. Gia Lai: 8♀, 3♂, VQG Kon Ka Kinh, Ayun, Mang Yang, 

14°12'11"N, 108°18'58"E, 834 m, 25.iii.2022, NTPL, TTN; 1♀, 5♂, VQG Kon Ka 

Kinh, Ayun, Mang Yang, 14°13'18"N, 108°19'02"E, 907 m, 26.iii.2022, NTPL, TTN; 

7♀, 5♂, VQG Kon Ka Kinh, Ayun, Mang Yang, 14°12'11"N, 108°18'58"E, 834 m, 

26.iv.2022, NTPL, TTN; 2♂, VQG Kon Ka Kinh, Ayun, Mang Yang, 14°12'11"N, 

108°18'58"E, 834 m, 27.iv.2022, NTPL, TTN. 

Bathanthidium paco Tran & Nguyen, 2021 

Mẫu vật nghiên cứu. Hòa Bình: 1♀, 2 ♂♂, KBTTN Hang Kia – Pa Co, Pà Cò, Mai 

Châu, 20°44'36"N, 104°53'42"E, 1340 m, Nest#VN-HB-2020- Bath-01, 24.vi.2020, 

NTLP, NQC, TTN, MVT. 

XII. Giống Euaspis 

Euaspis aequicarinata Pasteels, 1980 

Mẫu vật nghiên cứu. Cao Bằng: 1♀, Quang Thành, Nguyên Bình, 22°36ʹ42ʺN, 

105°54ʹ48ʺE, 618 m, 1.vii.2022, TTN; 1♀, hồ Thang Hen, Trà Lĩnh, 22°45ʹ48ʺN, 

106°17ʹ38ʺE, 611 m, 3.viii.2022, TTN; Kon Tum: 1♀, VQG Chư Mom Ray NP, Sa 

Thầy, 19°47ʹ24.5ʺN, 104°59ʹ46.5ʺE, 729m, 25.iv.2016, NTPL, NĐĐ, TTN 

 

Euaspis diversicarinata Pasteels, 1980 

Mẫu vật nghiên cứu. Phú Thọ: 1♀, Tân Sơn, Đồng Sơn, 02.x.2011, PHP; Bắc Giang: 

1♀, Khe Vàng, An Lạc, Sơn Động, 21°18ʹ46ʺN, 106°56ʹ00ʺE, 4.vi.2014, NTPL, 

NĐĐ, TĐD. 

 



 

 

Euaspis polyensia Vachal, 1903 

Mẫu vật nghiên cứu. Điện Biên: 1♀, 21°26ʹ43ʺN, 103°02ʹ42ʺE, 24.viii.2006, NTPL, 

Saito F & Kojima J; Bắc Kạn: 1♀, Nà Lân, Lãng Ngâm, Ngân Sơn, 21°48ʹ15ʺN, 

105° 44ʹ30ʺE, 257m, 17.x.2015, NTPL, NĐĐ, NPM; Sơn La: 2♀♀, Nậm Păm, 

Mường La, 660m, 25.vii.2009, NTPL, PHP & Kojima J; 2♀♀, tiểu khu 8, Mộc Châu, 

20°44ʹ15ʺN, 104°37ʹ34ʺE, 550 m, 22.vi.2020, NTPL, NQC, TTN, MVT; 1♀, Chiềng 

Nưa, Mộc Châu, 20°43ʹ18ʺN, 104°45ʹ28ʺE, 550 m, 23.vi.2020, NTPL, NQC, TTN, 

MVT; 1♂, Chiềng Đen, 6.v.2017, NĐĐ; 1♀, Pò Hồng, Chi Xuân, Vân Hồ, 13-

17.vi.2018, PHP; 1♀, Rừng đặc đụng, phòng hộ Sốp Cộp, Dồm Cang, Sốp Cộp, 

20°58ʹ57ʺN, 103°35ʹ11ʺE, 812 m, 25.vi.2022, NTPL, NQC, TTN; 1♀, Lân Châu, 

Hữu Liên, Hữu Lũng, 21°44ʹ30ʺN, 106°22ʹ43ʺE, 345 m, 22.vii.2022, NTPL, TTN; 

Phú Thọ: 1♀, Phúc Khánh, Yên Lập, 16.v.2016, VTT; Vĩnh Phúc: 1♀, Trạm Đa 

dạng sinh học Mê Linh, Phúc Yên, x.2013, ĐTH; Hòa Bình: 1♀, Thượng Tiến, Kim 

Bôi, 26.iv.2012, NTPL; Thanh Hóa: 1♀, KBTTN Pù Hu, Quan Hoa, 20°29ʹ10.7ʺN, 

104°57ʹ09.3ʺE, 243 m, 11.vi. 2016, TXL, NĐĐ, TTN, HNL; 1♀, 1♂, KBTTN Pù Hu, 

Quan Hóa, 20°31ʹ32.1ʺN, 104°57ʹ38.5ʺE, 284 m, 12.vi.2016, TXL, NĐĐ, TTN, 

HNL; 1♀, KBTTN Pù Hu, Quan Hóa, 20°33ʹ56.0ʺN, 104°58ʹ39.7ʺE, 255 m, 

14.vi.2016, NĐĐ, TTN, HNL; Hà Tĩnh: 3♀♀, Trạm kiểm lâm Khe Chè, VQG Vũ 

Quang, Vũ Quang, 18°24ʹ33ʺN, 105°18ʹ39ʺE, 32 m, 20.iv.2022, NTPL, TTN; 1♀, 

Trạm kiểm lâm Cò, VQG Vũ Quang, Vũ Quang, 18°17ʹ45ʺN, 105°22ʹ30ʺE, 78 m, 

21.iv.2022, NTPL, TTN; Kon Tum: 2♀♀, 1♂, Trạm kiểm lâm Rờ Kơi, VQG Chư 

Mom Ray, Sa Thầy, 14°27ʹ25ʺN, 107°36ʹ22ʺE, 267 m, 25.iv.2022, NTPL, TTN; 1♀, 

1♂, VQG Chư Mom Ray, Sa Sơn, Sa Thầy, 14°25ʹ19ʺN, 107°43ʹ54ʺE, 653 m, 

24.iv.2022, NTPL, TTN; Gia Lai: 1♀, Trạm kiểm lâm số 5, VQG Kon Ka Kinh, 

KBang, 14°17ʹ46ʺN, 108°27ʹ01ʺE, 525 m, 28.iv.2022, NTPL, TTN; Đắk Lắk: 1♀, 

KBTTN Eo So, Ea So, Ea Kar, 12°58ʹ44ʺN, 108°40ʹ10ʺE, 347 m, 15.iv.2015, NTPL, 

NĐĐ, NPM; Đắk Nông: 1♂, KBTTN Tà Đùng, Đắk Som, Đắk Glong, 11°50ʹ16.1ʺN, 

107°59ʹ16.7ʺE, 745 m, 6.v.2016, NTPL, NĐĐ, TTN.  

XIII. Giống Pachyanthidium 

Pachyanthidium lachrymosum Cockerell, 1926 

Mẫu vật nghiên cứu. Kon Tum: 1♀, VQG Chư Mom Ray, Sa Thầy, 19°47'24.5"N, 

107°59'46.5"E, 729 m, 25.iv.2016, NTPL, NĐĐ, TTN; 1♀, 1♂, 14°25'19"N, 

107°43'54"E, 653 m, 24.iv.2022, NTPL, TTN; 4♀♀, 2♂♂ Trạm kiểm lâm Rờ Kơi, 

VQG Chư Mom Ray, Sa Thầy, 14°27'25"N, 107°36'22"E, 267 m, 25.iv.2022, NTPL, 

TTN; Gia Lai: 1♀, VQG Kon Ka Kinh, Ayun, Mang Yang, 14°12'11"N, 



 

 

108°18'58"E, 834 m, 26.iv.2022, NTPL, TTN; 1♀, 1♂, 14°12'11"N, 108°18'58"E, 

834 m, 27.iv.2022, NTPL, TTN.  

XIV. Giống Pseudoanthidium 

Pseudoanthidium orientale (Bingham, 1897) 

Mẫu vật nghiên cứu. Cao Bằng: Nà vạ, Tam Kim, Nguyên Bình, 23°36'17.0"N, 

106°01'47.5"E, 320 m, 5.xi.2016, NPM, NQC.  

XV. Giống Trachusa 

Trachusa formosana (Friese, 1917) 

Mẫu vật nghiên cứu. Cao Bằng: 1♂, VQG Phia Oắc, Tĩnh Túc, Nguyên Bình, 

22°38'30"N, 105°50'59"E, 1009 m, 7.vi.2020, TXL, NTPL, NQC, NĐH, TTN, MVT, 

TTPU; 2♀♀, Nhà nghỉ Sơn Đông, Tĩnh Túc, Nguyên Bình, 22°37'41"N, 

105°54'41"E, 859 m, 7.v.2021, TTN. 

Trachusa vietnamensis Flaminio & Quaranta, 2021 

Mẫu vật nghiên cứu. Gia Lai: 1♀, Trạm Dầm, KBTTN Kon Chư Răng, Sơn Lang, 

KBang, 14°28'57.9"N, 108°30'59.8"E, 860 m, 27.iv.2016, NTPL, NĐĐ, TTN.  

Trachusa sp.1 

Mẫu vật nghiên cứu. Bắc Giang: 1♂, Khe Vàng, An Lạc, Sơn Động, 21°18'46"N, 

106°56'00"E, 4.vi.2014, NTPL, NĐĐ, TĐD. 

Trachusa sp.2 

Mẫu vật nghiên cứu. Đắk Lắk: 1♀, VQG Chư Yang Sin, Yang Reh, Krông Bông, 

12°24'33.8"N, 108°21'08.8"E, 891 m, NTPL, TXL, LVT. 

Trachusa sp.3 

Mẫu vật nghiên cứu. Lâm Đồng: 1♀, VQG Bidoup Núi Bà, Đà Lạt, 12°10'56.7"N, 

108°40'47.9"E, 1458 m, 7.v.2016, NTPL, NĐĐ, TTN.  

XVI. Giống Noteriades 

Noteriades hangkia Tran, Engel & Nguyen, 2022 

Mẫu vật nghiên cứu. Tuyên Quang: 1♀, KBTTN Chạm Chu, Cao Đường, Yên 

Thuận, Hàm Yên, 22°20'16.4"N, 103°51'09.4"E, 670 m, 16.v.2019, NQC, NTPL; 

Hoà Bình: 1♀, Hang Kia, Mai Châu, 1200 m, 12.vi.2008, NTPL, PHP; Kon Tum: 

2♀♀, VQG Chư Mom Ray, Sa Thầy, 14°47'24.5"N, 107°59'46.5"E, 729 m, 

25.iv.2016, NTPL, NĐĐ, TTN; 6♀♀, Trạm kiểm lâm Rờ Kơi, Sa Thầy, 14°27'25"N, 

107°36'22"E, 267 m, 25.iv.2022, NTPL, TTN. 

XVII. Giống Chelostoma 

Chelostoma aureocinctum (Bigham, 1897) 

Mẫu vật nghiên cứu. Điện Biên: 1♀, Xá Nhè, Tủa Chùa, 21°52'35"N, 103°24'46"E, 

12.iv.2022, ĐTH; Lào Cai: 9♀♀, KBTTN Hoàng Liên-Văn Bàn, Nậm Xé, Văn Bàn, 



 

 

22°2'47.9"N, 103°58'13"E, 900 m, 24.iv.2021, NTPL, TTN; Gia Lai: 7♀♀, 1♂, 

VQG Kon Ka Kinh, Ayun, Mang Yang, 14°12'11"N, 108°18'58"E, 834 m, 

25.iii.2022, NTPL, TTN; 2♀♀, VQG Kon Ka Kinh, Ayun, Mang Yang, 14°13'18"N, 

108°19'02"E, 907 m, 26.iii.2022, NTPL, TTN; 1♂, VQG Kon Ka Kinh, Ayun, Mang 

Yang, 14°12'11"N, 108°18'58"E, 834 m, 26.iv.2022, NTPL, TTN. 

XVIII. Giống Macropis 

Macropis hedini Alfken, 1936 

Mẫu vật nghiên cứu. Lào Cai: 1♀, KBTTN Bát Xát, Y Tý, Bát Xát, 22°37'38.4"N, 

103°37'35.5"E, 8.v.2019, 1847 m, NQC.  

 

 

 



 

 

PHỤ LỤC II. MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC ĐỊA  

TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN LUẬN ÁN 

 

 

Đường lên đỉnh Pha Luông, KBTTN Xuân Nha, Sơn La 

 

 

KBT loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc, Bắc Kạn 

 



 

 

 

Đặt bẫy màn treo tại KBTTN Hang Kia-Pà Cò, Hoà Bình 

 

 

Thu mẫu tại nhà gỗ của người dân, Rừng đặc dụng và phòng hộ Sốp Cộp, Sơn La 

 



 

 

 

Thu mẫu bằng vợt lưới ở KBTTN Mường Tè, Lai Châu 

 

 

Thu mẫu ở VQG Kon Ka Kinh, Gia Lai 



 

 

 

 

Thực địa tại VQG Vũ Quang, Hà Tĩnh 

 

Thực địa tại KBTTN Hoàng Liên – Văn Bàn, Lào Cai 



 

 

 

Hoạt động bổ tổ ong không ngòi đốt 

 

 

Đo đạc các thành phần bên trong tổ ong không ngòi đốt 



 

 

 

Ghi chép các thông tin về cấu trúc bên trong tổ ong không ngòi đốt 

 

 

Khoang tổ ong không ngòi đốt  



 

 

 

 

Lấy mẫu mật từ tổ ong không ngòi đốt để phân tích hoá học 

 

 

Mẫu mật và phấn hoa ong không ngòi đốt được sử dụng trong phân tích hoá học 

 

 










































































































